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CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI

BÁO CÁO THẦN SỐ HỌC!

Xin chúc mừng BAY!
Giờ  đây,  thật  đáng  tự  hào  khi  bạn  là
chủ sở hữu của bản báo cáo thần số
học  này,  một  bài  đánh  giá  đơn  giản
nhưng tiết lộ sâu sắc về tiềm năng của
bản thân bạn.

Chúng tôi rất vui vì bạn đã quyết định
mang  công  cụ  kỳ  diệu,  thú  vị  và  đầy
sâu sắc này vào cuộc sống của bạn.

Bạn thân mến, chúng tôi tin rằng Thần
Số  Học  chính  là  chìa  khóa  giúp  bạn
mở ra  một  cuộc  sống  tràn  ngập  niềm
vui, tình yêu và sự thịnh vượng.

Một khi bạn có các công cụ để hiểu ra hơn điều gì đang tồn tại giữa bạn và mục tiêu
của mình, bạn sẽ có thể đưa ra những lựa chọn tốt hơn, ngừng lặp lại những quyết
định sai lầm và tự tin tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn, đi đúng với tiềm năng của
bạn.

Mỗi một câu, một chữ của báo cáo Thần Số Học đã được điều chỉnh cho phù hợp
với  chính bản thân bạn.  Chúng tôi  đã sử dụng nhiều năm tích lũy nghiên cứu, với
những tài liệu được xuất bản và chưa được công bố, bởi các nhà nghiên cứu Thần
số học, các chuyên gia nước ngoài và kết hợp thông tin chi tiết này với hệ thống tính
toán phức tạp của chúng tôi để tạo ra một bản báo cáo cực kỳ mạnh mẽ và chính
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xác về bạn!

Trong bảo báo cáo này, bạn sẽ khám phá các luận giải về:
- Ý nghĩa tên khai sinh của bạn, bao gồm ý nghĩa của họ tên đầy đủ, tên thường gọi
- Chỉ số linh hồn của bạn có điều gì đang đợi chờ bạn
- Chỉ số sứ mệnh của bạn đang có thử thách gì phía trước
- Tên thường gọi có tác động bù trừ hay làm xấu đi biểu đồ ngày sinh của bạn?
- Chỉ số đường đời và chu kì vận số năm hiện tại của bạn
- Và rất nhiều các luận giải nâng cao khác...

Bạn không thể điều khiển gió, nhưng có thể điều khiển cánh buồm của bạn!

Chúng tôi chân thành hy vọng báo cáo này sẽ chèo lái con thuyền cuộc đời của bạn
đến bến bờ thành công và hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Thần số học là một công cụ xuất phát từ phương Tây rất mạnh mẽ, sâu sắc và nó
cũng rất thú vị. Bạn sẽ sớm phát hiện ra, chúng tôi đã và sẽ làm mọi thứ có thể trong
khả năng của mình để làm cho các chỉ số, biểu đồ ở trong bản báo cáo này trở nên
dễ hiểu và dễ áp dụng vào cuộc sống của chính bạn.
Hãy tận hưởng việc tìm hiểu về con người thật của bạn và nhiều cách mà bạn có thể
cải thiện hạnh phúc và sức khỏe của mình thông qua nghệ thuật khai sáng của Thần
số học!

Trân trọng gửi đến bạn!
 - Nhóm Tra cứu thần số học -

N
um

er
ol

og
y 

R
ep

or
t

© Copyright 2026 - tracuuthansohoc.com - DANG DUC TUAN, 04/01/198903



Báo cáo của bạn là một nghiên cứu đầy đủ và trải rộng nhất về các phương pháp Số
học khác nhau được áp dụng cho cả tên và ngày sinh của bạn.
Về  cơ  bản,  một  bản  báo  cáo  cá  nhân  được  tạo  ra  từ  việc  nghiên  cứu  2  đối  tượng
chính.  Đó  là  tên  khai  sinh  và  ngày  tháng  năm sinh  dương  lịch  của  đối  tượng  được
quan tâm.

Tên cá nhân được sử dụng để cung cấp về một số chỉ số trong bản báo cáo này bao
gồm:
- Chỉ số sứ mệnh
- Chỉ số linh hồn
- Chỉ số nhân cách
- Các chỉ số tiếp cận
- Và một vài chỉ số khác liên quan tới thể hiện của bạn ra thế giới bên ngoài.
Chúng tôi cung cấp các bài phân tích về tên như vậy và bạn sẽ sớm phát hiện ra,
tên của bạn liên quan rất nhiều đến phương pháp và lý do bạn định hình ra thế giới
xung quanh mình.

Ngày sinh của bạn và các chỉ số được tính từ ngày sinh là kết quả của những gì bạn
nhận được từ vũ trụ, ngay cả khi bạn cảm thấy mình không tham gia vào việc tạo ra
những nguyên nhân dẫn tới những sự việc mà bạn gặp phải. Điều này tương đồng
với  Luân hồi  Nhân quả  và  có  thể  được lý  giải  trong  đạo  PHẬT rằng  đó  là  sự tích
Nghiệp và Đức của bạn từ vô lượng kiếp trước kiếp sống này của bạn.

Một vài luận giải có thể bạn chưa hiểu bây giờ nhưng bạn sẽ sớm tìm ra cách bạn
có thể thay đổi để sống một cuộc sống mà bạn muốn. Hãy kiên trì đọc bản báo cáo
này nhiều lần, bạn sẽ thấy những câu trả lời tương ứng.
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Ngoài ra, chủ đề màu được chúng tôi sử dụng trong file báo cáo này chính là màu
số chủ đạo của bạn. Vì đây là màu rất phù với số chủ đạo 5 nên bạn có thể lựa chọn
màu này cho các công việc hoặc đồ vật quan trọng. Tuy nhiên, việc chọn màu thông
thường  hoàn  toàn  là  do  sở  thích  và  bạn  có  thể  không  cần  quan  tâm tới  màu  sắc
trong thần số học.
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1 TỔNG HỢP CÁC CHỈ SỐ QUAN TRỌNG

Phần này dành cho chuyên gia hoặc những người có hiểu biết về thần số học để nhìn được
sơ bộ bức tranh tổng quan của báo cáo.

5 7
ĐƯỜNG ĐỜI
Điểm mạnh yếu, tổng quan về đường
đời, các sự phù hợp trong tình yêu, sự
nghiệp, mối quan hệ, ...

TRƯỞNG THÀNH
Giá trị, con người của bạn, lĩnh vực
mà bạn có nhiều tiềm năng nhất trong
giai đoạn trưởng thành (khoảng từ 40
tuổi).

4 3
NĂNG LỰC TỰ NHIÊN
Năng khiếu bẩm sinh, thứ mà bạn có
thể làm dễ dàng; những tài năng và
năng lực hỗ trợ bạn trên đường đời.

NĂNG LỰC TƯ DUY
Cách trí óc bạn hoạt động trong các
tình huống khác nhau, mức độ thông
minh và khả năng tư duy logic của
bạn.

5 1
THÁI ĐỘ
Thái độ, cách phản ứng bản năng của
bạn trước những sự việc một cách tự
nhiên, đặc biệt là trong những lần đầu.

VƯỢT KHÓ
Cách bạn phản ứng với những thách
thức, cùng lời khuyên để vận dụng tốt
nhất khả năng đối mặt với khó khăn.

2 1
SỨ MỆNH
Cách bạn đạt được các mục tiêu lớn
nhỏ. Con số này tác động vào mọi giai
đoạn cuộc đời bạn.

THỬ THÁCH SỨ MỆNH
Những kiểu thử thách thường gặp
nhất trong suốt cuộc đời mà bạn sẽ
phải vượt qua nó.

8 0
LINH HỒN
Sự khao sát sâu trong con người của
bạn. Nó cho biết điều gì mới thực sự
khiến bạn thỏa mãn và trọn vẹn.

THỬ THÁCH LINH HỒN
Trở ngại mà bạn phải đối mặt bên
trong nội tâm của mình để vượt qua
chúng và trở nên trưởng thành.

3 1
NHÂN CÁCH
Thể hiện phản hồi mà người khác
cảm thấy bạn qua phản ứng, lựa
chọn, suy nghĩ, lời nói và việc làm của
bạn.

THỬ THÁCH NHÂN CÁCH
Giúp cải thiện cách người khác cảm
nhận bạn qua phản ứng, lựa chọn,
suy nghĩ, lời nói của bạn.
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2 CHU KỲ VẬN SỐ

Biểu  đồ  này  cho  biết  bạn  đang  ở  đâu
trong chu kỳ vận số của mình. Theo thần
số học, chu kỳ phát triển của đời người sẽ
lặp lại  mỗi 9 năm. Với mỗi năm có số cá
nhân là 1, cuộc đời lại bắt đầu một chu kỳ
mới  với  xuất  phát  cao  hơn  chu  kỳ  trước.
Ảnh  hưởng  của  biểu  đồ  này  sẽ  thể  hiện
mạnh  nhất  trong  giai  đoạn  từ  mốc  đỉnh
cao đầu tiên đến mốc đỉnh cao cuối cùng.
(Xem ở mục Kim tự tháp thần số)
Đoạn  biểu  đồ  đi  lên  cho  thấy  giai  đoạn
cuộc  sống  sẽ  có  nhiều  cơ  hội,  thay  đổi
hoặc phát triển từ bên ngoài.
Đoạn biểu đồ đi xuống cho thấy giai đoạn
cuộc  sống  có  nhiều  thay  đổi  bên  trong
bản  thân,  bạn  nên  dành  thời  gian  phát
triển nội  tâm, trí  tuệ của mình hơn là tập
trung vào những thứ bên ngoài trong giai
đoạn này.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Chu kỳ vận số của bạn
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2.1. NĂM 2026, BẠN 37 TUỔI VÀ MANG VẬN SỐ 6

- Sự nghiệp của bạn trong năm này:
Tận tụy, cân bằng và phát triển nội lực
Trong  năm  này  bạn  mang  năng  lượng  số  6  nên  bạn  có  khả  năng  xây  dựng  môi
trường làm việc ổn định và đầy tính cộng tác. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao, biết
cách chăm sóc  đồng nghiệp,  đối  tác  và  khách hàng bằng sự chu đáo và  tận  tâm.
Bạn có thể được tin  tưởng giao cho những vị  trí  quản lý,  giám sát  hoặc điều phối
nhóm vì sự chính trực và đáng tin cậy. Bạn duy trì được sự uy tín nghề nghiệp thông
qua  sự  kiên  trì,  cẩn  trọng  và  luôn  mong  muốn  hoàn  thiện.  Năng  lượng  của  bạn
truyền cảm hứng cho những người xung quanh, tạo điều kiện để công việc tiến triển
hài hòa và bền vững.
Bạn có  thể  tự  ép  mình phải  gánh vác  quá nhiều  khiến  tâm lý  căng thẳng.  Bạn dễ
mang  cảm giác  không  ai  làm tốt  như  bạn  nên  ôm đồm cả  việc  không  thuộc  trách
nhiệm. Bạn có thể cảm thấy hụt hẫng khi nỗ lực không được công nhận hoặc người
khác không đáp lại lòng tốt của bạn. Bạn cũng dễ sa vào tâm lý kiểm soát nếu cảm
thấy không an tâm với tiến độ công việc. Sự cầu toàn khiến bạn khó chấp nhận sai
sót nhỏ hoặc chấp nhận người khác có cách làm riêng.

- Tài chính của bạn trong năm này:
Trách nhiệm, ổn định và định hướng dài hạn
Trong năm này bạn mang năng lượng số 6 nên bạn có xu hướng đặt mục tiêu tài
chính  gắn  liền  với  gia  đình  và  sự  ổn  định.  Bạn  dễ  dàng  tập  trung  vào  những  kế
hoạch dài  hạn như mua nhà, nâng cấp nơi  ở hoặc hỗ trợ người thân.  Bạn có tinh
thần trách nhiệm cao, biết ưu tiên những khoản chi thực tế và mang lại giá trị thiết
thực. Bạn cũng trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn đối tác hợp tác hoặc nơi
gửi gắm tài sản. Trong công việc, bạn có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo hoặc người
hướng dẫn, từ đó tăng thêm uy tín và thu nhập.
Bạn có thể cảm thấy áp lực  lớn từ việc  cân bằng giữa tài  chính cá nhân và trách
nhiệm với gia đình. Bạn dễ mệt mỏi nếu người khác kỳ vọng quá nhiều hoặc thường
xuyên nhờ cậy. Bạn có thể bị phân tâm khi cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người,
dẫn đến chi tiêu quá tay hoặc bỏ lỡ những cơ hội cải thiện tài chính vì sợ rủi ro. Bạn
cũng có xu hướng hy sinh các mong muốn cá nhân vì đặt lợi  ích tập thể lên hàng
đầu, điều này có thể khiến bạn cảm thấy thiệt thòi.

- Giao tiếp xã hội của bạn trong năm này:
Xây dựng uy tín bằng sự tận tâm
Trong năm này bạn mang năng lượng số 6 nên bạn thể hiện sự chân thành và nhiệt
huyết trong từng cuộc trò chuyện. Bạn tạo cảm giác tin cậy và an toàn cho người đối
diện. Bạn được đánh giá cao trong môi trường công việc vì thái độ trách nhiệm và
khả năng gắn kết đội nhóm. Những mối quan hệ xã hội của bạn dễ phát triển theo
chiều hướng bền vững. Bạn có cơ hội tạo dựng hình ảnh tốt trong mắt đồng nghiệp
và cộng đồng thông qua các hành động thiết thực. Người khác sẵn sàng hỗ trợ bạn
vì họ cảm nhận được sự chu đáo và tinh tế trong cách bạn đối đãi với mọi người.
Bạn  có  thể  cảm thấy  bị  quá  tải  khi  phải  duy  trì  mối  quan  hệ  với  quá  nhiều  ngườiN
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cùng lúc.  Bạn dễ nảy sinh tâm lý  lo  lắng nếu không kiểm soát  được cảm xúc của
người khác. Bạn có xu hướng ôm đồm trách nhiệm trong giao tiếp khiến bản thân bị
tiêu hao năng lượng. Bạn có thể cảm thấy hụt hẫng nếu sự tận tâm không được ghi
nhận. Giao tiếp trong năm nay cũng có thể khiến bạn đối mặt với mâu thuẫn nếu bạn
không xác định rõ ranh giới cá nhân.

- Vấn đề học tập của bạn trong năm này:
Bổ trợ sự nghiệp, củng cố giá trị cá nhân
Trong năm này bạn mang năng lượng số 6 nên bạn có cơ hội học hỏi các kỹ năng
phục vụ trực tiếp cho công việc và gia đình. Bạn dễ tiếp cận với kiến thức liên quan
đến quản lý,  chăm sóc con người,  tổ  chức công việc.  Bạn học nhanh hơn khi  đặt
mình vào vị  trí  phục vụ người khác. Bạn có khả năng tiếp nhận thêm các kỹ năng
mềm như thuyết trình, điều phối nhóm, giải  quyết xung đột.  Bạn có cảm hứng học
tập vì mục tiêu nâng cao năng lực đóng góp. Bạn dễ tạo được môi trường học tích
cực nếu gắn với sự cam kết và trách nhiệm.
Bạn có thể trì hoãn việc học vì bị cuốn vào trách nhiệm gia đình hoặc công việc. Bạn
dễ cảm thấy không đủ thời gian để theo đuổi điều mình muốn. Bạn cũng dễ bị mất
động  lực  nếu  không  nhận  được  sự  công  nhận  từ  người  xung  quanh.  Bạn  có  xu
hướng học để làm hài lòng người khác thay vì thỏa mãn nhu cầu phát triển cá nhân.
Bạn dễ nhạy cảm với đánh giá bên ngoài và có thể bỏ qua cơ hội nâng cao giá trị
nội tại.

- Tình yêu của bạn trong năm này:
Trưởng thành bằng sự quan tâm và đồng hành
Trong năm này bạn mang năng lượng số 6 nên bạn nhận ra rằng tình yêu không chỉ
nằm ở cảm xúc mà còn là trách nhiệm và sự hiện diện đều đặn mỗi ngày. Bạn có xu
hướng quan tâm sâu sát đến người bạn đời. Bạn chủ động duy trì sự gắn kết trong
gia đình. Bạn cảm thấy sẵn sàng tạo dựng nền tảng vững chắc trong mối quan hệ.
Bạn  không  ngại  chia  sẻ  và  thể  hiện  cảm  xúc  chân  thành.  Bạn  mong  muốn  nuôi
dưỡng sự tin tưởng và ổn định lâu dài. Bạn dành thời gian để lắng nghe, hỗ trợ và
đồng hành cùng người yêu hoặc vợ chồng trong cả công việc và cuộc sống cá nhân.
Bạn dễ cảm thấy áp lực khi cố gắng làm hài lòng người khác. Bạn có xu hướng lo
lắng khi tình cảm không được hồi đáp theo kỳ vọng. Bạn cảm thấy mệt mỏi nếu phải
cáng đáng quá nhiều vai trò trong gia đình. Bạn có thể muốn kiểm soát hoặc quyết
định thay cho đối phương vì cho rằng điều đó tốt hơn cho họ. Bạn dễ bị cuốn vào
trách  nhiệm đến  mức  quên  mất  nhu  cầu  cá  nhân.  Bạn  cảm thấy  cô  đơn  nếu  tình
cảm không được duy trì bởi sự chủ động từ hai phía. Bạn có thể bị ảnh hưởng bởi
các mâu thuẫn nhỏ nhưng không nói ra.

- Hôn nhân của bạn trong năm này:
Giai đoạn cam kết, nuôi dưỡng và cùng nhau trưởng thành
Trong năm này bạn mang năng lượng số 6 nên bạn có xu hướng quan tâm sâu sắc
hơn đến người bạn đời và hạnh phúc chung của gia đình. Bạn dành nhiều thời gian
để vun đắp tình cảm, lắng nghe, chăm sóc và tạo ra bầu không khí ấm áp trong ngôi
nhà. Bạn chủ động chia sẻ trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để giữ hòa
khí và sự ổn định. Bạn có khả năng nhận biết sớm những bất ổn trong mối quan hệ
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và tìm cách giải  quyết  bằng sự kiên  nhẫn và  bao dung.  Khi  bạn thể  hiện  tình  yêu
thông qua hành động thực tế,  đối  phương cảm nhận được sự an toàn và gắn bó.
Bạn  cũng  dễ  cảm  thấy  hạnh  phúc  hơn  khi  thấy  người  thân  được  quan  tâm  đúng
cách.
Bạn dễ bị  cuốn vào việc chăm sóc quá mức và có xu hướng kiểm soát  mà không
nhận ra. Bạn cảm thấy mệt mỏi khi người bạn đời không đáp lại  sự quan tâm của
bạn theo cách bạn mong muốn. Khi trách nhiệm dồn dập, bạn dễ rơi vào trạng thái
kiệt sức nhưng lại không muốn chia sẻ vì nghĩ rằng mình cần gánh vác. Bạn có thể
thất vọng nếu những hy sinh không được công nhận. Sự nhạy cảm khiến bạn dễ nổi
nóng khi không nhận được phản hồi như ý. Bạn cũng dễ quên mất bản thân khi mải
chăm sóc cho người khác.
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2.2. NĂM 2027, BẠN 38 TUỔI VÀ MANG VẬN SỐ 7

- Sự nghiệp của bạn trong năm này:
Tạm dừng để soi sáng con đường đang đi
Trong năm này bạn mang năng lượng số 7 nên bạn bắt đầu đặt câu hỏi sâu sắc về
mục tiêu và ý nghĩa công việc mình đang làm. Bạn có xu hướng xem lại hành trình
sự nghiệp và đánh giá mức độ phù hợp với giá trị cá nhân. Bạn tìm cách tối ưu hóa
hiệu quả thông qua sự hiểu biết nội tại thay vì tìm kiếm sự mở rộng bên ngoài. Bạn
quan tâm nhiều hơn đến chiều sâu công việc hơn là vị  trí  hay chức danh.  Bạn dễ
nhận  ra  những  điểm  chưa  rõ  trong  chiến  lược  nghề  nghiệp  và  dành  thời  gian  để
chỉnh  sửa.  Bạn  hứng  thú  với  việc  nghiên  cứu,  đào  sâu  và  hoàn  thiện  kỹ  năng
chuyên môn. Bạn có khả năng làm việc độc lập tốt  hơn và thường được đánh giá
cao nhờ khả năng phân tích và đưa ra hướng đi sắc bén.
Bạn  có  thể  cảm thấy  thiếu  động  lực  nếu  công  việc  hiện  tại  không  còn  mang  lại  ý
nghĩa thật sự. Bạn dễ rơi vào tâm trạng nghi ngờ và trì hoãn nếu chưa thấy kết quả
rõ ràng. Bạn có xu hướng tách mình khỏi tập thể và dành nhiều thời gian một mình
nên dễ bị  hiểu lầm là không hợp tác.  Bạn cũng có thể hoang mang khi  phải  quyết
định thay đổi công việc vì sợ sai lầm. Sự thận trọng quá mức khiến bạn mất đi vài cơ
hội phát triển. Bạn dễ cảm thấy mệt mỏi khi bị ép tham gia vào các cuộc cạnh tranh
hoặc những hoạt động không đúng với giá trị nội tâm của mình.

- Tài chính của bạn trong năm này:
Xem xét lại mục tiêu và đánh giá giá trị thật sự
Trong năm này bạn mang năng lượng số 7 nên bạn bắt đầu nhìn lại cách sử dụng
tiền bạc của mình và nhận ra điều gì thật sự cần thiết. Ngoài mục tiêu kiếm tiền mà
bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của tài chính trong cuộc sống. Bạn suy nghĩ
nhiều  hơn  về  việc  tiền  có  đang  phục  vụ  đúng  mục  tiêu  bạn  đặt  ra  hay  chưa.  Bạn
quan tâm đến việc chi tiêu cho sức khỏe, học tập hoặc sự phát triển cá nhân. Bạn có
khả năng phân tích kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định tài chính nào. Bạn chú ý
đến  tính  minh  bạch  và  sự  thật  phía  sau  những  con  số.  Khi  đứng  trước  cơ  hội  tài
chính, bạn chọn cách lùi lại để đánh giá mọi mặt hơn là lao vào ngay.
Bạn có thể trở nên do dự quá mức khi cần đưa ra quyết định tài chính lớn. Bạn dễ
cảm thấy áp lực khi phải lựa chọn giữa ổn định và thử thách. Bạn có xu hướng nghi
ngờ những lời khuyên từ người khác dù có thiện chí. Sự dè dặt của bạn có thể làm
lỡ mất vài cơ hội tốt. Bạn dễ bối rối nếu phải xử lý những thay đổi đột ngột liên quan
đến tiền bạc. Bạn không thích bị ai tác động vào cách bạn sử dụng tài chính nên có
thể tự mình gánh mọi việc. Khi cảm thấy không chắc chắn, bạn thường trì hoãn hoặc
im lặng thay vì chủ động tìm hiểu.

- Giao tiếp xã hội của bạn trong năm này:
Lắng nghe để hiểu và kết nối bằng sự trưởng thành
Trong năm này bạn mang năng lượng số 7 nên bạn có xu hướng chọn lọc mối quan
hệ và hướng đến sự chân thành trong giao tiếp. Bạn nói ít hơn nhưng sâu sắc hơn.
Bạn  bắt  đầu  quan  tâm  đến  chất  lượng  hơn  là  số  lượng  trong  các  kết  nối  xã  hội.
Năng lượng của con số 7 khiến bạn không còn hứng thú với những cuộc trò chuyện N
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hời  hợt  mà thay vào đó là  những cuộc trao đổi  mang tính học hỏi  và chia sẻ kinh
nghiệm. Bạn có khả năng quan sát tốt, cảm nhận tinh tế và dễ đồng cảm với người
khác. Bạn trở nên đáng tin cậy trong mắt đồng nghiệp và bạn bè vì thường đưa ra
được  những  lời  khuyên  hợp  lý.  Trong  môi  trường  công  việc,  bạn  biết  giữ  khoảng
cách  đúng  mực  và  hành  xử  chuyên  nghiệp.  Bạn  sẵn  sàng  lắng  nghe  những  câu
chuyện cá nhân từ người khác và dùng trực giác để cảm nhận điều họ chưa nói ra.
Bạn dễ có cảm giác cô lập nếu không tìm được người hiểu mình. Bạn có xu hướng
giữ  im  lặng  trong  các  tình  huống  mâu  thuẫn  vì  ngại  đối  đầu.  Khi  cảm thấy  không
được tôn trọng, bạn âm thầm rút lui khỏi cuộc trò chuyện thay vì nói rõ suy nghĩ. Bạn
trở nên ít chia sẻ hơn và điều này khiến người khác hiểu lầm rằng bạn không muốn
kết nối. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn dễ cảm thấy mệt mỏi nếu phải duy trì sự
thân thiết với quá nhiều người. Sự khép kín quá mức khiến bạn bỏ lỡ một vài cơ hội
tốt trong công việc và đời sống cá nhân. Đôi khi bạn đặt kỳ vọng quá cao vào những
cuộc trò chuyện sâu sắc mà quên mất rằng giao tiếp cũng cần sự linh hoạt và cởi
mở.

- Vấn đề học tập của bạn trong năm này:
Nâng cao năng lực chuyên sâu và mở rộng tư duy
Trong năm này bạn mang năng lượng số 7 nên bạn có xu hướng tìm kiếm chiều sâu
trong lĩnh vực chuyên môn. Bạn muốn nâng cao năng lực nội tại thông qua việc học
tập, nghiên cứu hoặc tái đào tạo. Những kiến thức bạn tiếp nhận không chỉ phục vụ
công việc mà còn giúp bạn hiểu rõ hơn về giá trị sống cá nhân. Bạn có khả năng đào
sâu, phân tích và nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Bạn dành thời gian
để đọc,  viết,  trau  dồi  kỹ  năng và chiêm nghiệm lại  hành trình  phát  triển  của mình.
Việc học lúc này giúp bạn trở nên bản lĩnh và vững vàng hơn trong cách đối diện với
những thử thách của cuộc sống.
Bạn dễ cảm thấy thiếu động lực khi  phải  học những nội  dung không có chiều sâu
hoặc không tạo cảm hứng. Bạn có xu hướng khép mình, muốn tự tìm hiểu một mình
nên khó kết nối với môi trường học tập có tính tập thể. Sự cầu toàn trong suy nghĩ
khiến bạn thường xuyên chần chừ, trì hoãn hoặc nghi ngờ kết quả mình đang theo
đuổi.  Khi không đạt được sự hiểu biết như mong đợi,  bạn dễ rơi vào trạng thái cô
lập, hoài nghi bản thân và mất kết nối với cộng đồng xung quanh.

- Tình yêu của bạn trong năm này:
Chiêm nghiệm sâu sắc và nuôi dưỡng kết nối tâm hồn
Trong năm này bạn mang năng lượng số 7 nên bạn bắt đầu tìm kiếm sự kết nối tình
cảm không chỉ dựa trên sự hấp dẫn mà còn từ sự đồng điệu về tinh thần. Bạn quan
tâm nhiều hơn đến cảm giác được thấu hiểu và được chia sẻ giá trị sống. Bạn biết
trân trọng sự tĩnh lặng và những khoảng lặng riêng tư trong mối quan hệ. Bạn có xu
hướng dành nhiều thời gian để suy ngẫm về những gì mình đang có, nhìn lại các trải
nghiệm tình yêu trước đó và học cách điều chỉnh bản thân để yêu một cách trưởng
thành hơn. Bạn cũng biết dành không gian cho đối phương tự do phát triển, thay vì
mong muốn kiểm soát. Sự bình lặng trong nội tâm giúp bạn cảm nhận sâu sắc tình
cảm đang hiện diện và nuôi dưỡng nó một cách âm thầm nhưng vững chắc.
Bạn  dễ  rơi  vào  trạng  thái  nghi  ngờ  hoặc  xa  cách  nếu  cảm thấy  không  được  lắngN
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nghe hay thấu hiểu. Bạn có xu hướng thu mình trong cảm xúc cá nhân khiến người
bạn đời khó tiếp cận được tâm trạng của bạn. Sự phân tích quá mức đôi khi khiến
bạn lý trí hóa cảm xúc và làm loãng đi sự kết nối tự nhiên giữa hai người. Bạn có thể
cảm thấy  cô  đơn dù  đang trong  một  mối  quan hệ  nếu  thiếu  đi  sự  tương tác  chân
thành. Khi bạn cố gắng tự xử lý mọi cảm xúc thay vì chia sẻ, điều đó có thể tạo ra
khoảng cách không đáng có trong tình yêu.

- Hôn nhân của bạn trong năm này:
Thấu hiểu cảm xúc và điều chỉnh kỳ vọng
Trong năm này bạn mang năng lượng số 7 nên bạn có xu hướng nhìn sâu vào bản
chất của mối quan hệ hôn nhân thay vì chỉ chú ý đến hình thức bên ngoài. Bạn dành
thời  gian để lắng nghe và quan sát  những chuyển động cảm xúc trong lòng mình.
Bạn nhận ra ý nghĩa của sự đồng hành lâu dài và mong muốn vun đắp tình cảm dựa
trên sự tin cậy và thấu hiểu. Bạn tìm lại sự kết nối nội tâm với người bạn đời thông
qua những cuộc trò  chuyện sâu sắc hoặc những khoảnh khắc yên tĩnh  bên nhau.
Bạn  quan  tâm  nhiều  hơn  đến  chất  lượng  hơn  số  lượng,  chọn  cách  ở  gần  người
thương theo kiểu tinh tế và kiên định.
Bạn có thể trở nên khép kín, khiến người bạn đời cảm thấy bị bỏ rơi hoặc thiếu kết
nối. Sự suy tư quá nhiều khiến bạn dễ hoài nghi cảm xúc của chính mình hoặc đối
phương. Bạn có xu hướng muốn ở một mình, tạo khoảng cách trong giao tiếp. Điều
này khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng nếu không được giải thích rõ ràng. Bạn
cũng có thể kỳ vọng người kia phải hiểu mình qua sự im lặng, khiến cả hai  dễ rơi
vào hiểu lầm. Một vài cảm xúc cũ chưa được chữa lành có thể quay lại, làm bạn dè
dặt trong việc bày tỏ yêu thương.
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2.3. NĂM 2028, BẠN 39 TUỔI VÀ MANG VẬN SỐ 8

- Sự nghiệp của bạn trong năm này:
Tham vọng lớn và đòi hỏi hành động rõ ràng
Trong năm này bạn mang năng lượng số 8 nên bạn có xu hướng hành động quyết
liệt, dứt khoát và có định hướng cụ thể. Bạn dễ dàng thu hút những cơ hội có quy
mô lớn hoặc tầm ảnh hưởng cao trong công việc.  Bạn tập trung vào mục tiêu,  có
tầm nhìn rõ ràng và sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức để tạo ra thành quả rõ rệt.
Bạn cũng có thể đạt được sự công nhận từ đồng nghiệp hoặc cấp trên nhờ vào hiệu
suất vượt trội. Sự quyết tâm giúp bạn giữ vững lập trường và dẫn dắt đội nhóm đi
đến kết quả mong muốn.
Bạn có thể trở nên cứng nhắc và chỉ quan tâm đến kết quả mà quên mất yếu tố con
người trong công việc. Bạn dễ bị cuốn vào guồng quay quyền lực hoặc lợi ích và trở
nên áp đặt với người xung quanh. Bạn cũng dễ cảm thấy cô lập nếu không biết chia
sẻ  hoặc  không  tìm  được  sự  đồng  hành.  Tham vọng  mạnh  có  thể  khiến  bạn  đánh
mất cân bằng với gia đình hoặc các mối quan hệ khác. Bạn có thể rơi vào áp lực tài
chính nếu quá vội vàng trong đầu tư hoặc tính toán sai chiến lược.

- Tài chính của bạn trong năm này:
Mở rộng thành tựu và xây dựng nền tảng bền vững
Trong năm này bạn mang năng lượng số 8 nên bạn có khả năng nhìn xa và đưa ra
các quyết định tài chính sắc bén. Bạn hiểu rõ giá trị của tài sản mình đang sở hữu và
biết cách tối ưu hoá dòng tiền. Bạn cũng biết cách lựa chọn cơ hội tài chính phù hợp
với  mục tiêu dài  hạn.  Sự tập trung và kỷ luật  của bạn giúp kiểm soát  chi  tiêu hiệu
quả. Bạn chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư rõ ràng và có khả năng bảo vệ các
nguồn thu ổn định. Sự chuyên nghiệp trong quản lý tiền bạc tạo cho bạn uy tín cao
trong môi trường làm việc và cộng đồng.
Bạn có xu hướng tập trung quá nhiều vào kết quả tài chính và bỏ qua những yếu tố
cảm  xúc  trong  quá  trình  sử  dụng  tiền.  Bạn  dễ  rơi  vào  căng  thẳng  nếu  tài  chính
không đạt được như kỳ vọng. Bạn có thể bị ảnh hưởng bởi những lời mời gọi đầu tư
thiếu minh bạch. Thái độ kiểm soát và tự tin quá mức khiến bạn khó chia sẻ trách
nhiệm tài chính với người khác. Bạn cũng có thể vì áp lực tài chính mà vô tình gây
khoảng cách trong các mối quan hệ xung quanh.

- Giao tiếp xã hội của bạn trong năm này:
Mở rộng ảnh hưởng trong sự nghiệp và cộng đồng
Trong năm này bạn mang năng lượng số 8 nên bạn thể hiện sự chuyên nghiệp và rõ
ràng trong giao tiếp. Bạn có khả năng tạo dựng uy tín cá nhân bằng thái độ tự tin,
cách dùng từ chính xác và lập luận thuyết phục. Bạn dễ dàng thiết lập các mối quan
hệ hữu ích trong công việc và xã hội.  Bạn truyền cảm hứng cho người khác bằng
quyết  đoán  và  định  hướng  hành  động  rõ  ràng.  Những  cuộc  đối  thoại  có  mặt  bạn
thường mang lại hiệu quả nhanh chóng. Sự hiện diện của bạn giúp củng cố lòng tin
trong tập thể.
Bạn  có  xu  hướng  xem  nhẹ  cảm  xúc  trong  giao  tiếp.  Bạn  thường  nói  thẳng  khiến
người  khác cảm thấy khó tiếp cận.  Khi  tập trung vào kết  quả,  bạn dễ bỏ qua việcN
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lắng nghe và thấu hiểu. Một số người cảm thấy bạn khó gần hoặc quá cứng nhắc.
Bạn có thể mất đi sự hỗ trợ từ người khác nếu không chú ý đến thái độ và cách thể
hiện. Việc giao tiếp thiếu linh hoạt cũng khiến bạn khó duy trì lâu dài các mối quan
hệ xã hội.

- Vấn đề học tập của bạn trong năm này:
Nâng tầm chuyên môn và tạo lợi thế cạnh tranh
Trong năm này bạn mang năng lượng số 8 nên bạn có động lực rõ ràng để học hỏi
nhằm phục vụ cho mục tiêu sự nghiệp và tài chính. Bạn có khả năng phân tích thực
tế và biết chọn lựa kiến thức thiết thực, có thể áp dụng vào công việc. Bạn biết cách
tổ chức thời gian học hợp lý để vừa nâng cao chuyên môn, vừa duy trì hiệu quả làm
việc.  Bạn  có  tư  duy  chiến  lược  và  định  hướng  rõ  ràng,  nên  dễ  tìm  được  những
chương trình học giúp tăng cường uy tín và nâng tầm bản thân. Bạn có thể sử dụng
kiến thức để xây dựng thương hiệu cá nhân hoặc mở rộng cơ hội hợp tác chuyên
sâu.
Bạn có thể bị  áp lực thành tích dẫn đến việc học mang tính cạnh tranh hoặc căng
thẳng.  Bạn  có  xu  hướng  học  quá  tập  trung  vào  kết  quả  mà  bỏ  qua  quá  trình  trải
nghiệm.  Bạn  dễ  bị  cuốn  vào  những  khoá  học  không  thực  sự  phù  hợp  nếu  bị  ảnh
hưởng bởi hình ảnh hay đánh giá từ người khác. Bạn có thể thiếu kiên nhẫn khi phải
bắt đầu lại một lĩnh vực mới. Bạn cũng có thể bỏ dở việc học nếu không thấy ngay
giá trị tức thời hoặc bị ảnh hưởng bởi công việc dồn dập.

- Tình yêu của bạn trong năm này:
Xây dựng niềm tin và xác lập cam kết rõ ràng
Trong năm này bạn mang năng lượng số 8 nên bạn trở nên thực tế hơn trong các
mối quan hệ tình cảm. Bạn quan tâm nhiều hơn đến giá trị lâu dài và sự tương hỗ
trong đời sống yêu đương. Bạn có xu hướng đầu tư công sức để duy trì và làm sâu
sắc thêm sự gắn bó với người bạn đời. Bạn biết rõ mình cần gì trong tình cảm và
sẵn sàng thảo luận một cách thẳng thắn để tìm tiếng nói chung. Bạn xem tình yêu
như một phần gắn liền với định hướng cuộc sống. Bạn thể hiện sự chín chắn qua
việc  lắng nghe và cùng người  mình yêu vượt  qua thử thách.  Bạn muốn xây dựng
một  mối  quan  hệ  vững  chắc  dựa  trên  trách  nhiệm,  sự  tin  tưởng  và  tôn  trọng  lẫn
nhau.
Bạn dễ áp đặt kỳ vọng quá cao vào đối phương. Bạn có xu hướng dùng lý trí để điều
khiển cảm xúc. Điều này khiến bạn giữ khoảng cách trong giao tiếp tình cảm. Bạn có
thể không chia sẻ những áp lực bên trong, dẫn đến hiểu lầm và khoảng cách trong
quan hệ. Khi gặp khó khăn trong chuyện yêu đương, bạn có thể chọn im lặng thay vì
đối  thoại.  Nếu  cảm  thấy  người  kia  không  cùng  mục  tiêu  hoặc  không  đạt  được  kỳ
vọng,  bạn  dễ  mất  kiên  nhẫn  và  muốn  kết  thúc.  Bạn  có  thể  bị  cuốn  vào  công  việc
hoặc trách nhiệm cá nhân mà quên đi sự quan tâm cần thiết cho người bên cạnh.

- Hôn nhân của bạn trong năm này:
Gắn kết trách nhiệm và điều chỉnh kỳ vọng
Trong năm này bạn mang năng lượng số 8 nên bạn đề cao vai trò của sự ổn định và
trách nhiệm trong mối quan hệ. Bạn dễ xác định rõ điều mình cần ở người bạn đời
và mong muốn cùng xây dựng một cuộc sống vững chắc. Bạn chủ động bảo vệ gia
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đình và luôn sẵn sàng gánh vác trách nhiệm để giữ vững sự yên ổn. Bạn thể hiện
bản thân là người đáng tin cậy, làm cho đối phương cảm thấy an toàn và được che
chở.  Năng  lượng  của  năm này  giúp  bạn  nhìn  nhận  tình  cảm theo  hướng  thực  tế,
trưởng thành và định hướng rõ ràng cho tương lai  dài lâu. Bạn cũng có xu hướng
muốn đưa mối quan hệ lên một tầm mới bằng sự nỗ lực và đầu tư nghiêm túc.
Bạn dễ để công việc và khát vọng cá nhân lấn át nhu cầu cảm xúc trong hôn nhân.
Khi  theo  đuổi  thành  tựu,  bạn  có  thể  quên  mất  việc  duy  trì  sự  kết  nối  gần  gũi  với
người  bạn  đời.  Tình  trạng  này  có  thể  khiến  đối  phương cảm thấy  cô  đơn hoặc  bị
xem nhẹ.  Bạn  có  xu  hướng  đặt  kỳ  vọng  cao,  dẫn  đến  thất  vọng  khi  mối  quan  hệ
không đạt chuẩn như mong muốn. Trong một số tình huống, bạn trở nên cứng nhắc
hoặc kiểm soát quá mức, làm giảm đi sự tự nhiên và cảm xúc chân thành trong mối
quan hệ.
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3 NHÓM TÍNH CÁCH THEO BẢN NGÃ

Đây  là  các  nhóm tính  cách  có  trong  bản
ngã (tính cách khi sinh ra đã có) của bạn.
Phần này  đúng nhất  khi  còn  trẻ,  vì  trong
quá  trình  bạn  lớn  lên,  các  năng  lượng
hình  thành  từ  tên  dần  thay  đổi  và  hình
thành tính cách của bạn hiện tại. Bạn nên
tập trung luyện tập những nhóm tính cách
có % dao động thấp nhất. Dao động tính
cách hoàn hảo nhất khi các chỉ số % gần
bằng  nhau.  Bạn  hoàn  toàn  có  thể  luyện
tập  để  cân  bằng  và  kiểm  soát  các  dao
động tính cách của bạn.

1.1. Mạnh mẽ - Độc lập - Tự tin

11%

1.2. Lắng nghe - Khéo léo - Nhạy cảm

11%

1.3. Sáng tạo - Hoạt bát - Lạc quan

14%

1.4. Cẩn thận - Cầu toàn - Thực tế

14%

1.5. Năng động - Linh hoạt - Tò mò

30%

1.6. Quan tâm - Yêu thương - Kiểm soát

3%

1.7. Thông thái - Khám phá - Truyền đạt

3%

1.8. Công bằng - Tập trung - Lý tưởng

9%

1.9. Trách nhiệm - Rộng lượng - Hào phóng

6%
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4 TỈ LỆ NHÓM NGÀNH PHÙ HỢP VỚI BẠN

Việc  xác  định  nhóm  ngành  được  tiến
hành thông qua 2 bước: 
Bước  1:  Xác  định  điểm mạnh,  điểm yếu,
đặc trưng trong tính cách cũng như khao
khát sâu thẳm bên trong bạn thông qua 3
chỉ số chính: chỉ số đường đời, chỉ số sứ
mệnh, chỉ số linh hồn
Bước 2: Sau đó dựa vào nhóm tính cách
bản  ngã  để  tìm  những  nghề  cụ  thể  hợp
với  những  đặc  điểm  của  bạn  thông  qua
hàng  loạt  các  phân  tích  mối  tương  quan
của  từng  nghề  trong  "Danh  mục  nghề
nghiệp  Việt  Nam"  với  3  chỉ  số  chính.
Ngoài ra, có sự kết hợp với 6 nhóm ngành
trong nghiên cứu nghề nghiệp của tiến sĩ
John  Lewis  Holland:  nhóm  Kỹ  thuật,
Nghiên  cứu,  Nghiệp  vụ,  Nghệ  thuật,  Xã
hội và Quản lý.

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TỈ LỆ PHÙ HỢP CỦA BẠN

Nhóm ngành Quản lý: 40.25%

Nhóm ngành Nghệ thuật: 33.11%

Nhóm ngành Xã hội: 21.42%

Nhóm ngành Nghiên cứu: 1.94%

Nhóm ngành Kỹ thuật: 1.94%

Nhóm ngành Nghiệp vụ: 1.29%

N
um

er
ol

og
y 

R
ep

or
t

© Copyright 2026 - tracuuthansohoc.com - DANG DUC TUAN, 04/01/198919



Như vậy, bạn có thể làm việc tốt ở nhóm ngành sau:
- Nhóm ngành Quản lý (phù hợp khoảng 40.25%)
- Nhóm ngành Nghệ thuật (phù hợp khoảng 33.11%)
- Nhóm ngành Xã hội (phù hợp khoảng 21.42%)

1. Mô tả nhóm ngành Quản lý:
Nhóm quản lý là người có xu hướng dám nghĩ dám làm, nghiêng về vai trò lãnh đạo.
Bạn sẵn sàng chấp nhận thử thách và đối mặt với nhiều khó khăn, cũng như trong
bạn luôn có sự hiếu chiến. Bạn phù hợp với công việc kinh doanh, lãnh đạo, quản trị
hoặc đàm phán, thuyết phục người khác. Do đó bạn phù với các vị trí quản lý trong
doanh nghiệp và định hướng xã hội.

2. Các khối ngành Quản lý:
- Quản lý Nghiệp vụ: Quản lý Nhà nước, Quản lý dân sự
- Kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Quản lý tài chính, Quản lý doanh nghiệp
- Giáo dục: Quản lý giáo dục

3. Các ngành nghề nhóm ngành Quản lý:
Công an; sĩ quan quân đội; nhà chính trị gia, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; quản
trị kinh doanh; kĩ thuật công nghệ; cán bộ kỹ thuật thi công; môi giới chứng khoán;
nhân viên tín dụng ngân hàng; nhân viên hành chính nhân sự; giám đốc nhân sự;
chủ doanh nghiệp;  chuyên viên  PR;  quản lý  du  lịch;  quản lí  khách sạn,  nhà hàng;
bếp trưởng khách sạn cao cấp;  quản lí  giáo  dục các  cấp;  chuyên viên  đào tạo và
phát  triển;  quản  lý  khai  thác  khoáng sản;  giám sát  sản  xuất  kim loại;  quản  lý  chất
lượng và an toàn thực phẩm; quản lý xây dựng; quản lý sản xuất công nghiệp; quản
lý bán hàng và tiếp thị; nhân viên kinh doanh; nhân viên tư vấn bảo hiểm, kinh doanh
online; đại diện kinh doanh; tổ chức sự kiện; quản lý du thuyền; chỉ huy trưởng công
trình xây dựng; chuyên viên kiểm soát nội bộ; quản lý tài chính; giám đốc sản xuất
phim; nhân viên khai thác - giao nhận; nhân viên pha chế; quản lý trạm giao nhận;
quản trị kinh doanh; giám đốc sáng tạo; chuyên viên quản lý trải nghiệm khách hàng;
chuyên viên nhân sự; môi giới bất động sản; cán bộ đấu thầu xây dựng,… Hiện nay
tất cả các ngành nghề này đều có đào tạo tại các trung tâm kĩ thuật tổng hợp hướng
nghiệp, trung tâm dạy nghề của địa phương, các trường trung cấp chuyên nghiệp,
các trường đại học vùng và đại học trên toàn quốc.

1. Mô tả nhóm ngành Nghệ thuật:
Nhóm ngành Nghệ thuật sáng tạo ra những sản phẩm mang giá trị vật chất, phi vật
thể hoặc mang tính thẩm mỹ, bản sắc văn hóa khiến người thưởng thức nghệ thuật
bị  rung  động.  Những  ngành  nghề  thuộc  lĩnh  vực  Nghệ  thuật  mang  đến  cho  con
người những cung bậc cảm xúc khó tả nên đây là khối ngành phát triển mạnh mẽ
trong xã hội hiện đại. N
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2. Các khối ngành Nghệ thuật:
- Âm nhạc điện ảnh: Biên kịch, Chỉ huy âm nhạc, Đạo diễn, Diễn viên
-  Thiết  kế  -  Hội  họa:  Thiết  kế  mỹ thuật,  Quảng cáo,  Thiết  kế  nội  thất,  Thiết  kế  hội
họa, Thiết kế thời trang
- Truyền thông, Marketing

3. Các ngành nghề nhóm ngành Nghệ thuật:
Nhà  văn,  nghệ  sĩ  biểu  diễn  (bao  gồm diễn  viên,  ca  sĩ  và  vũ  công),  nhạc  sĩ,  nhạc
công,  nhiếp  ảnh  gia,  nhà  thiết  kế  thời  trang  (stylist),  báo  chí  (bình  luận  viên,  dẫn
chương trình, biên tập viên); truyền thông (truyền thông phát triển xã hội, tổ chức sự
kiện, quan hệ công chúng, quảng cáo), mỹ thuật, kiến trúc, biên kịch, đạo diễn, quay
phim, fashionista, thiết kế đồ hoạ, nghệ nhân điêu khắc, hoạ sĩ minh hoạ hoạt hình,
nhà tạo mẫu tóc, hoạ sĩ, thiết kế nội thất, KOL, sáng tạo nội dung, nhà thiết kế trang
phục,  KOC,  nhà  phát  triển  web  và  truyền  thông  đa  phương  tiện,  biên  đạo  múa,
copywriter,  thợ  trang  điểm/makeup  artist,  thợ  làm  nail,  streamer,  mẫu  ảnh,
youtuber/tiktoker, blogger, chuyên viên Social Media Marketing (Tiếp thị truyền thông
mạng xã hội), nhà sản xuất nhạc, biên tập phim và video Film & video editor, chuyên
viên thiết kế UI/UX,...

1. Mô tả nhóm ngành Xã hội:
Nhóm xã hội là những người nhân văn, có lý tưởng, có trách nhiệm và quan tâm đến
phúc  lợi  của  người  khác.  Bạn có  khả  năng về  ngôn ngữ,  giảng giải,  phù  hợp làm
những  việc  như  giảng  dạy,  cung  cấp  thông  tin,  sự  chăm  sóc,  giúp  đỡ  hoặc  huấn
luyện cho người khác

2. Các khối ngành Xã hội:
- Quản lý Xã hội: Quản lý Nhà nước, Quản lý Nhân học
- Luật - Tư pháp: Luật sư, Người tố tụng
- Truyền thông, báo chí: Nhà báo, Phóng viên, Sáng tạo nội dung
- Sư phạm: Giáo viên, Nhà Tâm lý
- Văn hóa, ngoại ngữ: Giao dịch, Biên dịch
- Tư vấn, Hướng dẫn: Du lịch
- Bác sĩ, y khoa

3. Các ngành nghề nhóm ngành Xã hội:
Giáo  viên  các  cấp,  giảng  viên,  tư  vấn  viên,  bác  sĩ,  dược  sĩ,  y  tá,  dược  tá,  điều
dưỡng, hộ sinh, nhân viên y tế cộng đồng, hộ lý bệnh viện, bưu tá,  nhân viên các
công  ty  du  lịch,  hướng  dẫn  viên  du  lịch,  luật  sư,  huấn  luyện  viên,  tư  vấn  hướng
nghiệp,  dịch  vụ  khách  hàng,  cán  bộ  xã  hội,  cán  bộ  Hội  Phụ  nữ,  nhân  viên  khách
sạn/Resort,  chuyên gia tư vấn dinh dưỡng,  chuyên gia tư vấn môi  trường,  chuyên
gia tư vấn tâm lý, nhân viên an toàn lao động, nhân viên bảo vệ môi trường, bảo hộ
lao động, kỹ sư cầu nối, phát thanh viên, biên dịch, phiên dịch, dịch thuật, nhà ngoại
giao, chuyên viên đối  ngoại,  nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên tham vấnN
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tâm lý học đường, cán bộ đoàn, chuyên viên chăm sóc sắc đẹp, kỹ thuật viên spa,
life coach (nhà khai vấn), nhà văn, nhà diễn giả; cán bộ, công chức, viên chức nhà
nước;  phát  hành  sách,  nhà  báo,  kiểm  lâm,  chuyên  viên  quảng  cáo,  chuyên  viên
truyền  thông  nội  bộ,  quản  lý  đào  tạo,  chuyên  gia  huấn  luyện  doanh  nghiệp,  nhân
viên dịch vụ khách hàng,...

Trong giới hạn bản Báo cáo Thần số học, chúng tôi chỉ có thể đưa ra nhóm
ngành có tỉ lệ tương hợp cao nhất với bạn cũng như mô tả, gợi ý phổ quát cơ
bản nhất các công việc trong nhóm ngành đó. 
Để xem chi tiết và phân tích đầy đủ hơn về các nhóm ngành và từng nghề cụ thể
phù hợp, bạn vui lòng đặt lịch và nhờ thầy Louis Nguyễn xem báo cáo Định
Hướng Nghề Nghiệp.

Chi tiết về đặt lịch xem Định hướng nghề nghiệp, bạn vui lòng truy cập link 
https://tracuuthansohoc.com/nghenghiep hoặc liên hệ qua hotline: 0962604394 (zalo,
call). Xin cảm ơn!
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5 CHỈ SỐ ĐƯỜNG ĐỜI (SỐ CHỦ ĐẠO)

Số 5
TỰ DO, LINH HOẠT

VÀ KẾT NỐI
Chỉ  số  này  hé  lộ  con  đường  mà  bạn  sẽ
trải  qua  trong  cuộc  đời  này.  Nó  cho  bạn
thấy  bạn  sẽ  gặp  phải  những  trải  nghiệm
như  thế  nào,  và  bạn  học  được  gì  sau
những trải nghiệm đó. Nó cung cấp nhiều
thông  tin  về  con  người  bạn  và  cuộc  đời
mà bạn sẽ sống.

TÍNH CÁCH NỔI TRỘI CỦA BẠN
- Điểm mạnh: Bạn thường là người linh hoạt, xoay sở tốt; tò mò, khó ngồi yên, thích
trải nghiệm mới. Bạn là người có năng lượng, thích mới lạ, mạo hiểm, giàu nghị lực.
-  Điểm yếu:  dễ  trở  nên  liều  lĩnh,  dễ  thay  đổi,  chóng  chán,  không  thích  kỷ  luật,  dễ
phân tán sự tập trung nên thường làm việc không tới nơi tới chốn.
Bạn là người sáng tạo, tràn đầy năng lượng và hành vi rất tự phát.
Đối với một số người, hành vi của bạn thường có thể được mô tả là buông thả bản
thân, nhưng thực sự đó là đặc điểm của bạn. Chấp nhận rủi ro là trò chơi của bạn,
bạn luôn sẵn sàng đối  mặt  với  thử thách và phát  triển  mạnh mẽ trong những tình
huống có thể đoán trước được.

Bạn là  một  người  giao tiếp  xuất  sắc và có sở trường thúc đẩy những người  xung
quanh bạn. Món quà này của bạn có thể được sử dụng vì những điều tốt đẹp hơn,
để  tập  hợp  mọi  người  lại  với  nhau  và  thúc  đẩy  sự  thay  đổi.  Nhưng  khi  nó  bị  lạm
dụng, kết quả có thể rất thảm khốc.

Với tư cách là người có số đường đời 5, bạn không muốn làm việc theo quy trình, N
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bạn  cũng  có  thể  bốc  đồng,  nóng  nảy  và  thiếu  kiên  nhẫn,  nhưng  một  trong  những
thách thức lớn nhất của bạn là nhu cầu được thỏa mãn ngay lập tức, điều này có thể
dẫn đến nghiện một thú vui tiêu khiển hoặc lạm dụng chất kích thích.

• ĐIỂM MẠNH CỦA BẠN:
- Bạn là người năng động, sôi nổi, cá tính, thông minh, sắc sảo. 
- Bạn khá ham vui và thường thuộc nhóm đầu tiên có mặt trong các cuộc vui, cuộc
chơi, cuộc đi. Bạn thích khám phá mọi nơi, trải nghiệm mọi thứ. 
- Những gì mới mẻ, kỳ thú hay bí hiểm đều có tính kích thích mạnh mẽ với bạn. Đó
có thể là các địa điểm, tác phẩm văn học, âm nhạc, v.v.. Vì thế, trong mọi việc bạn
làm, dường như bạn có xu hướng tạo ra những cách làm mới, thêm những yếu tố
mới, làm cho công việc được thú vị hơn. Vì thế, bạn có thể có những sáng tạo rất
độc đáo, nhưng đôi khi cũng khá buồn cười. 
- Bạn thích vui vẻ, thích bạn bè. Bạn rất sợ sự nhàm chán, đơn điệu và ràng buộc. 
-  Trong  các  mối  quan  hệ,  bạn  phóng  khoáng,  tự  do  và  thoải  mái.  Bạn  có  thể  rất
nhanh làm quen với môi trường mới và những người bạn mới. Ai tiếp xúc với bạn
cũng sẽ bị bạn thu hút, đặc biệt là những người khác giới. 
- Cái nhìn của bạn về cuộc sống là cái nhìn đầy màu sắc, phiêu lưu và khám phá.
Bạn thích thưởng thức tất cả những gì tươi đẹp của cuộc sống. 

• ĐIỂM YẾU CỦA BẠN:
- Bạn cũng thuộc tuýp người dễ đam mê, do đó hãy thận trọng với những thú vui tiêu
cực. Đôi khi bạn cũng đanh đá, gắt gỏng, nóng nảy, bồn chồn, bất an. 
- Bạn có thể hòa nhập được với bất kỳ môi trường nào và với bất kỳ ai. Nhưng điều
này nhiều khi sẽ đem lại cho bạn rủi ro. Vì vậy, hãy thật thận trọng.
- Nếu bạn không sống một cách phiêu lưu, cuộc đời của bạn có thể sẽ trở nên rất bi
kịch.
- Bạn có một khoảng thời gian khó khăn trong việc ổn định cuộc sống, sợ bị mắc kẹt
hoặc chết ngạt trong một mối quan hệ.
- Mặc dù bạn cực kỳ giàu tình thương thế nhưng sự tập trung vào việc phiêu lưu và
tính tò mò có thể đánh lạc hướng và khiến bạn không nhận thức được cảm xúc của
những  người  xung  quanh.  Hơn  nữa,  vì  bạn  luôn  tìm  kiếm  chuyến  phiêu  lưu  tiếp
theo,  cuộc  sống  của  bạn  có  thể  thiếu  định  hướng,  và  điều  này  có  thể  khiến  bạn
không hài lòng và mất kiên nhẫn.
- Bất kỳ nghề nghiệp nào yêu cầu việc di chuyển cũng đều rất phù hợp với những
người thuộc đường đời số 5. Vì nó sẽ giúp bạn tránh xa lịch trình đều đặn của rất
nhiều công việc  khác.  Nếu không thì  bạn có thể cảm thấy bồn chồn vì  bị  mắc kẹt
trong một môi trường làm việc nhàm chán và lặp đi lặp lại. 
- Một người với nhiều phần của số 5 trong biểu đồ sẽ muốn được tự mình làm chủ.
Bạn sẽ không thích thú với một công việc theo giờ hành chính mà bạn phải báo cáo
cho người khác mỗi ngày.

• NHỮNG NGƯỜI NỔI TIẾNG CÓ SỐ 5:
- Mark Zuckerberb – Chủ tịch tập đoàn FacebookN
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- Trấn Thành – MC, diễn viên
- Quang Masan – Chủ tịch tập đoàn Masan
- Một vài người khác như: Abraham Lincoln, Mick Jagger, Ryan Gosling, Malcolm X,
Isaac Newton, Beyoncé, Angelina Jolie

Bên cạnh số đường đời, sẽ còn hơn 20 chỉ số quan trọng khác phân tích chi tiết về
bạn, đặc biệt bạn xem kĩ các chỉ số ở biểu đồ kim tự tháp để xem các năm đỉnh cao
trong cuộc đời và biểu đồ sức mạnh để xem các giá trị năng lực mà bạn có cùng với
các chỉ số khác kèm lời khuyên tương ứng để kích hoạt được các điểm mạnh của
bạn giúp bạn phát triển, gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống.

Mối quan hệ tương thích
• MỐI QUAN HỆ NÓI CHUNG TRONG CUỘC SỐNG:
Tương thích nhất với bạn: Số 3, 5, 8, 9, 10
- Số 3: Có thể nói bạn và người có đường đời số 3 rất hợp nhau. Số 3 thích cách
bạn hành động và nói chuyện. Bạn lại thích khiếu hài hước và lạc quan của số 3. Hai
người có chung nguồn năng lượng vui vẻ, sáng tạo, hướng ngoại. Nếu cả hai sống
chung nhà sẽ ít gặp khó khăn trong việc tạo dựng môi trường sống và phong cách
sống.
- Số 5: Một số 5 khác là sự kết hợp tuyệt vời cho bạn. Mối quan hệ hợp tác này dựa
trên niềm đam mê, cảm giác mạnh và phiêu lưu. Không bao giờ có một khoảnh khắc
buồn tẻ khi hai người làm việc cùng nhau. Điều này sẽ làm cuộc sống của hai bạn
có nhiều màu sắc và có ý nghĩa hơn khi  bạn có cơ hội  có người  đồng hành cùng
mình đi tìm những vùng đất mới, sáng tạo và tự do.
-  Số  8:  Sẽ  rất  tốt  nếu  mối  quan  hệ  giữa  bạn  và  số  8  là  mối  quan  hệ  đối  tác  kinh
doanh. Bạn là người quảng bá và bán hàng xuất sắc, là người suy nghĩ nhanh và xử
lý  tình  huống  linh  hoạt.  Số  8  năng  động  và  có  tầm nhìn  xa,  tập  trung  cao  độ  vào
những mục tiêu lớn, dài hạn. Khi là đối tác kinh doanh, hai bạn hỗ trợ nhau rất tốt.
Trong cuộc sống gia đình, nếu cả hai biết tôn trọng không gian tự do, thói quen và lối
sống riêng của từng người thì hai bạn có thể đi cùng nhau lâu dài.
- Số 9: Mối quan hệ giữa bạn và số 9 là mối quan hệ bổ sung và hỗ trợ nhau. Bạn sẽ
hạn chế được nhiều nhược điểm của mình khi  ở cạnh số 9.  Hai  bạn sẽ làm cuộc
sống của nhau tốt đẹp hơn và nhiều màu sắc hơn. Bạn sẽ học được bài học về trách
nhiệm và  hạn  chế  sự  phiêu  lưu  của  mình.  Số  9  cũng  sẽ  cảm thấy  yêu  đời  và  có
nhiều trải nghiệm thú vị hơn khi ở cạnh bạn. 
- Số 10: Bạn và số 10 cũng tạo nên mối quan hệ tốt đẹp. Bạn nhanh nhẹn, hoạt bát,
dám chấp nhận rủi ro và thích trải nghiệm những điều mới lạ. Điều này phù hợp với
tinh thần luôn mong muốn thử thách bản thân mình, dám nghĩ dám làm của số 10.
Sự kết hợp của hai bạn có thể tạo nên những thành quả bất ngờ. Bên cạnh đó, số
10 cũng sẽ hỗ trợ bạn rất tốt khi luôn hướng bạn đến những mục tiêu và kế hoạch
cụ thể, hạn chế bớt yếu điểm "cả thèm chóng chán" của bạn, giúp bạn đạt được sự
ổn định và thành công trong công việc.

Ít tương thích nhất với bạn: Số 2, 4, 6, 11, 22 N
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-  Số 2:  Bạn và số 2  sẽ khó lòng xây dựng được một  mối  quan hệ lâu dài.  Bạn là
người yêu thích tự do, phiêu lưu, bạn quan tâm nhiều đến những trải  nghiệm, hay
nói cách khác bạn là người hướng ngoại. Trong khi đó số 2 lại là người hướng nội,
số 2 muốn được quan tâm đến người khác và ngược lại. Điều này khiến hai bạn có
thể thường xuyên xảy ra những mâu thuẫn dẫn đến rạn nứt mối quan hệ. 
- Con số ít tương thích nhất với bạn là đường đời 4 (hoặc 22/4). Và rất dễ hiểu bởi vì
người có đường đời số 4 là người thực tế và thích kiểm soát còn bạn thì không. Số
4 ghét thay đổi và cần sự ổn định còn bạn thì không. Để mối quan hệ này có hiệu
quả, cần phải có nhiều thỏa hiệp và chịu đựng của hai người.
-  Số  6:  Giữa  số  5  và  số  6  có  rất  ít  điểm  chung.  Do  đó  mối  quan  hệ  của  hai  bạn
thường phải mất rất nhiều thời gian để cả hai có thể hiểu và chấp nhận đối phương.
Tuy nhiên sẽ khó tránh khỏi những mâu thuẫn khi bạn là người yêu thích tự do, mạo
hiểm,  thích  thử  những  điều  mới  mẻ  trong  khi  số  6  luôn  muốn  bạn  phải  có  trách
nhiệm hơn và nghĩ về gia đình nhiều hơn. Bạn sẽ cảm thấy áp lực nếu luôn bị số 6
kiểm soát. Nếu số 6 không chấp nhận được việc bạn là con người của xã hội, bạn
yêu thích tự do và không muốn ràng buộc thì  mối  quan hệ của hai  người  sẽ sớm
chấm dứt.
- Số 11: Bạn và số 11 có những lý tưởng sống và phong cách sống khác nhau, điều
này khiến hai bạn khó có thể hòa hợp. Bạn là người thích trải nghiệm, khao khát tự
do, khám phá, thích được hưởng thụ cuộc sống. Với bạn được sống hết mình, được
tận hưởng những điều tuyệt vời là niềm hạnh phúc nhất. Tuy nhiên số 11 lại có xu
hướng quan tâm nhiều hơn đến những điều tâm linh, huyền bí, mục đích sống của
số 11 là tạo ra những điều tốt đẹp, những giá trị  lớn lao cho nhân loại, cho những
người  xung quanh.  Do đó,  bạn và số 11 ít  khi  hợp nhau và có thể cùng nhau tạo
dựng được mối quan hệ lâu bền nếu cả hai không thực sự tôn trọng, thấu hiểu đối
phương.
- Số 22: Bạn và số 22 cũng có những mâu thuẫn và đối lập giống như số 11. Bởi lẽ
số 22 cũng là con số mang trong mình tiềm năng lớn. Những người số 22 luôn có
những ước mơ, hoài bão cao đẹp, muốn cống hiến những giá trị  cao cả cho cộng
đồng, xã hội trái ngược với mong muốn và khao khát của bạn. 

Hãy nhớ rằng khả năng tương thích trong các mối quan hệ của bạn còn phụ thuộc
nhiều vào yếu tố khác ngoài con số đường đời. Để biết cách tạo ra sự hài hòa, bạn
sẽ cần xem xét  các chỉ  số khác trong thần số học của mình.  Chỉ  số Linh hồn,  Sứ
mệnh, Nhân cách và Thái độ cũng sẽ ảnh hưởng đến mức độ tương thích của bạn
trong các mối quan hệ. Đọc thêm các luận giải về các chỉ số này để hiểu bức tranh
tổng quát về cuộc đời mình.

• TÌNH DUYÊN:
- Ngất ngây với sự quyến rũ và lối sống đáng ghen tị, bạn được những người khác
giới yêu thích, nhưng nhìn chung, bạn này có xu hướng tránh xa những mối quan hệ
mà có sự trói buộc.
- Nhưng bạn sẵn sàng để đối phương chia sẻ tình yêu tự do và phiêu lưu, cũng như
cách tiếp cận tự phát của bạn đối với mọi thứ. Đối với bạn, một số 5 khác là đối tácN
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hoàn hảo của bạn, hoặc cũng như số 3 là một lựa chọn tuyệt vời.
- Những tiềm năng khác trên biểu đồ thần số hợp với bạn là số 10 và số 7. Họ có
cùng một lượng năng lượng nhưng bổ sung cho bạn theo những cách khác nhau. Ví
dụ, một người có đường đời số 10 là người có tham vọng với lòng quyết tâm cao độ
và  sẽ  giúp  bạn  tập  trung  và  làm việc  hướng tới  mục  tiêu  của  mình.  Còn  số  7  với
cách tiếp cận triết học về cuộc sống, có thể giúp bạn đạt được sự thỏa mãn trong
chính mình, thay vì cố gắng tìm kiếm nó từ mọi người, mọi địa điểm và mọi thứ.
- Các số 4, 8 và 9 có giá trị và cần sự ổn định, nhưng đó chỉ là lựa chọn cuối cùng
của bạn. Sẽ không mất nhiều thời gian trước khi số 4, 8 và 9 để bạn nản lòng vì bạn
không thể cam kết  với  một  vị  trí,  một  công việc.  Và đối  với  bạn,  ở bên họ sẽ đơn
điệu như cục sơn khô. Nếu bạn chọn theo đuổi một mối quan hệ lãng mạn với một
người coi trọng sự an toàn, bạn sẽ cần phải có một mức độ thỏa hiệp hợp lý. Điều
này có thể được, nhưng có lẽ chỉ sau tuổi 30 của bạn.
Cách tiếp cận tình cảm của bạn cũng sẽ bị  ảnh hưởng bởi  các con số khác trong
biểu đồ. Chỉ số Linh hồn, chỉ số Nhân Cách, chỉ số Thái độ và Chỉ số Sứ mệnh sẽ
thay đổi cách cuộc sống tình cảm của bạn diễn ra. Hãy đọc tiếp tới các chỉ số này.

Bài học và các mặt khác trong cuộc sống
• BÀI HỌC & THỬ THÁCH:
- Trong cuộc đời, bạn không chỉ phải đối mặt với những đấu tranh nội tâm của mình
mà còn phải đối mặt với những chuẩn mực của xã hội vì tính tình quá tự phát và có
phần hơi vô tổ chức của bạn. Nhưng nếu bạn có thể nắm bắt ý nghĩa thực sự của
con số 5, bạn sẽ có thể sống một cuộc sống trọn vẹn.
- Một trong những thách thức lớn nhất đối với bạn là hiểu rằng cảm giác bồn chồn
mà bạn hay gặp phải không phải là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ không bao giờ tìm thấy
hạnh phúc ở cõi  trần này.  Đối  với  bạn,  khai  thác sự tò mò và thích phiêu lưu như
một đứa trẻ vào những người và sự vật xung quanh bạn là bước đầu tiên để có một
cuộc sống phong phú và viên mãn .
- Bạn nên tìm cách xây dựng một cuộc sống vẫn thú vị và mới lạ nhưng phải mang
lại cho bạn sự ổn định cần thiết để sống một cuộc sống hạnh phúc trong một thế giới
có trật tự.

• BẠN BÈ & GIA ĐÌNH:
- Đối với bạn, điều duy nhất bạn có là nhu cầu thay đổi và tự do. Gia đình và bạn bè
nhận thấy sự khó đoán của bạn, quý mến và ngưỡng mộ sự độc lập của bạn, nhưng
có thể cảm thấy mệt mỏi với những cách làm đôi khi thiếu suy nghĩ của bạn.
- Bạn là năng lượng của bất kỳ bữa tiệc nào, có bạn thì cuộc sống không bao giờ
buồn tẻ. Tuy nhiên, các thành viên trong gia đình có thể khó chịu với việc phải bảo
lãnh  bạn  khỏi  những  tình  huống  bạn  có  hành  vi  phạm pháp  hoặc  vô  trách  nhiệm.
Nghiện (game, phim ảnh, chất kích thích, thú vui tiêu khiển,...) có thể là một vấn đề
đối với bạn, điều này có thể gây ra nhiều căng thẳng cho các mối quan hệ của bạn
với bạn bè và gia đình.

Nghề nghiệp phù hợp N
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- Theo thần số học, những người có số đường đời 5 thường gặp khó khăn trong việc
tìm kiếm sự nghiệp. Bạn không chỉ chùn bước trước ý tưởng cam kết thực hiện một
công việc, mà còn chiến đấu để trở nên nhiệt tình khi nó không hoàn toàn như bạn
mong đợi.
- Bạn cũng nhận thức được rằng niềm đam mê của bạn là phù du và do đó, bạn có
thể không muốn thử những công việc mới. Và cứ thế vòng luẩn quẩn vẫn tiếp tục.
Sợ cam kết  nghĩa  là  không có cam kết,  dẫn đến bạn càng cảm thấy bồn chồn và
buồn chán, và cuộc sống của bạn không có mục đích. Đôi khi bạn có thể bị mắc kẹt
trong việc cần một thứ gì đó mới mẻ và thú vị trong cuộc sống, nhưng lại quá sợ hãi
để có cơ hội mới trong trường hợp bạn cảm thấy bị ràng buộc vào một công việc mà
bạn không thích.
- Nhưng không phải là tất cả đều là sự u ám đối với bạn. Bạn thông minh, linh hoạt
và có thể thích ứng với các tình huống khác nhau. Bạn giỏi rất nhiều thứ, và nếu tìm
thấy một nghề nghiệp có thể làm việc độc lập, bạn sẽ làm tốt. 
- Bởi vì bạn cần sự tự do của mình, công việc bạn chọn nên cho phép điều đó, với
nhiều vai trò và trách nhiệm khác nhau.
- Bạn sẽ tìm thấy sự hài lòng trong nhiều loại công việc, bao gồm du lịch, nhà báo,
phóng viên, tiếp thị, giảng dạy, chụp ảnh thiên nhiên, tham quan hoặc du ngoạn mạo
hiểm, nói tạo động lực, nghiên cứu, viết lách, làm phim và huấn luyện.

Bạn cũng có thể nhận thấy rằng bạn rất tài năng trong các lĩnh vực ngoài những gì
đã đề cập ở trên vì những con số khác trong biểu đồ số học của bạn. Con đường
mà cuộc đời của bạn trải qua sẽ bị tác động thay đổi bởi chỉ số Sứ mệnh, chỉ số Linh
hồn hoặc Trưởng thành sẽ cho bạn biết lĩnh vực mà bạn sẽ trở nên xuất sắc, còn chỉ
số Vượt khó sẽ cho bạn biết cách bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống
như thế nào. Hãy đọc thêm luận giải về những chỉ số này để có thêm thông tin cho
quyết định nghề nghiệp của bạn.
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6 CHU KỲ ĐƯỜNG ĐỜI

1 4 9
Chu kỳ 1 Chu kỳ 2 Chu kỳ 3

GIEO HẠT CHÍN THU HOẠCH
Đầu đời - 31 tuổi (2020) 32 - 58 tuổi (2021 - 2047) 59 tuổi về sau (2048 trở đi)

Cuộc đời  mỗi  người  thường sẽ trải  qua ba giai  đoạn tuyệt  vời  trên đường đời.  Về mặt  số
học, ba thời kỳ này (Gieo hạt, Chín, Thu hoạch) và các đặc điểm chính của chúng được mô
tả bằng các con số của chu kỳ đường đời.

Chu kỳ đầu tiên (chu kỳ gieo hạt) thể hiện giai đoạn đầu của cuộc sống. Nó được ví như sự
lớn lên của hạt giống, là một giai đoạn mà bạn phải mò mẫm để tìm ra bản chất thật của
mình;  đồng thời,  chúng ta  đang cố gắng đối  phó với  những tác động mạnh mẽ xuất  hiện
trong môi trường sống của bạn, cha mẹ và các điều kiện kinh tế xã hội, gia đình, bạn bè.
Tuy nhiên,  trong thời  thơ ấu,  ảnh hưởng của chu kỳ này rất  thấp mà nó trở nên dễ nhận
thấy hơn chủ yếu từ cuối tuổi thiếu niên của bạn cho đến hết chu kỳ đầu tiên này.

Sự thay đổi từ Chu kỳ đầu tiên sang Chu kỳ thứ hai có thể gây ngạc nhiên vì đó là sự thay
đổi đầu tiên trong cuộc đời.

Chu kỳ thứ hai (chu kỳ chín) có thể được so sánh với quá trình chín của trái cây. Chu kỳ này
là giai đoạn giữa cuộc đời dẫn đến sự xuất hiện chậm chạp của các tài năng sáng tạo cá
nhân. Vài năm đầu của chu kỳ này thể hiện một cuộc đấu tranh để tìm vị trí của bạn trên thế
giới, giai đoạn còn lại của chu kỳ cho thấy bạn có mức độ làm chủ bản thân và ảnh hưởng
lớn hơn đến môi trường xung quanh bạn.

Chu kỳ thứ hai  sau đó nó bắt  đầu mờ dần và ảnh hưởng của Chu kỳ thứ ba bắt  đầu thể
hiện. Trong quá trình chuyển đổi này, bạn có thể mong đợi một sự thay đổi lớn trong cuộc
đời mình.

Chu kỳ thứ ba, hay chu kỳ cuối cùng, có thể được so sánh với vụ thu hoạch, đại diện cho sự
phát triển nở hoa của con người bên trong chúng ta,  bản chất thực sự của chúng ta cuối
cùng đã thành hiện thực. Trong giai đoạn này, bạn có mức độ thể hiện bản thân và quyền
lực lớn nhất. Kiến thức và kinh nghiệm tích lũy giúp bạn có nhiều khả năng hơn để đưa ra
quyết định sáng suốt.
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Chu kỳ đầu tiên (GIEO HẠT) từ Đầu đời - 31 tuổi (2020), ứng với số 1
Bạn có khả năng dẫn đầu từ rất sớm, nhưng vào thời điểm bạn phải tập trung vào
việc học theo những thế hệ đi trước, thì đây có thể là một vấn đề.
Bạn có rất  nhiều sự tự tin  và cá tính có thể giúp bạn đạt  được những thành công
ban đầu. Bạn năng nổ trong con đường sự nghiệp đầu đời của mình.
Đây cũng có thể là một chu kỳ đầu tiên khó khăn, bởi vì tính độc lập thường không
phù hợp lắm với tuổi trẻ.
Khi  bạn khăng khăng làm mọi  việc  theo cách của mình,  bạn có thể gặp phải  mâu
thuẫn lớn về ý chí với những người phụ trách, cha mẹ hoặc thầy cô.
Ngoài ra, nếu cuộc sống của bạn đang phụ thuộc nhiều vào người khác thì một cách
tự nhiên, hoàn cảnh có thể buộc bạn phải tự đứng lên, đi theo con đường của chính
mình và không phụ thuộc vào người khác nữa.
Bạn có thể được trao quá nhiều quyền tự do để bạn xử lý ở độ tuổi đầu này. Nhiệm
vụ của bạn là phát triển cá tính riêng để bạn có thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Chu kỳ 2 (CHÍN) từ 32 - 58 tuổi (2021 - 2047), ứng với số 4
Khoảng giữa cuộc đời của bạn sẽ rất hiệu quả nếu bạn đặt đạo đức làm việc lên trên
mọi thứ.
Tận tâm, kỷ luật và tổ chức tốt, những điều đó cho thấy đây là thời điểm tốt nhất để
bạn xây dựng những nền tảng vững chắc cho tương lai.
Mặc dù cuộc sống của bạn đôi khi có vẻ tẻ nhạt trong giai đoạn này, nhưng nó cũng
sẽ có hiệu quả.
Niềm vui của bạn sẽ đến nhờ những thú vui trên đất và thông qua việc thiết lập một
cơ sở hoạt động vững chắc tại gia đình và trong sự nghiệp của bạn.
Giai đoạn này là thời gian để xây dựng và phát triển các ý tưởng thành hiện thực.
Bây giờ là thời điểm mà bạn trở thành một người xây dựng, một nhà tổ chức tốt hơn
và thậm chí có thể là một người ổn định và an toàn hơn.
Phán đoán và quyết định của bạn mang tính bảo thủ và thực tế hơn, đồng thời dựa
trên việc lập kế hoạch cẩn thận và chu đáo.
Bạn có xu hướng nghiêm túc với công việc của mình và có lẽ cũng dành nhiều thời
gian hơn cho nó. Hãy cẩn thận để không trở thành một người nghiện công việc.
Với  chu kỳ  thứ 2  là  số  4,  bạn phải  liên  tục  được nhắc  nhở dành thời  gian  để  thư
giãn.

Chu kỳ cuối (THU HOẠCH) từ 59 tuổi về sau (2048 trở đi), ứng với số 9
Trong  những  năm  sau  này,  bạn  có  thể  mong  đợi  nhiều  thay  đổi  trong  hoàn  cảnh
sống của mình, và nhiều thứ sẽ bị  loại  bỏ. Đó là chu kỳ cuối cùng được cung cấp
năng lượng cao, vì vậy hãy học cách tăng tốc độ cho bản thân. Giúp đỡ người khác,
và  nuôi  dưỡng  lòng  từ  bi  và  lòng  bao  dung,  là  những  con  đường  tốt  nhất  để  đạt
được hạnh phúc của chính bạn.
Đây là thời điểm tốt để nghỉ hưu, nghiên cứu và học hỏi. Bạn cũng có thể thể hiện
sự sáng tạo của mình hơn nữa bằng cách kết hợp với những người bạn nhạy cảm
và yêu nghệ thuật.
Giai đoạn này thường biểu thị một cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Bạn có khuynhN
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hướng cảm nhận tích cực về thế giới và bạn sẽ muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình
ở mức độ lớn hơn.
Bạn có thể tham gia vào nhiều công việc tích cực mang lại lợi ích cho nhân loại hoặc
chỉ là một vài người đăng gặp khó khăn trong môi trường sống của bạn.
Bài học của con số 9 là học cách cho đi mà không mong nhận lại điều gì. Nếu bạn
đã học được điều này, thì giai đoạn này có thể là giai đoạn tuyệt vời nhất trong cuộc
đời bạn.
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7 BIỂU ĐỒ KIM TỰ THÁP
ĐỈNH CAO & THỬ THÁCH

PHẦN ĐỈNH CAO

PHẦN THỬ THÁCH

Tháng 01

1
Ngày 04

4
1989

9

5
23-31 tuổi

(2012 - 2020)

4
32-40 tuổi

(2020 - 2029)

9
41-49 t

(2029 - 2038)

10 50-58 tuổi
(2038 - 2047)

3 5

2

8

Kim tự tháp cho thấy 4 giai đoạn trong cuộc đời bạn sẽ tương ứng với đỉnh cao là số
nào  và  thử  thách  là  con  số  nào,  tức  là  bạn  nên  tập  trung  phát  triển  số  nào  trong
những năm này để đạt được nhiều thành công và hạnh phúc nhất. Từ tuổi đỉnh cao
đầu  tiên  đến  tuổi  đỉnh  cao  cuối  cùng  (36  năm)  chính  là  khoảng  thời  gian  gặt  hái
nhiều thành công trong cuộc đời của bạn. 
Mức độ thành tựu trong 4 giai đoạn được thể hiện khác nhau:
Giai  đoạn 1 -  Đỉnh cao của tuổi  trẻ,  thành tựu thường lớn đối  với  bản thân và suy
nghĩ của bạn.
Giai đoạn 2 - Đỉnh cao của kinh nghiệm, thành tựu thường lớn hơn giai đoạn 1 và có
thể ảnh hưởng nhỏ tới xã hội.
Giai đoạn 3 và giai đoạn 4 - Đỉnh cao của sự trưởng thành, thành tựu có thể rất lớn
và ảnh hưởng tới xã hội, môi trường xung quanh.
Tuy  vậy,  trong  4  giai  đoạn  này  cũng  sẽ  có  những  thách  thức  cụ  thể  mà  cuộc  đời
muốn bạn vượt qua - những con số thử thách sẽ nói lên điều đó.N
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7.1. GIAI ĐOẠN TỪ ĐẦU TUỔI 23 (2011) TỚI HẾT TUỔI 31 (2020)
7.1.1. Đỉnh cao của bạn trong giai đoạn này là số 5
Bước ngoặt tuổi trẻ trong giai đoạn này mang đến cơ hội du lịch, những ý tưởng mới
và thậm chí là một phong cách sống mới. Hãy ôm những điều này một cách không
sợ hãi, và bạn sẽ phát triển nhân vật của mình cho giai đoạn tiếp theo.
Bạn có  thể  ngoại  giao  với  tất  cả  mọi  người  và  bây  giờ  có  thể  tận  dụng tối  đa  nó.
Trong giai đoạn này, bạn có thể cảm thấy không ổn định và thiếu gốc rễ, và có thể
cần đợi một giai đoạn thích hợp hơn để xây dựng một nền tảng vững chắc thỏa mãn
cho cuộc sống trưởng thành của bạn.
Đây không phải là thời điểm để làm tổ hay ổn định cuộc sống; thay vào đó, bạn sẽ
thấy mình bị thu hút vào thế giới công cộng.
Trọng  tâm  chính  của  đỉnh  cao  số  5  là  học  cách  thích  nghi  và  linh  hoạt.  Hãy  nhớ
rằng: Những gì bạn chống lại sẽ tồn tại lâu dài. Đừng chống lại năng lượng đại hồng
thủy này,  nhưng cũng tránh những quyết  định bốc đồng,  bao gồm cả sự thôi  thúc
mạnh mẽ để chạy trốn và tránh bất cứ điều gì bạn đang trải qua.

Đỉnh cao số 5 đầu tiên có thể là một giai đoạn khó khăn vì thật khó để tìm được sự
ổn  định  để  thiết  lập  bản  thân,  phát  triển  ý  thức  về  con  người  của  bạn  và  đặt  nền
móng cho những gì bạn muốn trong cuộc sống trưởng thành. Có lẽ bạn sẽ di chuyển
khá thường xuyên trong đỉnh cao đầu tiên này và nó đòi hỏi bạn phải thay đổi trường
học và bạn bè thường xuyên. Năng lượng của số 5 mời gọi bạn sống theo các quy
tắc của riêng bạn theo nhiều cách trong thời gian đầu này, điều này có thể rất tốt cho
bạn, nếu được quản lý tốt. Nếu không rất có thể bạn sẽ gặp rắc rối. Bạn có thể trải
qua một số lượng lớn tính bốc đồng và khao khát độc lập không kiềm chế trong giai
đoạn  đầu  này.  Số  5  là  tất  cả  về  suy  nghĩ  và  hành  động  tiến  bộ  -  và  cũng  hỗ  trợ
tương tác với những người và trải nghiệm để mở rộng tầm nhìn của bạn.

* Chú ý với đỉnh cao số 5: Bởi vì đỉnh cao số 5 là thời điểm để mong đợi những điều
bất ngờ (và thay đổi thường là khó khăn đối với tất cả chúng ta), giai đoạn này trong
cuộc sống của bạn có thể thú vị nhưng không đáng lo ngại. Nó là minh chứng cho
một  thời  gian biến đổi  với  sự bồn chồn,  và mong muốn khác biệt  để thoát  ra  khỏi
chiếc hộp của riêng bạn.  Cũng có thể có xu hướng bỏ một thứ gì  đó trước khi  nó
hoàn  thành,  lăng  nhăng  trong  đời  sống  tình  cảm  của  bạn,  hoặc  thói  quen  nghiện
thực phẩm, ma túy, rượu hoặc cờ bạc. Cân bằng là chìa khóa và là một bài kiểm tra
rất lớn trong đỉnh cao này.
7.1.2. Thử thách của bạn trong giai đoạn này là số 3
Thử thách nhỏ đầu tiên thường xuất hiện sớm trong cuộc sống. Khi con số của bạn
là 3, bạn sẽ cảm thấy bị cản trở cho đến khi bạn học cách vượt qua những rào cản
để tự do thể hiện tài  năng thiên bẩm của mình.  Bạn có thể cần phải  vượt  qua sự
nhút nhát và học cách thể hiện bản thân một cách rõ ràng. Một khi bạn học cách thư
giãn với mọi người, bạn có thể có góc cạnh khác thường để thể hiện bản thân trong
cuộc trò chuyện và cho thấy cuộc sống cũng như sự thích thú với các tình huống xã
hội. Bạn nên nắm bắt mọi cơ hội để nhận ra tiềm năng sáng tạo của mình, rút ra bài
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học khi bạn có thể và để việc tận hưởng những gì bạn đang làm phá bỏ mọi rào cản
đối với tính tự phát của bạn.

Bạn sẽ học cách xác định cảm xúc của mình và lời nói từ trái tim mình. Đó là thời
điểm  mà  bạn  thực  sự  học  và  nắm  vững  một  trong  những  lời  dạy  chính  của  rung
động số 3: Lời nói của bạn có tác động sâu sắc đến cuộc sống của bạn.
Đôi  khi,  thử thách nằm ở việc coi  trọng bản thân và cảm xúc của bạn;  bạn có thể
cảm thấy dễ dàng hơn khi sử dụng sự hài hước hoặc chỉ trích để che đậy cảm xúc
của mình. Hoặc có lẽ thách thức của bạn sẽ nằm ở việc quá coi trọng bản thân.
Một số khuynh hướng mà rung động số 3 mang lại là khuynh hướng hời hợt, cường
điệu, tự cho mình là trung tâm, ủ rũ và năng lượng phân tán. Điều mà số thử thách
này đang mời gọi bạn làm là sử dụng năng lượng sáng tạo để phát triển tinh thần
tích cực, vui vẻ, yêu đời và đầy cảm hứng của bạn. Lãng phí năng lượng số 3 chẳng
khác nào vứt bỏ một món quà vô giá. Đó là sự rung động của hạnh phúc thuần khiết.
Bạn có thể cảm thấy buộc phải làm quá nhiều việc cùng một lúc trong một đỉnh cao
có thử thách số 3. Mặc dù bạn có trí tưởng tượng cao và năng khiếu ngôn từ - cả
bằng văn bản và lời nói - thử thách này sẽ khiến bạn gặp "khó khăn" khi bạn muốn
thể hiện bản thân một cách hiệu quả và trung thực.
Mặc dù bạn biết rằng bạn nên “ở ngoài kia” để vun đắp cho bạn bè và cộng sự kinh
doanh, nhưng bạn sẽ cảm thấy sự thôi thúc vùi đầu vào công việc và đó là một tình
trạng bất ổn chung mà bạn dường như không thể lay chuyển - hoặc ít nhất là trong
một thời gian không ngắn. Thay vì trải qua những rung động vui vẻ tuyệt vời mà số 3
phải cung cấp, bạn sẽ bị bắn phá bởi sự tuyệt vọng hoặc có lẽ là trầm cảm. Bạn sẽ
phải vật lộn với cảm giác tiêu cực thậm chí đến mức trở nên phòng thủ và ẩn dật.
Bạn cũng có thể có xu hướng tiền bạc tuột tay trong thời gian này.
Bạn có thể có tài năng hoặc mong muốn rèn luyện tài năng viết lách, diễn xuất hoặc
diễn thuyết, nhưng bạn lại miễn cưỡng tham gia vào những hoạt động này vì ý nghĩ
phải  đối  mặt  với  những  lời  chỉ  trích  đang  tràn  ngập.  Vì  vậy,  bạn  chuyển  sang  thể
hiện  bản  thân  với  sự nhấn mạnh tiêu  cực  như hoài  nghi  hoặc  phán xét  tàn  nhẫn,
hoặc bạn có thể che giấu tài năng sáng tạo của mình đằng sau vẻ ngoài thu mình và
cảm giác nhút nhát.  Bạn đang được kêu gọi  để phát triển bản thân theo xã hội  và
cách bạn sáng tạo. Bạn phải nhảy qua những quả mìn đang phá hủy dọc theo con
đường của bạn.

Các khía cạnh tiêu cực của thử thách số 3:
- Trải qua cảm giác thiếu tự tin đến mức bạn không thể tiến lên trong cuộc sống của
mình
-  Trở  thành  một  miếng  bọt  biển  trôi  nổi  và  trải  qua  sự  nhạy  cảm nghiêm trọng  về
cảm xúc
- Hành động bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích và phán xét của người khác
- Sống trong tiêu cực
- Tắt, rút lui và trở nên không còn cảm xúc
- Cố gắng đạt được những gì bạn muốn thông qua thao túng thay vì nói rõ ràng
- Phát triển bệnh thể chất (đặc biệt là ở đường ruột) và trầm cảmN
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7.2. GIAI ĐOẠN HAI TỪ ĐẦU TUỔI 32 (2020) TỚI HẾT TUỔI 40 (2029)
7.2.1. Đỉnh cao của bạn trong giai đoạn này là số 4
Chín năm tiếp  theo của cuộc đời  bạn sẽ kiểm tra  khả năng học hỏi  thực tế  và  áp
dụng vào thực tế của bạn. Đây là thời gian để làm việc cẩn thận, có kỷ luật để bạn
có thể tạo nền tảng vững chắc và trật tự cho những năm làm việc hiệu quả nhất của
mình. Phát triển tính kiên trì và áp dụng nhất quán vào công việc sẽ mang lại phần
thưởng cho phần còn lại của cuộc đời bạn. Nếu bạn cảm thấy chật chội về kinh tế
trong giai đoạn này, hãy nhớ rằng đây có thể là một ảnh hưởng mà chắc chắn bạn
sẽ vượt qua được.
Đây thường là khoảng thời gian mà bạn muốn mua - hoặc thực sự xây - một ngôi
nhà, tập trung nỗ lực vào sự nghiệp và gia đình.
Bạn  đang  đắm  chìm  trong  nguồn  năng  lượng  bằng  cách  tiếp  cận  thực  tế  đối  với
cuộc sống. Vì vậy, nhu cầu về trật tự, xây dựng hệ thống và tổ chức là chìa khóa.
Đỉnh cao số 4 khuyến khích bạn trở nên đáng tin cậy, tận tâm và chân thành.
Đỉnh cao này với điểm nhấn sẽ thúc đẩy khả năng của bạn để vượt lên trên thế giới
vì  tài  năng bẩm sinh cũng như năng lực của bạn có khả năng vượt  trội  trong mọi
cuộc đua. Bạn có thể nhận thấy một số hạn chế về kinh tế trong giai đoạn cuộc sống
này, hãy đưa ra con đường để kiểm tra mục đích của bạn trong việc xây dựng nền
tảng vững chắc và ổn định trong khi không bị đánh gục bởi những trở ngại và hạn
chế.
Cần có quyết tâm và nỗ lực không ngừng và bạn có thể cảm thấy cần phải có sức
ép và cảm xúc mạnh mẽ để đắm mình vào công việc trong giai đoạn đỉnh cao này.
Khi bạn làm vậy, bạn sẽ phát huy được năng lượng số 4.
7.2.2. Thử thách của bạn trong giai đoạn này là số 5
Với thử thách số 5, bạn phải học cách không bị cuốn theo khát vọng tự do ở tuổi vị
thành niên bằng bất cứ giá nào. Trong những năm giữa này, cuộc sống có thể đòi
hỏi  bạn  phải  ổn  định.  Cơ  thể  của  bạn  có  thể  nổi  loạn  khi  bạn  tập  luyện  quá  mức
dưới bất kỳ hình thức nào. Nhiệm vụ của bạn là giữ thăng bằng trong khi di chuyển
và chỉ cần học một chút khả năng kiểm soát nơi bạn đến. Nếu bạn có thể học cách
tiết chế, khả năng chịu đựng thay đổi của bạn sẽ giúp bạn trẻ trung và vui vẻ trong
một thời gian rất dài.

Thách thức vốn có của số 5 là bạn sẽ cảm thấy hơi điên rồ. Năng lượng này được
tích  điện  cao  và  khá  mạnh.  Hãy  nhớ  rằng:  Đó  chỉ  là  một  cái  nhìn  thoáng  qua  về
những  cảm giác  xung  quanh  giai  đoạn  dài  hơn  này  của  cuộc  đời  bạn.  Thiếu  kiên
nhẫn, bồn chồn và không ngừng mong muốn tự do cá nhân là cốt lõi thách thức của
bạn. Đây là thời gian để tâm trí không bị giới hạn các hành vi. Vấn đề với điều đó là
trong thử thách này, việc chú tâm là đặc biệt khó.
Với  thử  thách  này,  bạn  sẽ  thấy  mình  cực  kỳ  bốc  đồng  và  không  ổn  định.  Bạn  sẽ
muốn thử mọi thứ ít  nhất một lần, do đó, có một khía cạnh hỗn loạn và không thể
kiểm soát  được  đối  với  sự  rung  động  này.  Thay  đổi  là  điều  không  thể  tránh  khỏi,
nhưng nó phải được xử lý một cách chu đáo, có ý nghĩa và có kiểm soát. Số 5 là tất
cả về tự do thông qua kỷ luật bản thân - sử dụng tự do mang tính xây dựng và tập
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trung.
Bạn sẽ có xu hướng trốn tránh trách nhiệm hơn là cam kết thực hiện thay đổi lành
mạnh và mang tính xây dựng. Tóm lại, thử thách này đòi hỏi bạn phải học càng sớm
càng tốt  cách cai  trị  khuynh hướng liều lĩnh của mình,  theo dõi  và làm chủ những
cơn bốc đồng của bạn.

Các khía cạnh tiêu cực của thử thách số 5:
- Cảm giác hỗn loạn dẫn đến tê liệt cảm xúc hoặc đánh giá tồi tệ
- Sống một cuộc sống thuần túy buông thả và thiếu kỷ luật
- Vô trách nhiệm và thiếu tập trung
- Hoàn toàn chìm đắm trong nghiện thực phẩm, tình dục, rượu, ma túy hoặc làm việc
quá sức
- Sống với tâm lý nạn nhân và chuyển từ mối quan hệ này sang mối quan hệ khác,
công việc này sang công việc khác
- Các vấn đề sức khỏe, bao gồm sức khỏe tinh thần, suy kiệt hệ thống thượng thận,
chấn thương và tai nạn

7.3. GIAI ĐOẠN BA TỪ ĐẦU TUỔI 41 (2029) TỚI HẾT TUỔI 49 (2038)
7.3.1. Đỉnh cao của bạn trong giai đoạn này là số 9
Với năng lượng số 9 có thể khiến bạn rơi vào tình huống xúc động mạnh và có thể
mất mát. Bạn có quyền lựa chọn cách phản ứng. Nếu bạn đóng vai nạn nhân, bạn
sẽ thụt lùi và tạo ra bất hạnh. Nếu bạn có tầm nhìn xa về sự mất mát và có thể chấp
nhận sự cần thiết của nó và tiếp thu thông điệp của nó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn có
sức mạnh để tạo ra hạnh phúc cho riêng mình và cuộc sống sẽ mang một vẻ đẹp
rực rỡ.
Bạn được kỳ vọng sẽ cho thế giới thấy một con người nhân đạo thực sự trông như
thế nào và hành động như thế nào hàng ngày. Bạn đang phát triển các thuộc tính
của lòng trắc ẩn,  tình yêu thương, đạo đức và lòng khoan dung -  kết  hợp với  một
liều lượng lớn truyền cảm hứng và nâng cao tinh thần cho người khác thông qua trí
tuệ và tình yêu thương của bạn. Bạn đang học một môn học cho và nhận. Đỉnh cao
số 9 được đánh dấu bằng những cuộc khủng hoảng cảm xúc vì bạn bị yêu cầu kết
thúc và buông bỏ mọi vấn đề trong cuộc sống không còn phục vụ bạn và mục đích
cao hơn của bạn. Cho dù bạn có sợ hãi đến đâu - và nó sẽ tạo ra một ổ chứa nỗi sợ
hãi -  đây là thời điểm để đạt được sự trưởng thành khôn ngoan và chữa lành các
vấn đề cảm xúc của bạn.
Do cường độ của sự rung động này và sự kiên trì và khôn ngoan mà nó đòi hỏi, đây
không được coi là một đỉnh cao dễ dàng. Đó là một phân đoạn của cuộc sống đòi
hỏi sự giải phóng cuối cùng tất cả những gì đã kìm hãm bạn, về tất cả những câu
chuyện đau đớn mà bạn đã tiếp tục kể về quá khứ của mình - đặc biệt là những câu
chuyện liên quan đến mối quan hệ gia đình của bạn. Việc chữa lành cuối cùng có
thể diễn ra trong đỉnh cao này nếu bạn bỏ qua chuyện cũ.
Hãy nhớ rằng: Mặc dù đây có thể là một đỉnh cao nhưng đôi khi sự vô ơn sẽ cản trở
bước tiến của bạn, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào quan điểm chính mình. Có rất
nhiều tiềm năng cho bất cứ điều gì bạn muốn trong thời gian này khi bạn hoàn toàn
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cam kết  thực  hiện  vai  trò  của  mình  trong  việc  buông bỏ.  Khi  bạn  buông xuôi,  mọi
điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Đây là thời điểm mà bạn có thể tạo ra vị thế của riêng
mình theo đúng nghĩa đen.  Tiền bạc,  vận may,  các mối  quan hệ yêu thương,  sức
khỏe dồi dào, sống có mục đích: Tất cả những điều này đều có thể thực hiện được
trong đỉnh cao số 9.

Đỉnh cao này có thể tạo tiền đề cho việc thể hiện quan điểm nhân đạo đầy cảm xúc
và kịch tính, chẳng hạn như làm việc toàn tâm và mạnh mẽ cho một mục tiêu như sự
nóng  lên  toàn  cầu,  quyền  động  vật  hoặc  bất  kỳ  mục  đích  nào  khác  nơi  bạn  đắm
mình trong một tổ chức dành cho sự thay đổi  xuyên suốt.  Bạn có thể bày tỏ quan
điểm như vậy thông qua hành động chính trị hoặc dịch vụ xã hội, hoặc ở nhiều địa
điểm  khác.  Động  lực  thúc  đẩy  mong  muốn  và  hành  động  của  bạn  phụ  thuộc  vào
hành  động  nhân  đạo,  cho  dù  đó  là  thông  qua  đóng  góp  từ  thiện,  hoạt  động  tình
nguyện hay việc làm trực tiếp trong các lĩnh vực dịch vụ này.  Bạn có thể làm việc
cho quân đội hoặc là một diễn viên, một nhà hoạt động vì các mục đích nhân đạo.
Dù bằng cách nào, mục đích của bạn là tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế giới và
thúc đẩy lòng khoan dung và lòng trắc ẩn.
7.3.2. Thử thách của bạn trong giai đoạn này là số 2
Với số 2 trong thử thách, nhiệm vụ của bạn là phát triển sự tự tin vào bản thân và
làm dày lớp bảo vệ của mình để mà bạn có thể giữ mình trong các mối quan hệ với
những người khác. Thay vì đưa bạn đến gần hơn với người khác, sự nhạy cảm cực
độ của bạn có thể khiến bạn chạy trốn khi những rung cảm trở nên lộn xộn hoặc quá
mạnh. Thách thức của bạn là duy trì khả năng đáp ứng cảm xúc của người khác mà
không làm mất đi bản sắc của chính bạn hoặc cảm thấy bị tàn phá cá nhân. Bạn có
thể cần phải  sống một  mình một  chút  và tìm ra con người  thật  của mình.  Sau đó,
bạn sẽ có thể tham gia vào một mối quan hệ đối tác bình đẳng thực sự và nhận ra
một sự gần gũi mà bạn không mơ ước là có thể.

Đây là một trong những con số thử thách phổ biến nhất vì nó xoay quanh việc phát
triển sự nhạy cảm của bạn đối với tất cả các mối quan hệ giữa con người và phát
triển khả năng nhìn nhận quan điểm của những người khác. Đây là một thử thách
suốt đời  đối  với  tất  cả chúng ta,  nhưng khi  nó là con số thử thách của bạn, nó sẽ
mang đến cho bạn những bài kiểm tra đặc biệt gay gắt xoay quanh việc làm việc với
cảm giác sợ hãi, không tự đứng lên và thiếu tự tin. Nỗi đau vốn có trong những bài
học này có thể rất khốc liệt. Bạn sẽ được thử thách với việc vượt qua dựa trên hành
động và quyết định của mình dựa trên những gì người khác nghĩ hoặc nói về bạn.
Một lần nữa, sự cân bằng giữa việc cống hiến cho người khác một cách xây dựng
và cống hiến cho bản thân theo cách không hoàn toàn tự cho mình là một phần của
giai đoạn thử thách này.
Thách thức ở đây là bạn đang được kêu gọi  làm việc với  năng lượng của sự hòa
hợp, hợp tác và ngoại giao, nhưng bạn lại không cảm thấy điều này. Thay vào đó,
bạn cảm thấy khó khăn khi làm việc với mọi người vì sợ bị chỉ trích hoặc bị phớt lờ.
Bạn cảm thấy vô cùng nghi ngờ bản thân, thiếu tự tin và luôn có những lo lắng dai N
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dẳng (đôi khi dẫn đến hoang tưởng) rằng người khác đang đánh giá bạn.
Vì vậy, bạn có thể thấy rằng thách thức là phải hiểu các khía cạnh tàn phá của sự
nhạy  cảm của  năng  lượng  số  2  để  thay  vào  đó  bạn  có  thể  cố  gắng  kết  hợp  khía
cạnh mang tính xây dựng.  Điều này sẽ bao gồm việc sử dụng sự nhạy cảm nhạy
bén của bạn như một sức mạnh bởi vì bạn rất hòa hợp với người khác và những gì
họ đang cảm thấy. Nếu bạn có sự thấu hiểu tâm linh, bạn có thể sử dụng nó để làm
lợi thế cho mình với tất cả các mối quan hệ của bạn.
Trong giai đoạn này, bạn phải đối mặt với những khó khăn lớn trong việc khẳng định
bản thân và đưa ra những quyết định vững chắc. Bạn có thể né tránh các vị trí trách
nhiệm và quyền hạn bởi vì bạn quá dịu dàng về mặt tình cảm. Câu thần chú của bạn
cho thử thách số 2: Đừng coi thường bất cứ điều gì. Đây là thời điểm để tăng trưởng
chậm hơn, có chủ ý hơn, thay vì tìm kiếm lợi ích hoặc kết quả nhanh chóng hoặc tức
thì. Hãy tôn trọng giai đoạn "yên tĩnh" này trong cuộc sống của bạn.

Các khía cạnh tiêu cực của thử thách 2:
- Trở nên phòng thủ, thu mình và tức giận đến mức phi lý trí
- Bướng bỉnh và có những hành động không công bằng
- Cảm thấy không xứng đáng đến mức cho phép lạm dụng
-  Cảm thấy bực bội  và  không được công nhận về những điều bạn làm cho người
khác
- Không thể theo dõi  những việc bạn muốn làm (ví  dụ:  học xong, đào tạo để kiếm
việc làm)
- Các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là ở các khớp

7.4. GIAI ĐOẠN TỪ ĐẦU TUỔI 50 (2038) TỚI HẾT TUỔI 58 (2047)
7.4.1. Đỉnh cao của bạn trong giai đoạn này là số 10
Năng lượng số 10 trong thời kỳ quan trọng nhất của cuộc đời bạn mang đến cơ hội
được ghi nhận theo ý bạn. Được biết đến với tính cách cá nhân, bạn có cơ hội nổi
bật giữa đám đông và tham gia vào một số hành động sáng tạo khẳng định bạn thực
sự là ai. Tốt nhất bây giờ bạn nên làm việc một mình hoặc tự mình làm chủ.
Bạn sẽ được chuẩn bị - hay nói cách khác là thử thách - nắm lấy vai trò lãnh đạo và
phát  triển  tất  cả  những gì  để  trở  thành một  nhà lãnh đạo hiệu  quả và  đòi  hỏi  bạn
truyền cảm hứng.
Bạn  đang  được  kêu  gọi  tập  trung  chăm  chú  vào  những  khía  cạnh  sau:  lòng  can
đảm, động lực, tầm nhìn, sự tập trung, sự quyết tâm và trên hết là sự chính trực.
Bạn có thể cảm thấy một mức độ quyết liệt nhất định trong cách cư xử của mình vào
giai đoạn này. Khả năng vượt lên của bạn chỉ bị giới hạn bởi sự chủ động của chính
bạn trong suốt đỉnh cao này.

* Chú ý với đỉnh cao số 10: Khi bạn đang được vũ trụ chuẩn bị cho một vị  trí  lãnh
đạo, trước tiên bạn sẽ được yêu cầu là một thực tập sinh. Điều này có nghĩa là bạn
khó có thể được trao những cơ hội thành công bằng một cách kỳ diệu — và nếu bạn
có thì hãy nắm lấy chúng và chạy cùng chúng. Thông thường, bạn sẽ phải xây dựng
cơ hội của chính mình thông qua mong muốn, sự tập trung, sự tự quyết định và khả
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năng đối diện với khó khăn để đứng dậy, vượt qua nó và tiếp tục.
7.4.2. Thử thách của bạn trong giai đoạn này là số 8
Bạn phải đối mặt với thử thách chính của mình trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, nhiều
khả năng là bạn sẽ thấy mình cần phải nỗ lực nhiều nhất trong giai đoạn này, sau
khi  đã đáp ứng được những thách thức trước. Khi  bạn có số thử thách là 8,  cuộc
sống hiển nhiên cho rằng bạn cần phải suy nghĩ lại thái độ của mình đối với tiền bạc
và  quyền  lực.  Bạn  sẽ  cần  phải  tìm  sự  cân  bằng  giữa  việc  muốn  nó  quá  nhiều  và
hoàn toàn coi  thường nó. Khi  thu nhập và vị  trí  của bạn tự nhiên phát sinh từ con
người  của bạn,  bạn sẽ  phải  đối  mặt  với  thách thức này.  Nhận ra  rằng sự tích  lũy
không phải là tất cả những gì bạn có. Điều quan trọng là một sự sẵn sàng cho đi, để
bạn và mọi người có đủ khi cần thiết.

Khi số 8 là số thách thức của bạn, bạn đang được kêu gọi suy nghĩ lớn, bước lên
sân chơi và hoàn thành mục tiêu. Đây là thành tích được mong đợi trong giai đoạn
này, tất nhiên, đây cũng sẽ là trở ngại của bạn. Những người trải qua thử thách số 8
có thể thực hiện hoặc phá vỡ nó - giống như cách mà điều này xảy ra với đường đời
số 8. Đó là một thử thách khó khăn, nhưng nếu bạn nhận ra rằng bạn phải kiếm tiền,
được cho là thành công, có lẽ bạn có thể thoát khỏi những trải nghiệm và suy nghĩ
tiêu cực xung quanh tiền bạc và sự dư dả và hiểu rằng đỉnh cao này có thể là thời
điểm mà cuộc sống bạn trải qua những thành công về mặt tài chính. Khi bạn đang ở
trong tình trạng sung mãn của mình, bạn đang ở đỉnh cao của sự dồi dào cả về tài
chính và tinh thần, bởi vì bạn sẽ cho đi một cách hào phóng nhất.
Sức hút phá hoại của bạn sẽ hướng đến lòng tham, và bạn sẽ tin rằng sự hài lòng
chỉ có thể đạt được bằng cách tích lũy và bảo vệ. Bạn có thể gặp khó khăn và nỗ lực
rất lớn khi đạt được địa vị và quyền lực tiền bạc, thường là loại trừ tất cả những thứ
khác.  Cuộc  sống  gia  đình  và  các  mối  quan  hệ  bị  ảnh  hưởng  trong  thời  gian  thử
thách này vì tất cả sự tập trung của bạn là vào bản thân và vào thành tích tài chính
của bạn. Bạn đang được kêu gọi sử dụng khả năng của mình để kiếm tiền, có được
địa vị và quyền lực với một cảm giác cân bằng và một ý thức nghiêm túc về đạo đức
và lòng từ thiện.
Cảnh báo: Thận trọng ở đây là tham gia vào tất cả những gì bạn làm với con người
thật  của  mình,  với  đạo  đức  và  sự  trung  thực;  không  tham  lam  và  ác  ý.  Nếu  bạn
nghiêng về những khía cạnh phá hoại hơn của năng lượng số 8, sẽ có một cái giá
phải trả. Thử thách số 8 cũng báo hiệu rằng bạn cần phải giảm bớt sức mạnh của
mình. Đây là một giai đoạn phát triển mà bạn đang được chuẩn bị để nắm bắt đầy
đủ cảm giác trao quyền cho cá nhân và học cách trao quyền cho người khác.

Các khía cạnh tiêu cực của thử thách số 8:
-  Kìm  hãm  quyền  lực  của  bạn  bằng  cách  chọn  nghèo  đói,  vô  gia  cư  hoặc  những
cách khác để tránh đạt được thành tựu trong cuộc sống của bạn
- Bằng cách không tập trung vào mối quan hệ của riêng bạn với tiền bạc và thay vào
đó tập trung vào những người khác thông qua sự ghen tị, nói xấu và đắm chìm trong
cảm giác ghê tởm N
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- Chỉ tập trung vào lợi ích vật chất hơn mọi thứ khác
- Kiêu ngạo, không khuất phục và không cam tâm
- Trở nên lười biếng và cảm thấy buồn chán với cuộc sống
- Các vấn đề liên quan đến sức khỏe như nghiện ngập và bệnh tâm thần
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8 CHỈ SỐ CÁC NĂM

NĂM 2026 NĂM 2027 NĂM 20286 7 8

Những con số này cho biết ở mỗi năm bạn nên tập trung định hướng phát triển theo con số
nào.  Thường  thì  cuộc  đời  sẽ  tự  đẩy  bạn  đi  theo  những  con  số  này.  Nếu  đi  lệch  ra  bạn
thường sẽ bị cảm thấy cuộc sống mất cân bằng hoặc bất an. Còn nếu đi đúng hướng bạn
thường cảm thấy rất bình an và thuận lợi.
Lưu ý: Sau khi sử dụng VIP, mỗi năm bạn vào lại  website tra cứu hoặc tải lại  file để xem
luận giải 3 năm tiếp theo và các nội dung luận giải mới nếu có!

VẬN SỐ NĂM 2026 CỦA BẠN LÀ: 6

Tình yêu, Gia đình, Tổ ấm và Trách nhiệm
Năm cá  nhân  số  6  được  gọi  là  năm của  tình  yêu,  hôn  nhân  và  sự  hy  sinh.  Cuộc
sống sẽ mang đến cho bạn những sự kiện và cơ hội mà nhấn mạnh đến trách nhiệm
và công việc đối nội. Năm nay, trọng tâm của bạn là gia đình, hôn nhân, trách nhiệm,
phục vụ và hy sinh.

Trong các mối quan hệ, năm nay hãy dành thời gian quan tâm, chia sẻ với gia đình
và bạn bè, hiểu và cân nhắc nhu cầu của mọi người, đồng thời cố gắng cống hiến và
không ích kỷ nhất có thể. Tuy nhiên, đôi khi những người khác có thể sẽ áp đặt bạn
hoặc cố gắng lợi dụng bản chất tốt của bạn; hàng xóm, bạn bè và người thân nhờ
sự trợ giúp; bạn có thể phải chăm sóc người bệnh hoặc người già.  Hóa đơn vượt
quá khả năng, việc sửa chữa bất ngờ phát sinh và người bạn đời của bạn có vẻ bất
hợp  tác.  Nếu  bạn  chấp  nhận  những  tình  huống  này  như  một  đặc  ân  thay  vì  một
gánh nặng, bạn sẽ gặt hái được trái ngọt ở cuối con đường. Phục vụ không vụ lợi,
nhưng hãy  cẩn thận đừng để người  khác  lợi  dụng mong muốn được giúp  đỡ của
bạn. Nếu đã kết hôn, đây là năm bạn nên chia sẻ những khoảnh khắc quý giá với
gia đình và bạn bè. Nếu bạn chưa lập gia đình, đây là một năm tốt để kết hôn hoặc
tiếp tục hôn nhân, miễn là tình cảm được cân bằng và được thể hiện một cách cởi
mở. Che giấu hoặc ngụy tạo cảm xúc sẽ chỉ  gây ra nhiều vấn đề hơn.  Tuy nhiên,
năm nay nếu bạn đang có những căng thẳng trong hôn nhân, chúng có thể sẽ trở
nên trầm trọng hơn và mặc dù bạn có thể không thoải mái, nhưng bây giờ là lúc để
giải quyết triệt để. Nếu căng thẳng vẫn còn, cuộc hôn nhân có thể kết thúc, hoặc ly
thân hoặc ly hôn. Nếu các vấn đề được thảo luận với sự thấu hiểu và cân nhắc về
mong muốn và nhu cầu của đối phương thì cuộc hôn nhân có thể được tái sinh trên N
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một mức độ cao hơn của tình yêu, sự tôn trọng và hợp tác lẫn nhau. Cố gắng giữ
bình tĩnh và nói ra mọi chuyện nếu bạn có thể. Nếu độc thân, năm nay bạn có thể có
mong muốn về sự đồng hành, gia đình và hôn nhân. Bạn có thể cảm thấy rất muốn
ổn định, cả trong công việc và đối nội, và cuối năm sẽ mang lại cho bạn rất nhiều sự
hài lòng về mặt này. Năm nay, dù bạn kết hôn với một người hay có một công việc
mới, hãy thực sự cam kết với nó.

Về công việc, hãy đảm bảo bạn là người tháo vát, quyết đoán và bảo vệ những điều
bạn  tin  tưởng.  Bạn  có  thể  có  cơ  hội  thăng  tiến  và  cải  thiện  công  việc  kinh  doanh
hoặc  tài  chính  của  mình.  Tuy  nhiên,  nhiều  khi  bạn  có  thể  thấy  mình  cam kết  quá
mức trong công việc và không thể từ chối  công việc,  cơ quan vì  bạn không muốn
làm tổn thương hoặc làm cấp trên thất vọng. Đây là lúc bạn cần thiết lập ranh giới để
tránh bị lợi dụng hoặc ngược lại. Hãy làm việc theo tốc độ của bạn, làm điều gì đó
khiến bạn cảm thấy bình yên;  bạn thậm chí  có thể học một kỹ năng hoặc thử một
thứ gì đó mang tính nghệ thuật,  thiền định thường xuyên và nghe nhạc. Bạn càng
cảm thấy thoải mái và thanh thản, bạn càng có thể tập trung vào công việc tốt hơn
và cống hiến hết mình để đạt được kết quả tốt hơn. 

Xét về sức khỏe, việc trốn tránh trách nhiệm hoặc không ưu tiên các mối quan hệ
của bạn, đặc biệt  là với gia đình và bạn bè, về lâu dài  có thể ảnh hưởng đến sức
khỏe tinh thần của bạn. Nếu trách nhiệm dường như quá nhiều đối với bạn hoặc bạn
cảm thấy choáng ngợp ở nơi làm việc hoặc ở nhà, hãy thử một số thói quen sẽ giúp
cân bằng chúng và một  khi  bạn tìm thấy thói  quen phù hợp với  mình,  hãy kiên trì
thực hiện. Hãy giao một số trách nhiệm cho những người (gia đình và bạn thân) mà
bạn biết họ có khả năng đảm đương. Ngoài ra, đây là một năm để bạn học cách xả
stress, có niềm tin vào bản thân và những gì bạn đang làm, dành thời gian cho bản
thân và thư giãn,  chỉ  tập  trung vào những điều quan trọng nhất  với  bạn.  Hãy nhớ
rằng bạn không thể giúp đỡ hoặc nuôi dưỡng bất kỳ ai nếu bạn không khỏe mạnh về
thể chất hoặc tinh thần, vì vậy hãy ưu tiên sức khỏe của bạn.

Về tài chính, nếu bạn cân bằng được gia đình và công việc, trách nhiệm và bản thân
thì đây là năm bạn có thể có những sự cải thiện về tài chính. Nếu bạn có điều kiện,
đây là năm phù hợp cho bạn để sửa sang, trang trí lại nhà cửa hoặc mua nhà, đất
để định cư,  sinh sống.  Nếu bạn muốn đầu tư vào tài  chính,  đất  đai  để sinh lời  thì
năm nay chưa thực sự tốt, vì bạn có thể bị cảm xúc và trách nhiệm khiến bạn không
lý trí đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Liên quan đến học tập thi cử, nếu bạn muốn học lên các hàm vị cao hơn thì năm nay
là năm phù hợp cho quyết định đó của bạn.

Về bản thân, để đạt được nhiều thành tựu nhất trong năm nay, bạn cần biết hài lòng,
quan  tâm đến  vấn  đề  của  người  khác  và  thể  hiện  rất  nhiều  tình  yêu  thương.  Bạn
cũng nên cho đi một cách hào phóng hơn những gì bạn nhận được. Việc tạo ra một
bầu không khí  hòa hợp cũng sẽ rất  quan trọng,  vì  tình yêu,  tiền bạc,  sức khỏe vàN
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tình bạn có thể dễ dàng vuột mất nếu bất hòa kéo dài. Ngoài ra, hãy giữ những lý
tưởng cao đẹp và cố gắng tránh bất kỳ cảm giác bực bội vì sự bất công. Hãy sống
thật với chính mình và bạn thậm chí có thể có cơ hội để truyền những lý tưởng vào
trái tim và tâm trí của người khác. 

Tóm lại thành công của bạn vào năm này là đạt được sự thấu hiểu về con người và
xây dựng được niềm tin rất lớn của mọi người với bạn. Hãy dành thời gian thật vui
vẻ bên gia đình và những người thân yêu của mình. Tuy nhiên hãy nhớ tiết chế tinh
thần trách nhiệm của mình ở mức vừa đủ, không cho đi quá mức và cũng không giữ
lại quá mức.

VẬN SỐ NĂM 2027 CỦA BẠN LÀ: 7

Thời gian để phân tích và gia tăng hiểu biết
Năm nay hứa hẹn sẽ là một năm rất nội tâm, một khoảng thời gian bạn sẽ tạm dừng
lại và suy ngẫm sau những thời gian năng động trong cuộc sống của bạn. Đã đến
lúc bắt đầu hành trình nhìn lại bên trong chính bạn, ở một mình và xem xét lại các
mục tiêu, mối quan hệ và bài học của bạn. 

Liên quan đến công việc, năm cá nhân số 7 là thời điểm tốt nhất để đi sâu vào lĩnh
vực nghề nghiệp của bạn và phát triển sự hiểu biết tốt hơn về công việc. Đặc biệt,
năm nay bạn sẽ thấy dễ dàng hơn để đi  sâu vào thế giới  của nội  tâm mình và có
được sự suy nghĩ sâu sắc hơn. Vì vậy, hãy xem xét xem điều gì phù hợp với bạn
cũng  như mục  tiêu  và  mong muốn thực  sự của  bạn  là  gì.  Nếu  bạn  yêu  thích  triết
học, viết lách hoặc bất kỳ công việc nào khác đòi hỏi phải suy nghĩ sâu sắc, bạn sẽ
có một khoảng thời gian hoàn hảo trong năm nay. Tuy nhiên, một điều bạn cần lưu ý
là không nên đưa ra những quyết định lớn liên quan đến công việc vì nó có rất nhiều
rủi ro.

Trong khía cạnh sức khỏe, năm nay bạn cần nhớ chăm sóc sức khỏe của mình. Đây
là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu các chương trình ăn kiêng hoặc giải độc bất cứ thứ
gì cho phép bạn cảm thấy thanh khiết. Năm tới sẽ là thời điểm để bạn tích cực theo
đuổi những tham vọng về thương mại hoặc vật chất, chính vì vậy hãy chăm sóc bản
thân ngay từ bây giờ. Nếu có thể, hãy lên kế hoạch kiểm tra sức khỏe và nha khoa
trong khoảng thời gian đầu năm. Bạn hãy tận dụng năm nay một cách khôn ngoan
và không bỏ qua bất kỳ sự khó chịu hay bất thường nào về thể chất; thảo luận về
bất kỳ và tất cả các vấn đề với bác sĩ hoặc nha sĩ của bạn. Hãy theo dõi những gì
bạn ăn và thận trọng với chất kích thích và thức ăn cay. 

Về các mối quan hệ, đây không phải là năm tuyệt vời để bắt đầu những mối quan hệ
mới, kết hôn hoặc ly hôn nhưng đây là năm khá tốt để phát triển các mối quan hệ cũ
của  bạn.  Bạn  sẽ  có  xu  hướng  giúp  đỡ  bạn  bè  nhiều  hơn,  cung  cấp  cho  họ  lời
khuyên tốt nhất và thậm chí bạn có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ họ. Những hành
động tử tế và cảm thông sẽ giúp bạn nhận được sự ủng hộ và công nhận của mọi N

um
er

ol
og

y 
R

ep
or

t

© Copyright 2026 - tracuuthansohoc.com - DANG DUC TUAN, 04/01/1989 44



người, điều mà bạn có thể cần trong những năm tới. 

Xét về tài chính, đây không phải là năm đem đến cho bạn những thành công vượt
trội.  Bạn không nên mở rộng kinh doanh hoặc bắt đầu các dự án kinh doanh mới.
Hãy  sử  dụng  thời  gian  này  để  suy  ngẫm và  hoàn  thiện  bản  thân,  cũng  như  hoàn
thành những thứ bạn đã bắt đầu trước đó. Ngoài ra, các công việc buôn bán, đầu tư
lớn như mua bán đất đai cũng không nên thực hiện vì sẽ có nhiều rủi ro. Hãy cẩn
thận, đừng để bản thân bị lôi kéo vào những việc phi pháp hoặc không trung thực, vì
những việc này có thể sẽ xuất hiện trong hai năm kể từ bây giờ, khiến bạn đau buồn
và mất mát. 

Về học tập thi cử, nếu trước đây có một khóa học nào đó mà bạn muốn theo đuổi
nhưng không thể thực hiện được, thì đây chính là thời điểm vàng để bạn thực hiện
nó. Hoặc nếu bạn muốn đi du học, học lên cao hơn thì năm nay là năm tuyệt vời để
bạn đi sâu hơn.

Về bản thân, một trong những hoạt động có lợi tuyệt vời cho bạn là học tập và viết
lách, để làm khả năng phân tích và tổng hợp kiến thức của bạn đạt đến đỉnh cao.
Khả năng nghiên cứu và hiểu biết của bạn sẽ ở mức tốt nhất trong năm này. Khi bạn
tìm kiếm để khám phá bản thân, bạn có thể được dẫn dắt vào các nghiên cứu sâu
về tôn giáo, tâm lý học, điều tra siêu hình hoặc nghiên cứu khoa học. Bạn sẽ có độ
nhạy bén cao và khả năng suy nghĩ rõ ràng và sâu sắc. Về cơ bản, đã đến lúc bạn
tự kiểm tra bản thân, thiền định và xem xét nội tâm. Bạn có thể sẽ có mong muốn
biết nhiều hơn và chuyên môn hóa kiến thức cũng như tài năng của mình. Bạn sẽ
cảm thấy cần phải nhìn lại  quá khứ và lập kế hoạch cho tương lai.  Năm hoặc sáu
năm qua đầy rẫy những hoạt động và xáo trộn, và bây giờ là lúc cho sự bình yên cá
nhân khi bạn tìm kiếm quyền truy cập vào những bí ẩn lớn của cuộc sống. Bạn có
thể muốn dành nhiều thời  gian hơn ở một  mình,  để tránh xa cuộc sống hối  hả và
nhộn nhịp hàng ngày. Trực giác sẽ đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của
bạn, và nếu bạn lắng nghe những suy nghĩ của mình để được hướng dẫn, bạn sẽ có
thể hiểu bản thân và những người khác tốt hơn.

Tóm lại thành công của bạn vào năm này là việc tích lũy được một lượng lớn tri thức
và trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời. Đây cũng là thời gian để bạn làm quen lại với
bản  chất  của  con  người  bạn  và  thật  không  may,  bạn  cần  phải  làm  điều  này  một
mình. Để đạt được điều đó bạn cần thực sự tỉnh táo nhìn nhận mọi việc đã qua và
lựa chọn cách vượt qua những bài  học mà cuộc đời  gửi  đến bạn.  Và không quên
chăm sóc thật tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bản thân. Con số 7 là con
số thiêng liêng về tri thức, vậy nên hãy nắm bắt thật tốt thời gian này để nâng cao
giá trị bản thân.

VẬN SỐ NĂM 2028 CỦA BẠN LÀ: 8

Thu hoạch, thành tựu và tăng trưởngN
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Đây là  năm mà bạn có  thể  đạt  được những bước tiến  quan trọng trong  cuộc  đời.
Sau một khoảng thời gian rất chậm chạp và nội tâm của năm ngoái, thì năm này bạn
có  thể  bắt  đầu  cảm  thấy  một  số  tham  vọng  được  khuấy  động.  Năm  nay  sẽ  nhấn
mạnh vào sự thăng tiến, các vấn đề tài chính, địa vị xã hội, kinh doanh và thành tích.
Bạn  sẽ  có  cơ  hội  cải  thiện  vị  thế  nghề  nghiệp,  tài  chính  và  danh  tiếng  của  mình,
đồng thời sẽ được công nhận về tiềm năng và kỹ năng của bạn.

Trên bình diện công việc, năm nay bạn cần phải hành động với một tinh thần "máu
lửa", phán đoán tốt,  thực tế và hiệu quả trong suốt cả năm. Với một cơ hội lớn sẽ
mở ra, bạn có khả năng cao sẽ gặt hái được nhiều thành tựu và có một sự thay đổi
đáng kể trong môi  trường làm việc của mình.  Trực giác và trí  thông minh của bạn
cũng sẽ được nâng cao đáng kể nên bạn sẽ thấy mình có nhiều ý tưởng độc đáo
mang tính thực tế cao. Tuy nhiên, quyền lực và tiền bạc trong năm nay có thể khiến
bạn  trở  thành  con  mồi  của  những  hành  động  bốc  đồng  hoặc  kế  hoạch  “làm  giàu
nhanh chóng”, vì vậy hãy cẩn thận vấn đề này.

Về tài chính, năm nay sẽ thuận lợi cho việc kinh doanh của bạn; mua bán đất đai,
nhà cửa hay các giao dịch tài chính khác và bạn có thể đa dạng hóa nguồn thu nhập
của mình. Nếu bạn biết suy xét một cách khôn ngoan, tránh tình cảm cũng như cảm
tính thì bạn sẽ có thể có được rất nhiều tài lộc và công danh. Bạn cũng cần học cách
kiểm soát chi tiêu của mình. Bên cạnh đó, năm nay bạn cần cẩn thận đừng để bị dẫn
dắt vào các liên kết không sinh lợi thông qua việc người quen thuyết phục. Ngoài ra,
nếu bạn theo đuổi tiền bạc vì quyền lực, lòng tham, hoặc yêu thích sự giàu có, nó sẽ
lọt  qua  kẽ  tay  bạn  nhanh  chóng  như  khi  kiếm được.  Hãy  duy  trì  một  thái  độ  lành
mạnh đối với tiền bạc, nếu không bạn có thể mất tất cả, rơi vào tình trạng phá sản,
mất cân bằng năng lượng. Cố gắng không đánh giá quá cao khả năng của bạn hoặc
giá trị của bất kỳ thứ gì bạn đang giao dịch, đặc biệt là các khoản đầu tư, mua hoặc
bán bất động sản hoặc tài sản. Những sai lầm lớn về tiền bạc có thể mắc phải nếu
bạn không cẩn thận; những sai lầm này có thể ảnh hưởng đến bạn trong nhiều năm
tới. Nên nhớ rằng tiền kiếm được một cách trung thực và hiệu quả có thể tăng lên,
mang lại cổ tức lớn hơn. Điều quan trọng là bạn phải cân bằng quyền lực với lòng
trắc ẩn và sự quan tâm đến người khác. 
 
Trong các mối quan hệ, năm nay bạn có thể tạo dựng được nhiều mối quan hệ chất
lượng, bền lâu.  Cuộc sống sẽ đưa bạn tiếp xúc với  những người quan trọng.  Nếu
bạn đang có ý định kết hôn thì đây chính là một năm lý tưởng cho hôn nhân. Bạn và
nửa kia sẽ tìm cách truyền cho mối quan hệ nhiều cảm xúc và tâm linh hơn. Điều
bạn cần lưu ý là không nên để nửa kia của bạn tự giải quyết các vấn đề, hãy luôn ở
đó vì họ và hỗ trợ họ. Bạn cũng nên dành thời gian để quan tâm và chăm sóc những
người thân yêu. Đồng thời hãy luôn duy trì  vấn đề độc lập tài  chính trong gia đình
bạn. Nếu bạn đang yêu xa, năm nay bạn có thể có cơ hội gặp gỡ nửa kia của mình.
Hoặc  nếu  bạn  đang  độc  thân,  bạn  có  khả  năng  sẽ  tìm thấy  một  người  bạn  đời  lý
tưởng. 
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Trong vấn đề sức khỏe, năm cá nhân số 8 thường cho thấy bạn có một sức khỏe
tốt. Nếu bạn đang mắc một số bệnh lâu năm, bạn có thể mong đợi sự nhẹ nhõm và
thậm chí hồi phục nhanh hơn. Hãy theo dõi sức khỏe của bạn cũng như của cả gia
đình và đảm bảo họ được kiểm tra thường xuyên.  Tuy nhiên,  đôi  lúc bạn cũng có
những sự mệt mỏi, lo lắng, điều này sẽ gây căng thẳng cho sức khỏe của bạn. Hãy
tập thể dục một cách thường xuyên; tập thể dục nhịp điệu và ăn nhiều thức ăn bổ
dưỡng hơn. Ngoài ra, bạn có thể di chuyển hoặc thay đổi điều kiện sống của mình,
điều này tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. 

Liên quan đến học tập thi cử, nếu bạn đang là học sinh, năm nay khả năng cao sẽ
đỗ đạt  đại  học hoặc tham gia vào một  chương trình học nào đó.  Đây cũng là  thời
điểm thuận lợi cho những người đang tìm kiếm việc làm, vì có thể sẽ có được những
vị trí lý tưởng. Những người chọn đi du học nước ngoài hoặc theo đuổi các chương
trình học thạc sĩ, tiến sĩ,... cũng sẽ rất phù hợp. Nhìn chung, năm nay sẽ rất tốt cho
việc học hành thi cử của bạn.

Về bản thân, năm nay bạn cần cải thiện các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như
trong công việc của bạn và nên yêu cầu trợ giúp khi bạn gặp khó khăn. Bạn có thể
cần sự hỗ trợ của cố vấn tài chính để quản lý tài chính của mình. Bạn nên chú ý đến
các đề xuất của họ và hành động theo chúng. Ngoài ra, nếu bạn gặp những vấp ngã
trong năm nay, hãy tìm ra nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề đó, rút kinh nghiệm
rồi tiếp tục mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp.

Tóm lại  năm này  là  năm thu  hoạch  của  những  thứ  bạn  đã  nỗ  lực  trong  thời  gian
trước, vì vậy khả năng cao sẽ mang đến thành công, quyền lực và bạn sẽ đạt được
những gì mình mong muốn. Những thành tựu trong năm nay chỉ là bước khởi đầu
cho sự thăng tiến lâu dài  của bạn.  Tuy nhiên,  bạn cũng cần làm việc chăm chỉ  và
hành động mạnh mẽ. Đừng quên bạn cần xem xét  thật  kỹ các vấn đề về mặt đạo
đức và pháp lý, vì năng lượng của năm cá nhân số 8 có thể khiến bạn vướng vào
các rắc rối pháp lý.
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9 CHỈ SỐ CÁC THÁNG

THÁNG 10/2026 THÁNG 11/2026 THÁNG 12/20267 8 9

Những con số này cho biết ở mỗi tháng sẽ có những điều gì có khả năng xảy ra và bạn nên
tập trung làm việc như thế nào, theo con số nào nhưng ở mức độ bao quát thấp hơn chỉ số
năm.
Lưu ý: Sau khi sử dụng VIP, mỗi tháng bạn vào lại website tra cứu hoặc tải lại file để xem
luận giải 3 tháng tiếp theo và các nội dung luận giải mới nếu có!

CHỈ SỐ THÁNG 10/2026 CỦA BẠN LÀ: 7
Tháng này là tháng bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. Đừng để bản
thân rơi vào tình trạng suy nghĩ quá nhiều về những gì đang diễn ra khiến bạn bắt
đầu cảm thấy chán nản. Đừng dằn vặt bản thân về bất cứ điều gì đang diễn ra; chỉ
cần nhìn vào những gì bạn cần làm để khắc phục vấn đề. Dường như cả năm qua
bạn đã vất vả và mệt mỏi đủ rồi, vậy thì bây giờ hãy để bản thân được tận hưởng
cuộc sống bạn nhé! 
Trong công việc, tốt hơn hết là bạn nên tránh đưa ra những quyết định quan trọng.
Hãy dành thời gian này cho việc chiêm nghiệm và tự suy ngẫm, đi sâu hơn vào việc
phân tích cũng như nghiên cứu các kiến thức và vấn đề mà bạn đang quan tâm.
Liên quan đến sức khỏe, tháng này bạn nên đặc biệt  chú trọng đến sức khỏe của
mình.  Nếu  bạn  cảm  thấy  mệt  mỏi  kéo  dài  hoặc  cơ  thể  có  những  biểu  hiện  bất
thường, bạn nên đi gặp bác sĩ ngay để được tư vấn và thăm khám kịp thời. 
Về học tập và phát triển bản thân, những người mang tháng cá nhân số 7 cần thời
gian  ở  một  mình  nhiều  hơn  để  tự  học  tập,  nghiên  cứu  và  chiêm  nghiệm.  Đây  là
khoảng thời gian tuyệt vời giúp bạn nâng cao trí tuệ nếu bạn tận dụng tốt. Ngoài ra,
bạn cực kỳ tâm linh trong tháng này và sẽ cảm nhận được những điều mà trước đây
bạn có thể không nhận thức được. Nếu bạn là một nghệ sĩ, bạn sẽ thấy rằng công
việc của bạn được truyền cảm hứng và sáng tạo. 
Tóm lại, đây là tháng mà bạn không nên đưa ra những quyết định hay bắt đầu làm
những việc lớn. Thay vào đó, tháng này là thời điểm tuyệt vời để bạn gia tăng hiểu
biết và tích lũy kiến thức, kinh nghiệm.

CHỈ SỐ THÁNG 11/2026 CỦA BẠN LÀ: 8
Theo thần số học,  tháng số 8 là một tháng tuyệt vời  về vấn đề tài  chính,  tiền bạc,
nguồn lực, khả năng lãnh đạo và sự thành công. 
Về công việc, tháng này bạn sẽ gặt hái được những thành quả từ sự nỗ lực và cố N
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gắng không ngừng của bạn suốt thời gian qua. Nếu bạn đã trải qua một thời gian dài
chật vật, tháng này có thể báo hiệu một sự thay đổi tốt hơn. Ngoài ra, đây cũng là
thời điểm để bạn xác định rõ mục tiêu của bản thân. Đặc biệt, nếu bạn đang chờ đợi
thời điểm bạn có thể kiếm một công việc mới hoặc thực hiện một dự án quan trọng,
thì đây chính là lúc để thực hiện những điều đó. 
Xét về sức khỏe, đây là tháng mà bạn sẽ cảm thấy cơ thể của mình trong trạng thái
tốt  nhất  và có khả năng hồi  phục nhanh chóng.  Mặc dù vậy,  bạn vẫn cần giữ cho
mình thói quen tập thể dục và ăn uống lành mạnh.
Liên quan đến bản thân, hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đồng tiền một cách
chính đáng và không vi phạm pháp luật. Đồng thời, để nhận lại được nhiều, bạn cần
sẵn sàng cho đi. Bạn có thể quyên góp cho các tổ chức từ thiện hay giúp đỡ những
người đang thực sự gặp các vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Bạn hoàn toàn có
thể thu hút các nguồn tài nguyên to lớn nếu bạn đặt lợi ích của những người khác
lên hàng đầu. Ngoài ra, bạn có thể đọc sách, tham gia một số khóa học để gia tăng
hiểu biết và mở rộng sự kết nối với mọi người.
Tóm lại, tháng này là thời điểm tuyệt vời để bạn tạo ra một số tác động tích cực đến
cuộc sống cá nhân và những người xung quanh. Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định,
hãy suy nghĩ xem chúng sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với mọi người nhé!

CHỈ SỐ THÁNG 12/2026 CỦA BẠN LÀ: 9
Đây là tháng để bạn nhìn lại  cuộc sống của mình trong suốt thời gian qua và xem
bạn đã đạt được những gì. 
Liên quan đến công việc, tháng này bạn nên xem xét nghề nghiệp hiện tại có thực
sự phù hợp với bạn hay không. Hoặc bạn nên đánh giá lại xem những gì bạn đã làm
tốt, những gì vẫn còn thiếu sót để bắt đầu lên kế hoạch học tập và phát triển trong
tháng tiếp theo. Cuối cùng là hãy hoàn thành các dự án còn dang dở và giải quyết
nốt những công việc còn tồn động.
Xét về sức khỏe, đây là thời điểm phù hợp để bạn đi  kiểm tra sức khỏe tổng quát
hằng năm. Ngoài ra, bạn cũng nên chấm dứt những thói quen xấu. Điều này sẽ giúp
bạn giải phóng thời gian và năng lượng cho cuộc sống.
Về bản thân, hãy tổ chức lại  các kế hoạch của bạn và chuẩn bị  cho những nguồn
năng lượng mới đang đến. Dành thời gian để thư giãn và cầu nguyện. Nếu bạn vẫn
thấy cuộc sống của mình khó khăn, bạn có thể cần suy nghĩ lại  về những gì mình
đang làm, phải chăng ở đâu đó trên con đường đang đi, bạn đã đầu tư năng lượng
của mình sai  chỗ.  Đây cũng là  thời  điểm để bạn bừng tỉnh,  đừng đắm mình trong
quá khứ. Lưu ý rằng, bạn đang sống trong hiện tại và bạn cần tập trung vào cách để
bản  thân  có  thể  cải  thiện  cuộc  sống  của  mình  cho  hôm  nay  và  ngày  mai.  Năng
lượng mới sẽ đến trong tháng tới để bạn tạo ra một tương lai đầy hy vọng.
Tóm lại, đây là tháng bạn nên nhìn lại và chấm dứt một cách tốt đẹp những việc cần
kết thúc hoặc những thứ không còn phù hợp với bạn nữa. Đã đến lúc suy nghĩ về
đích đến và tương lai của bạn.

N
um

er
ol

og
y 

R
ep

or
t

© Copyright 2026 - tracuuthansohoc.com - DANG DUC TUAN, 04/01/198949



© Copyright 2026 - tracuuthansohoc.com - DANG DUC TUAN, 04/01/1989 50



10 CHỈ SỐ SỨ MỆNH

Số 2
Trong  Thần  số  học,  chỉ  số  sứ  mệnh  giúp
bạn  biết  cách  đạt  được  mục  tiêu  của  bạn,
lớn và nhỏ. 

Sứ mệnh khác với số đường đời. Con số đường đời của bạn ám chỉ đến mục đích tổng thể
lớn hơn của bạn. Chỉ số sứ mệnh của bạn tập trung nhiều hơn vào các đặc điểm, tính cách
của bạn.  Nhưng số đường đời  và số mệnh của bạn có thể đi  đôi  với  nhau.  Theo thần số
học, số đường đời của bạn cho bạn biết bạn đến cuộc đời này để làm gì, số sứ mệnh của
bạn mô tả cách bạn tiếp tục thực hiện nó.
Phép  tính  đơn  giản  của  chúng  tôi  xác  định  số  sứ  mệnh  giúp  bạn  xác  định  các  đặc  điểm
chính của mình và nơi bạn xuất sắc trong cuộc sống. Không chỉ một giai đoạn của cuộc đời,
mà con số này tác động vào mọi giai đoạn của cuộc đời bạn.
Bạn có thể chọn một con đường đi, nhưng nó có thể không phải lúc nào cũng đúng. Chỉ số
này  giúp  xác  định  con  đường  nào  là  con  đường  phù  hợp  sẽ  khiến  bạn  hài  lòng  và  mãn
nguyện.

Sứ mệnh 2 có ý nghĩa gì?
Số sứ mệnh 2  sẽ  giúp  xác  định  bạn sẽ  thấy  thoải  mái  ở  đâu trên  con đường của
mình, bạn nên làm gì và bạn nên tránh rơi vào tình huống nào trong cuộc sống. Nó
có thể là chìa khóa cho hạnh phúc của bạn và là một món quà thực sự cho tương
lai.

Ngoại giao, hợp tác, khéo léo, thuyết phục, biết lắng nghe…
Số 2 là một nhà ngoại giao điềm tĩnh, có trình độ. Những đặc điểm này mang lại cho
bạn khả năng thuyết phục bẩm sinh và bạn có xu hướng sử dụng những đặc điểm
này để làm điều tốt. Bạn cũng tận dụng bản chất điềm tĩnh của mình để giúp đối phó
với những người và tình huống không hợp lý - bạn là người gìn giữ hòa bình, xuyên
suốt.
Đó là một vai trò mà bạn có thể không phải lúc nào cũng phù hợp, nhưng mọi ngườiN
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không thể không tin tưởng vào bạn. Kỹ năng của bạn được tôn trọng, khiến bạn trở
thành lựa chọn phù hợp trong nhiều tình huống. Bạn đủ khôn khéo và bình tĩnh để
giải quyết vấn đề trong khi lắng nghe mọi người liên quan.
Bản chất bạn là một người quan tâm, yêu thương, vì vậy có lẽ đó là lý do tại sao bạn
giữ hòa khí ngay cả khi bạn không muốn. Bạn có thể cố gắng làm điều này khi có
bất kỳ vấn đề nào. 

Nhưng  những  nét  tốt  của  bạn  có  một  mặt  trái.  Bạn  có  thể  bảo  vệ  quá  mức  với
những người bạn yêu thương. Không phải lúc nào họ cũng muốn bạn làm điều đó
mặc dù bạn không hề có ý chèn ép, thậm chí còn tỏ ra bênh vực.
Bạn cũng có thể có xu hướng nói dối để mọi thứ yên bình nhưng lại sợ hãi sự hòa
giải của mình.

Tóm lại dù tốt hay không tốt, bạn rất yêu hợp tác, vì vậy bạn có thể không có ý gây
hại gì. Nó đi kèm với xu hướng bảo vệ người khác quá mức của bạn.

Bản chất điềm tĩnh của bạn
Bình tĩnh là một công cụ mà nhiều người coi  là đương nhiên nhưng không phải ai
cũng đạt được. Đó là thứ cần thiết trong một số khía cạnh của cuộc sống, công việc,
các mối quan hệ, gia đình, thậm chí khi bản thân bạn đã là sứ mệnh số 2 đi chăng
nữa. 
Với sứ mệnh số 2, đặc điểm nổi trội của bạn chính là khả năng giữ bình tĩnh. Bạn
biết cách lắng nghe và thuyết phục mọi người làm những gì bạn cần, để đạt được
định mệnh của bạn. Bạn khéo léo trong thực thi công việc của mình và nói chung là
tốt với mọi người.

Có lẽ khả năng bẩm sinh này đến từ tình yêu nghệ thuật của bạn. Bạn đánh giá cao
vẻ đẹp và nghệ thuật, vì vậy bạn có thể có được những lợi ích từ nó. Bạn có một cái
đầu  tĩnh  lặng  với  sự  thanh  thản  đi  kèm,  bạn  có  thể  dễ  dàng  làm sáng  tỏ  một  cốt
truyện khó trong một bộ phim hoặc chương trình truyền hình. Nói chung, bạn nhạy
cảm.

Bất cứ nơi nào bạn có sự bình tĩnh, nó sẽ giúp bạn trong cuộc sống. Nó sẽ giúp bạn
dễ dàng chấp nhận nhiều kiểu người khác nhau mà không khiến bạn gặp khó khăn.
Nó sẽ giúp bạn giữ vững phong độ trong công việc, ngay cả trong công việc áp lực
cao.

Chọn một sự nghiệp
Với sứ mệnh số 2, bạn có bản chất ngoại giao, bạn sẽ trở thành một nhà ngoại giao
tuyệt vời. 
Nhưng các thuộc tính tích cực của bạn cũng thể hiện sự phù hợp với nghề thương
lượng  hoặc  bán  hàng.  Bạn  biết  cách  thuyết  phục.  Bạn  có  thể  thương  lượng  giao
dịch với bất kỳ ai. Bạn hợp tác và bạn lắng nghe. Bạn có thể thu thập thông tin về
những gì tốt nhất cho mọi người. N
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Đối với doanh số bán hàng, có lẽ đây là nơi mà những tiêu cực của bạn có thể được
bộc lộ, bạn có thể bất chấp, dùng mọi cách và lôi kéo, và tăng doanh số kinh doanh
của  bạn  bằng  cách  thuyết  phục  mọi  người  rằng  họ  cần  thứ  mà họ  thực  ra  không
cần. Vì vậy hãy chú ý điểm tiêu cực này của bạn.
Bỏ qua những mặt tiêu cực trên, bạn có thể trở thành những diễn viên, nhà thơ, nhà
văn tuyệt vời. Bất cứ điều gì trong nghệ thuật. Chính sự nhạy cảm và đánh giá cao
nghệ thuật khiến bạn trở nên phù hợp và sự điềm tĩnh sẽ giúp bạn giữ thăng bằng
trong những công việc bận rộn này. 
Sự kết hợp giữa sự tự tin và sở trường giao tiếp khiến nghệ thuật biểu diễn cũng có
thể trở thành một lựa chọn vững chắc.
Nếu như công việc này cũng không dành cho bạn, thì hãy cân nhắc những công việc
mà bạn là người tạo hòa bình. Giáo viên làm hòa giữa các học sinh ở trường. Một
nhà tâm lý học, cố vấn hoặc một người nào đó trong ngành tâm thần học làm cho
mọi người cảm thấy bình yên với chính mình. Đó là một trách nhiệm lớn, nhưng bạn
có đủ sự khôn ngoan để thực hiện nó.

Lời khuyên
Tất cả mọi người đều cần có không gian riêng cho sự phát triển. Ngay cả một người
tốt  bụng và thấu hiểu như chính bạn. Sự thật không may là xu hướng bảo vệ quá
mức của bạn không phải là một phẩm chất quá đáng tự hào.
Bạn yêu gia đình của bạn,  đối  tác của bạn,  sự nghiệp của bạn.  Nhưng để có một
mối quan hệ hợp tác lành mạnh, mang lại cho con bạn một tuổi thơ hạnh phúc, bạn
cần phải kiểm soát được nguồn năng lượng bảo vệ đó. 
Bạn  cần  sử  dụng  kỹ  năng  lắng  nghe  của  mình  để  giữ  cho  mọi  thứ  trở  nên  nhẹ
nhàng.
Rất khó để tạo ra những thay đổi, như bạn hãy hiểu rằng những người thân yêu của
bạn cũng có sức mạnh. Họ yêu quý sự nuôi dưỡng của bạn bao nhiêu thì cũng cần
thời gian để chăm sóc bản thân một cách riêng tư bấy nhiêu
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11 TƯƠNG QUAN ĐƯỜNG ĐỜI - SỨ MỆNH

Bạn có đường đời số 5 và sứ mệnh số 2

Chỉ số đường đời và chỉ số sứ mệnh là hai yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng
tồn tại trong một người. Chỉ số đường đời cho biết mục đích tổng thể của một người trong
cuộc sống, còn chỉ số sứ mệnh cho biết cách thức một người thực hiện mục đích đó. 
Vì vậy, khi chỉ số đường đời và sứ mệnh của bạn bổ sung hoặc cộng hưởng/tương hợp với
nhau, những điểm mạnh trong tính cách của bạn sẽ được thúc đẩy và thể hiện rõ ràng hơn.
Ngược lại, nếu chỉ số đường đời và sứ mệnh của bạn bị đối đầu hoặc mâu thuẫn, một số
năng lượng tích cực có thể bị  mờ nhạt.  Bên cạnh đó, bạn có thể cảm thấy bối  rối  và khó
khăn trong việc đưa ra quyết định, nội tâm nhiều khi bị mâu thuẫn.
Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hoá giải những đối đầu, xung đột đó nếu nỗ lực học hỏi, thay đổi
và phát triển bản thân.

Cặp số 2-5 là một cặp số tương hợp tốt với nhau.
Những điểm mạnh ở cả hai chỉ số sẽ được bổ sung cho nhau, giúp bạn ngày càng
hoàn thiện bản thân hơn. 

Ưu điểm của số 2 là luôn lắng nghe, tinh tế, khéo léo, giỏi hòa giải và đặc biệt biết
cách quan tâm người khác. Số 2 coi trọng tình cảm, đối xử với mọi người bằng tình
yêu thương và sự nhẹ nhàng trong từng lời nói, hành động. Bạn có thể nhìn sự việc
một  cách  toàn  diện,  nên  có  thể  xử  lý  các  tình  huống  một  cách  khéo  léo  và  có  xu
hướng thuyết phục mạnh mẽ. Mọi người có thể thường tìm đến số 2 để nhận được
lời khuyên khi có một cuộc cãi vã xảy ra. 

Năng lượng của số 5 thể hiện bạn là người giàu cảm xúc và tình thương. Cái nhìn
của số 5 về cuộc sống là cái nhìn đầy màu sắc, luôn thích thưởng thức tất cả những
gì tươi đẹp của cuộc sống. Đồng thời, con số này cũng có nhu cầu được quan tâm
và mong muốn quan tâm đến người khác một cách mạnh mẽ. 

Với sự kết hợp giữa năng lượng của số 2 và số 5, có thể thấy bạn thường hay quan
tâm đến người khác. Bạn thích các hoạt động giao lưu, kết nối, bạn muốn làm việc
trong  môi  trường  đội  nhóm.  Bạn  thân  thiện  với  đồng  nghiệp  và  mọi  người  xung
quanh, do đó trong cuộc sống bạn nhận được khá nhiều thiện cảm.
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Tuy  nhiên,  số  2  và  số  5  đều  có  những  yếu  điểm đó  là  tính  hướng  mục  tiêu  kém,
không  kiên  trì  và  hay  phụ  thuộc.  Năng  lượng  của  số  2  khiến  bạn  ngại  va  chạm,
không có tính cạnh tranh và không quyết đoán. Cộng với số 5 không thích kỷ luật, cả
thèm chóng chán, dễ bị phân tán sự tập trung khiến cho bạn khó hoàn thành được
những mục tiêu lớn trong cuộc đời. Trong công việc và sự nghiệp, đây cũng là yếu
tố cản trở bạn đi đến thành công.

Lời khuyên cho bạn là hãy rèn luyện tính kỷ luật và khả năng tập trung. Hãy cố gắng
lên  thời  gian  biểu  các  công  việc  cần  làm  trong  ngày  và  cố  gắng  thực  hiện  đúng.
Đồng thời, bạn cũng nên học cách tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với điều
đó. Tham khảo ý kiến của người khác là cần thiết nhưng đừng sống cuộc đời mình
dựa trên tư tưởng và sự đánh giá  của người  khác,  chỉ  bạn mới  hiểu thực sự bản
thân bạn cần gì và muốn gì. Rèn luyện sự độc lập và kiên trì sẽ giúp bạn có được
nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.
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12 CHỈ SỐ THỬ THÁCH SỨ MỆNH

Số 1
Chỉ  số  này  cho  biết  những  kiểu  thử  thách
thường  gặp  nhất  trong  suốt  cuộc  đời  mà
bạn sẽ phải vượt qua nó. Bạn hãy nhớ theo
thần số học,  một  thách thức không phải  là
một mối đe dọa. Đây là thử thách bắt nguồn
từ  họ  tên  khai  sinh  của  bạn,  nó  nói  về
những lựa chọn mà bạn có thể thực hiện sẽ
cải thiện hoàn cảnh chung của mình.

Thử thách số một là sống cho chính mình và trở thành một người độc lập. Những
người có số thử thách này dễ so sánh mình với người khác và phụ thuộc mạnh mẽ
vào ý kiến khác.  Thách thức chính là  sống thật  với  bản thân và coi  trọng cá nhân
của bạn.
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13 CHỈ SỐ TRƯỞNG THÀNH

Số 7
Số  trưởng  thành  của  bạn  cho  biết  hướng
thành công và mong muốn tiềm ẩn dần dần
xuất hiện vào khoảng tuổi từ 40 trở lên (một
số  người  sớm  hơn  hoặc  muộn  hơn).  Mục
tiêu  cơ  bản  này  bắt  đầu  xuất  hiện  khi  bạn
hiểu rõ hơn về bản thân.
Với  sự hiểu biết  về bản thân,  bạn sẽ nhận
thức  rõ  hơn  về  con  người  của  mình,  mục
tiêu thực sự của bạn trong cuộc sống là gì
và bạn muốn đặt ra hướng đi nào cho cuộc
đời mình.

Tóm lại,  đây là món quà của sự trưởng thành: Bạn không còn lãng phí thời  gian và năng
lượng cho những thứ không thuộc bản sắc đặc biệt của riêng bạn.
Cho dù hiện tại bạn đang ở độ tuổi nào, cuộc sống của bạn đang được chuyển sang một
hướng cụ thể,  hướng tới  một  mục tiêu rất  cụ thể.  Mục tiêu đó có thể được xem như một
phần thưởng hoặc sự hoàn thành một lời hứa tiềm ẩn trong những nỗ lực hiện tại của bạn,
mà bạn thường không biết điều đó một cách có ý thức. Trong khi các đặc điểm của con số
này thường được nhìn thấy trong thời thơ ấu, chúng ta có xu hướng mất dần các khía cạnh
này cho đến khi lớn lên. Nhưng dù sao thì cuộc sống của chúng ta cũng luôn bị ảnh hưởng
bởi nó.
Số trưởng thành của bạn bắt đầu có tác động sâu sắc hơn đến cuộc sống của bạn sau 35
tuổi - khoảng thời gian bạn bước vào chu kỳ Đỉnh cao thứ hai của mình. Ảnh hưởng của số
này tăng đều đặn khi bạn dần cao tuổi hơn.

Số 7 là nguyên mẫu của người tìm kiếm, và Số trưởng thành là 7 biểu thị một cuộc
sống  theo  đuổi  kiến  thức  và  sự  hoàn  hảo.  Bạn  có  một  mong  muốn  cháy  bỏng  là
được hiểu biết, vì vậy bạn đặt câu hỏi, phân tích, thăm dò, khám phá và xem xét mọi
chi tiết của bất cứ điều gì kích thích sự tò mò của bạn. Sáng sủa và thông minh, bạn
có trí óc thông suốt, không bỏ sót gì. 
Bạn dần trở nên hướng nội, và cần rất nhiều thời gian ở một mình để nghiên cứu và
suy ngẫm. Bạn phải có sự đơn độc để suy nghĩ mọi thứ một cách có có chiều sâu.N
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Bạn thu hút  những tình huống kích thích khả năng điều tra  và phân tích,  và chính
những hiểu biết sâu sắc của bạn là món quà của bạn đối với thế giới.

Hướng để thành công giai đoạn trưởng thành
- Lĩnh vực bạn lựa chọn liên quan nhiều tới việc được khám phá tri thức và học hỏi.
Bạn có thể chọn hướng làm một nhà nghiên cứu,  nhà khoa học,  hoặc làm cố vấn
cho các tổ chức, doanh nghiệp.
- Mục tiêu cuộc sống của bạn là tìm hiểu về chính bản thân của mình tốt hơn và bạn
sẽ  có  được  những  câu  trả  lời  lớn.  Những  gì  bạn  luôn  khao  khát  có  câu  trả  lời  từ
trước tới nay thì bạn sẽ đều tìm ra.
-  Nửa  cuối  cuộc  đời  là  thời  gian  bạn  sẽ  dùng  trực  giác  nhiều  hơn,  hãy  quan  tâm
nhiều hơn đến triết  học hoặc khoa học tâm linh nhiều hơn thì  bạn sẽ có được sự
hạnh phúc và yên bình trong cuộc sống. Kết quả là bạn sẽ có cảm giác bình yên và
thanh  thản.  Đây  là  con  số  của  người  hướng  nội  nên  những  người  có  số  trưởng
thành là 7 thì bạn sẽ có nhiều thời gian để phát triển tinh thần của bạn.
- Bạn nên tìm kiếm một người thầy hoặc đội nhóm để giúp bạn có thể lan tỏa nguồn
năng lực tích cực và đi nhanh hơn trên con đường của mình.
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14 CHỈ SỐ NĂNG LỰC TRƯỞNG THÀNH

Số 3
Chỉ số này cho bạn biết cần phải làm gì để
có  thể  nhanh  chóng  đưa  các  bài  học  mà
cuộc  đời  đã  dạy  bạn  vào  việc  hoàn  thành
sứ mệnh của cuộc đời. Hay nói cách khác,
nó là sự kết nối giữa đường đời của bạn và
sứ mệnh của bạn. Nếu chỉ số này trùng với
năng lực  tự  nhiên  của bạn thì  thật  là  tuyệt
vời!

Để có thể nhanh chóng kết nối số đường đời với số sứ mệnh của bạn, điều bạn cần
làm là luyện tập những đặc điểm của số 3.
Tức là bạn cần luyện sự vui vẻ, hài hước, hoạt ngôn và luyện sự lạc quan yêu đời.
Bạn  nên  tập  kể  chuyện  cười  mỗi  ngày  cho  người  khác  và  mặc  quần  áo  sặc  sỡ,
nhiều màu sắc, trẻ trung.
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15 CHỈ SỐ LINH HỒN

Số 8
Linh  hồn,  sự  khao  khát  từ  sâu  bên  trong
của  mỗi  người.  Chỉ  số  này  hé  lộ  linh  hồn
hay sâu thẳm trong bạn mong muốn bạn trở
thành  con  người  như  thế  nào  thì  mới  cảm
thấy thỏa mãn và trọn vẹn.  Nói  cách khác,
nếu  bạn  có  những  đặc  điểm  tích  cực  của
chỉ số này, linh hồn bạn sẽ cảm thấy hạnh
phúc.

Bạn là con người luôn muốn làm những việc để
-  Được  là  chính  mình  khi  được  độc  lập  về  tài  chính,  công  việc  an  toàn,  ngôi  nhà
riêng.
- Được là chính mình khi bạn lãnh đạo và mọi người làm theo lời bạn nói.
- Thỏa mãn khi nói ra sự thật, khó chịu khi phải cố che giấu điều gì.
Với chỉ số linh hồn là 8, trái tim bạn khao khát thành công theo đúng nghĩa của nó.
Bạn muốn giàu có, quyền lực và sở hữu vật chất. Bạn có tham vọng rất lớn. Bạn mơ
về những dự án lớn, những công việc vĩ đại và những phần thưởng.

Bạn được thúc đẩy bởi trách nhiệm, mục tiêu và thách thức – đặc biệt là trong sự
nghiệp của bạn. Bạn có thể muốn được tự làm chủ, và phát triển mạnh để dẫn dắt
người khác hướng tới đạt được một mục tiêu chung.

Bạn là người có tầm nhìn. Bạn nhìn thấy cách và phương pháp cần thiết  để đi  tới
mục tiêu cuối cùng. Bạn có động lực và sức mạnh to lớn để vượt qua mọi trở ngại
và hoàn thành mục tiêu bạn đã đặt ra cho mình.

Khi mang số linh hồn 8, điều cần thiết là bạn phải có mục tiêu hoặc tham gia vào một N
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dự án thách thức mà nó có tiềm năng nhận được phần thưởng đáng giá. Nếu bạn
không tham gia hoặc không bận tâm đến một mục tiêu đáng giá, bạn có thể trở nên
chán nản và thất vọng sâu sắc. Bạn là ví dụ hoàn hảo cho câu nói 'Bàn tay nhàn rỗi
là xưởng của ma quỷ'. Nếu không có thử thách, bạn có thể mất cân bằng trong cuộc
sống và trở nên ích kỷ, thậm chí tự hủy hoại bản thân. 

Bạn cần trau dồi lòng can đảm và sức chịu đựng. Dũng cảm là một sự lựa chọn. Bạn
cần phải quyết định dũng cảm khi đối mặt với nỗi sợ hãi. Số 8 cân bằng là một trong
những con số mạnh mẽ nhất. Mỗi khi bạn giữ một tầm nhìn trong tâm trí và đưa nó
đến kết quả với quyết tâm và lòng can đảm, thì bạn sẽ thực hiện được mong muốn
của trái tim mình.
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16 TƯƠNG QUAN ĐƯỜNG ĐỜI - LINH HỒN

Bạn có đường đời số 5 và linh hồn số 8

Chỉ số đường đời và chỉ số linh hồn là hai yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, cùng
tồn tại trong một người. Chỉ số đường đời cho biết năng lượng tổng quát của một người (các
điểm  mạnh  điểm  yếu,  xu  hướng  tính  cách,  các  bài  học  trong  cuộc  đời,  bản  ngã  nguyên
thủy,...); còn chỉ số linh hồn cho biết mong muốn, khao khát sâu bên trong của mỗi người.
Vì vậy, khi chỉ số đường đời và linh hồn của bạn bổ sung hoặc cộng hưởng/tương hợp với
nhau, bạn sẽ cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với hầu hết những gì mình đang làm; kiên trì
và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để đạt được mục tiêu.
Ngược lại, nếu chỉ số đường đời và linh hồn của bạn bị đối đầu hoặc mâu thuẫn, bạn có thể
bị mắc kẹt và gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định, nội tâm bị mâu thuẫn, thiếu động
lực và sự quyết tâm để thực hiện mục tiêu của mình.
Tuy nhiên, bạn vẫn có thể hoá giải những đối đầu, xung đột đó nếu nỗ lực học hỏi, thay đổi
và phát triển bản thân.

Cặp số đường đời 5 - linh hồn 8 là cặp số mang nguồn năng lượng tương hợp với
nhau.
Năng lượng ở cả hai chỉ số bổ trợ rất tốt cho nhau, giúp bạn phát triển và hoàn thiện
bản thân mình hơn.

Số 5 mang trong mình khả năng diễn đạt và thể hiện tình cảm vô cùng phong phú.
Con số này thể hiện sự yêu thương, ấm áp với tất cả mọi người, giống như mặt trời
đem đến sự dễ chịu cho những người xung quanh. Trong khi đó, số 8 lại  có phần
khô khan, gặp khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc. Khi kết hợp với nhau, hai nguồn
năng lượng này có sự bù trừ, bổ trợ, giúp cho việc thể hiện cảm xúc của bạn trở nên
dễ dàng hơn. 

Trong công việc, năng lượng của hai con số này bổ sung rất tốt cho nhau. Số 5 có
nhiều ý  tưởng độc đáo và phân tán năng lượng,  nhưng linh hồn số 8  chỉ  có khao
khát  về  tiền  bạc  và  danh vọng,  nên khi  kết  hợp,  bạn sẽ  sớm biết  đâu là  mục tiêu
thực sự của mình và đi tới cùng. Số 5 đưa ra những ý tưởng độc đáo, mới lạ, cùng
với  những phương thức giúp đẩy nhanh tiến  độ của dự án;  số  8  có vai  trò  lên  kế
hoạch, bắt tay vào thực hiện và biến những ý tưởng đó thành công về mặt tài chính.
Như vậy, sự kết hợp 5-8 là một 'cặp bài trùng', giúp bạn nâng cao năng suất và hiệu N
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quả công việc. 

Bên cạnh đó, giữa hai con số này vẫn sẽ có những điểm đối đầu nhau. Cả số 5 và 8
đều có sự năng động. Số 5 thích tự do, thích đi đây đi đó để khám phá thế giới xung
quanh. Trong khi, số 8 hướng mục tiêu, quyết đoán, ưu tiên công việc để có thành
công về mặt tài chính hơn là hưởng thụ cuộc sống. Vậy nên đôi khi có thể gây mâu
thuẫn trong suy nghĩ của bạn. Ngoài ra, số 5 dễ thay đổi, chóng chán, dễ phân tán
sự tập trung nên thường làm việc không tới nơi tới chốn. Điểm này khi kết hợp với
số 8 nhiều khi khiến bạn bị lệch hướng hoặc không đạt được mục tiêu đã đặt ra.
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17 CHỈ SỐ THỬ THÁCH LINH HỒN

Số 0
Linh  hồn  mong  muốn  được  trải  nghiệm  và
trưởng  thành,  mọi  nguyên  liệu  cho  sự
trưởng  thành  đó  không  bao  giờ  hoàn  hảo,
và  sự  trưởng  thành  không  bao  giờ  xảy  ra
nếu không có đấu tranh.
Chỉ số thử thách linh hồn này đại  diện cho
những trở  ngại  mà linh  hồn  mang theo  khi
nhập  thể  để  bạn  bắt  đầu  kiếp  sống  này,
vượt qua chúng là một nhiệm vụ quan trọng
trong suốt cuộc đời. Hiểu về chỉ số linh hồn
và  thử  thách  của  nó  có  thể  nói  lên  nhiều
điều  về  mục  đích  hoặc  sứ  mệnh  của  bạn
trong cuộc sống.

Con số thử thách bằng 0 có nghĩa là không có thử thách cụ thể nào nổi bật nào tới
với bạn - điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không đối mặt với thử thách trong cuộc
sống, mà tất cả các thách thức sẽ đến với bạn với tần suất gần tương đương nhau.
Điều này có nghĩa là đôi khi bạn sẽ cảm thấy rất thỏa mãn và trọn vẹn, nhưng đôi khi
lại thấy tồi tệ và khó khăn với tất cả mọi thứ.
Vì vậy, trong trường hợp này của bạn, thần số học không thể chỉ ra được những lời
khuyên cụ thể vì thực sự nó sẽ rất nhiều. Và mọi việc dựa vào chính bạn quyết định.
Hãy lắng nghe trái tim của bạn đang muốn gì và cố gắng nhìn nhận mọi chuyện thật
khách quan để chọn cách suy nghĩ.
Nếu bạn mắc phải sai lầm nhiều hơn một lần, bạn hãy nhìn vào đó để tìm ra vấn đề
chủ yếu mà bạn cần giải quyết trong suốt cuộc đời.
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18 CHỈ SỐ NHÂN CÁCH

Số 3
Bạn biết bạn là ai. Bạn biết tâm trí của bạn,
suy nghĩ của bạn, ý kiến của bạn và có một
cảm giác về tính cách của bạn. Tuy nhiên,
những  người  khác  không  nhìn  bạn  như
cách bạn nhìn thấy chính mình.
Chỉ số này sẽ giúp bạn nhìn thấy những gì
mình  gửi  ra  thế  giới.  Bạn  sẽ  hiểu  tại  sao
một  số  người  rời  bỏ  bạn,  một  số  ở  lại  với
bạn và một  số không bao giờ cố gắng.  Nó
cực  kỳ  quan  trọng  về  mặt  số  học  vì  nó  sẽ
cho biết  những gì  bạn gửi  ra bên ngoài  và
từ  đó  người  khác  đánh  giá  và  nhìn  nhận
bạn như thế nào.

Bạn  gây  ấn  tượng  với  mọi  người  xung  quanh  bởi  những  câu  nói  hài  hước  hay
những mẩu chuyện thú vị. Bạn luôn có những sáng kiến và góc nhìn sáng tạo khiến
mọi người phải bất ngờ. Mọi người sẽ cảm nhận được rất rõ nguồn năng lượng vui
vẻ,  yêu  đời  và  lạc  quan khi  tiếp  xúc  với  bạn.  Bất  kể  là  người  gặp lần  đầu hay  đã
quen lâu năm, bạn luôn cởi mở và dễ mến. Điều này khiến mọi người dành cho bạn
rất nhiều thiện cảm.

Tuy nhiên, bạn hãy biết sử dụng sự vui vẻ và hài hước của mình đúng nơi, đúng chỗ
và  với  đúng  người.  Bởi  đôi  khi  sự  biểu  hiện  có  phần  thái  quá  của  bạn  khiến  mọi
người xung quanh không được thoải mái. Hãy hài hước và tinh tế, bạn sẽ xây dựng
được nhiều mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài.
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19 CHỈ SỐ THỬ THÁCH NHÂN CÁCH

Số 1
Thái  độ  và  suy  nghĩ  của  bất  kỳ  một  ai  về
bản  thân  đều  ảnh  hưởng  tới  sức  khỏe,  sự
thịnh  vượng,  mối  quan  hệ,  đời  sống  tinh
thần, ... của người đó.
Chỉ số về nhân cách thể hiện phản hồi mà
bên ngoài  (người  khác)  cảm thấy chúng ta
về  các  lựa  chọn,  suy  nghĩ,  lời  nói  và  việc
làm  của  chúng  ta.  Khi  bạn  không  hài  lòng
với  hoàn  cảnh  của  mình,  chính  chỉ  số  này
sẽ thể hiện phản ứng với hoàn cảnh đó - nó
có thể tạo ra một kế hoạch hành động phù

hợp theo khía cạnh tích cực, hoặc tạo ra suy nghĩ tiêu cực như giận dữ, tự phê bình, phòng
thủ hoặc chống đối.
Những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực này có thể phá hoại kế hoạch của bạn. Nếu không có
kế hoạch nào được thực hiện, chúng sẽ thu hút những hoàn cảnh khó khăn hơn, điều này
có thể dẫn đến những xáo trộn về thể chất và tinh thần. Và chỉ số thử thách nhân cách sẽ
cho bạn biết những gì bạn làm để đối diện với những tình huống như vậy.

Thử thách nhân cách của bạn cho biết bạn hãy xây dựng một cá tính độc lập, suy
nghĩ độc lập của riêng mình trong cách phản ứng với mọi việc, trong lời nói và hành
động của bạn đối với mọi người.
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20 CÁC CHỈ SỐ ĐIỂM YẾU

Số 6,8,9
Các chỉ số này thể hiện những điểm yếu của bạn mà kiếp trước bạn chưa khắc phục được
hoặc có thể ngay ở kiếp này còn tồn đọng. Nên sự hoàn thành của cuộc đời bạn là khắc
phục được các số còn thiếu này.

Nợ bài học số 6
Bài  học  của  bạn  là  thể  hiện  sự  quan  tâm,  chăm sóc,  sự  tinh  tế  và  tính  thẩm mỹ.
Thiếu đi con số này sẽ khiến bạn gặp khó khăn trong việc thể hiện cảm xúc. Bạn có
thể giàu tình cảm, nhưng việc không biểu lộ ra được sẽ khiến bạn dễ bị đánh giá là
khô khan, và bản thân bạn cũng dễ bị ức chế.

Nợ bài học số 8
Bài học của bạn là sự thực tiễn. Bạn có xu hướng không chú trọng đến vật chất, tiền
bạc  hay  những  yếu  tố  thực  tiễn  của  cuộc  sống.  Điều  đó  sẽ  làm cho  bạn  gặp  khó
khăn trong khía cạnh tài chính, cuộc sống và sự thăng tiến.

Nợ bài học số 9
Bài học của bạn là sự bao dung, độ lượng và quan tâm đến mọi người, cộng đồng.
Khuyết số 9, bạn có xu hướng nghĩ cho mình nhiều hơn; ngại hoặc ít thể hiện những
suy nghĩ, hành động đem lại lợi ích vì người khác.
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21 CÁC CHỈ SỐ NỢ NGHIỆP

Số 14,16
Chỉ số này thể hiện các bài học cụ thể mà bạn cần chinh phục trong kiếp này vì đã không
được học chúng ở kiếp trước. Mỗi chỉ số nợ nghiệp lại có bài học và gánh nặng riêng. Tất
cả các nghiệp này đều có số 1 đứng đầu tức là đều do cái  tôi  mà ra.  Nếu bạn học được
cách bỏ đi cái tôi của mình và đức nhẫn nhịn sẽ khắc phục được rất nhiều các nhược điểm
và nợ nghiệp cho kiếp sau bạn nhé!

NỢ NGHIỆP SỐ 14/5
Mô tả về nợ nghiệp 14/5:
- Nói một cách tâm linh thì đây là nợ nghiệp phát sinh từ những kiếp trước, thể hiện
rằng sự tự do, quyền tự do của bản thân trong những kiếp sống trước đã bị sử dụng
sai  cách,  hay  nói  cách  khác  là  lạm  dụng.  Những  người  sở  hữu  nợ  nghiệp  số  14
thường  thấy  mình  nghiện  những  thói  quen  xấu  như  ma  túy,  hút  thuốc,  rượu  bia,
mạng xã hội, game, các thú vui nhục dục v.v. Những người này có xu hướng thúc
ép bản thân vào những thứ này. Vì vậy, họ cần phải tự chăm sóc bản thân để tránh
xa những cái bẫy như vậy.
- Người mắc nợ nghiệp 14 buộc phải học cách thích nghi với hoàn cảnh luôn thay
đổi và ững phó với những điều bất ngờ xảy ra.
- Một tác động tiêu cực khác của việc có con số nợ nghiệp này là bạn sẽ khó biết
cách kiểm soát  mọi  việc  và  không có  sức chịu  đựng hay  khả năng kiểm soát  bản
thân, thiếu sức mạnh và sự kiên nhẫn để thực hiện mọi việc.

Cách để giảm nợ nghiệp 14/5:
-  Bạn  cần  duy  trì  trật  tự  trong  cuộc  sống  và  thiết  lập  sự  ổn  định  về  cảm xúc  của
chính mình. bạn cũng phải sẵn sàng thích ứng với những điều bất ngờ xảy ra trong
cuộc sống, đồng thời duy trì  sự tập trung vào mục tiêu và ước mơ của mình. Tính
linh hoạt  và khả năng thích ứng là  cốt  lõi  của cuộc đấu tranh để vượt  qua nghiệp
này. Bạn cần luyện tập và luôn nhắc nhở bản thân bình tĩnh để đạt được sự ổn định
về tinh thần và cảm xúc để tránh bị sốc bởi những thay đổi từ môi trường bên ngoài.
- Chìa khóa của nợ nghiệp 14 là sự cam kết. Cuộc sống sẽ giống như một chuyến
tàu  lượn,  nhưng  nó  sẽ  luôn  đi  đúng  hướng  nếu  trái  tim  của  một  người  đặt  trên
những điều chân chính và tốt đẹp. Đặt cho mình một mục tiêu cao cả, duy trì trật tự N

um
er

ol
og

y 
R

ep
or

t

© Copyright 2026 - tracuuthansohoc.com - DANG DUC TUAN, 04/01/1989 68



trong cuộc sống, tránh cảm tính quá mức và duy trì niềm tin. Trên tất cả, đừng từ bỏ
ước mơ và mục tiêu của bạn.
- Những người có nợ nghiệp 14 sẽ trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn nhất, và
chỉ cần họ duy trì ước mơ cao đẹp, họ sẽ đạt được thành công và sự phát triển tinh
thần to lớn.

NỢ NGHIỆP 16/7
Mô tả về nợ nghiệp 16/7:
- Nợ nghiệp 16/7 có nghĩa là phá hủy cái cũ và sinh ra cái mới. Con số 16 nói về sự
thay đổi cực lớn trong tinh thần hoặc nhận thức của bạn, giống như sự giác ngộ. Và
tất cả những gì bạn đã xây dựng cho chính mình có thể thay đổi toàn toàn.
- Trong sự hủy diệt của cái cũ, một sự tái  sinh tâm linh diễn ra với một nhận thức
hoàn toàn mới.  Sự tái  sinh này ảnh hưởng đến mọi  lĩnh vực trong cuộc sống của
bạn. Đó là một cuộc sống tốt hơn nhiều so với trước. Con người của bạn thay đổi
hoàn toàn để trở thành một con người khác tốt hơn.
- Cuộc sống sẽ mang đến những thách thức đối với những kế hoạch lớn của bạn,
điều này có thể khiến bạn phẫn nộ và đấu tranh chống lại.  Đây có thể là một  trận
chiến mất mát và bạn sẽ cảm thấy hụt hẫng khi đối mặt với kết quả.
-  Nếu  vượt  qua  nợ nghiệp  16,  cuộc  hội  ngộ  với  tinh  thần  vĩ  đại  của  bạn  sẽ  được
hoàn thành. 

Cách để giảm nợ nghiệp 16/7:
-  Những người  nợ nghiệp này cần phải  cẩn thận với  chủ nghĩa tự cao và cần rèn
luyện sự khiêm tốn. Thông thường, những người này sẽ sử dụng trí tuệ trực quan
và tinh tế của họ để coi thường người khác và coi phần còn lại của thế giới là thấp
kém. Điều này gây ra sự xa lánh và cô đơn rất lớn. 
-  Nợ nghiệp 16 có thể là một con đường tiến bộ và phát triển tinh thần to lớn nếu
bạn nhìn nhận một cách đúng đắn.
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22 BIỂU ĐỒ SỨC MẠNH

99

8

11 4

Biểu đồ này còn được gọi là biểu đồ ngày sinh do được tạo ra từ ngày sinh, biểu đồ này thể
hiện sức mạnh nguyên thủy của bạn. Nó cho thấy tổng quan các ưu nhược điểm về năng
lực,  sức  mạnh  của  bạn  (thể  chất,  tinh  thần,  trí  tuệ)  và  cho  biết  rất  nhiều  các  điểm mạnh
điểm yếu của bạn.
Tóm lại biểu đồ này giống như đề bài toán mà vũ trụ gửi cho bạn, bạn cần hiểu đề để giải
được bài toán thì cuộc sống của bạn sẽ cân bằng và tốt đẹp hơn nhiều.
Lưu ý rằng tên thường dùng của bạn có thể bù trừ vào những điểm yếu của biểu đồ này, vì
vậy hãy tìm hiểu thêm biểu đồ tổng hợp để đặt một tên mới cho bạn nếu cần thiết. Tên mới
này có thể dùng ở facebook, zalo,...

BẠN THIẾU TRỤC NHẠY BÉN (3-5-7)
Bạn thường hay hoài nghi nhiều việc hoặc người khác.
Lời khuyên cho bạn là hãy luyện tập để tăng các số 3, 5 hoặc 7 lên.
Số 3 bạn có thể tăng bằng cách tập kể chuyện cười và tham gia vào các hoạt động
vui vẻ sôi nổi nhiều hơn.
Số 5 bạn đạt  được bằng cách để mở rộng kết  giao những người bạn mới,  du lịch
khám phá những điều mới mẻ.
Số 7 bạn có thể tăng bằng cách dám dấn thân hơn, thực hiện nhiều các hoạt động
mới trong ngày hoặc trong tuần, làm những việc bạn chưa bao giờ làm.

Bạn có hai số 1 trong biểu đồ sức mạnh
Người có hai số 1 (11) là người may mắn nhất trong cả nhóm, bởi sự cân bằng trời
cho trong việc diễn đạt nội tâm. Đây là một đặc điểm đầy giá trị trong biểu đồ ngày
sinh mà bạn nên sử dụng một cách khôn ngoan – không bao giờ lạm dụng nó cho
mục đích áp đảo người khác. (Luôn nhớ ý thức tránh bực bội hay coi thường những
người không được may mắn (có 11 giống bạn), đặc biệt là nếu bạn đang yêu hoặc
kết hôn với một người không được có 11).
Người  có  11 thường có khả năng nhìn  nhận các vấn đề hay các  cuộc tranh luận,
tranh cãi theo cả hai mặt đối lập, và vì vậy, bạn hoàn toàn có khả năng đổi hướng
giữa chừng nếu trong một cuộc thảo luận, bạn cảm thấy quả thật hướng đối nghịch
thực sự mang lại giá trị lớn lao hơn. Điều này khiến cho bạn không bị sa vào bảo thủN
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khư khư giữ ý kiến mình khiến tầm hiểu biết bị giới hạn một chiều, mà cũng không bị
‘chấp’ với những điều mình cho là ‘lỗi’, là ‘sai’ ở người, dễ tha thứ cho người. Điều
này tạo cho bạn điều kiện lĩnh hội được nhiều kiến thức rộng lớn hơn, khả năng thấu
hiểu lòng người cũng sâu hơn. Hệ quả là: bạn thường dễ có cuộc sống cân bằng, an
vui, nói vui là “Ok I’m fine”, dẫu cho cuộc sống có thế nào.
Chính vì những yếu tố tích cực và dung hòa, cân bằng này mà người có hai số 1 dễ
tìm  thấy  trong  các  chính  trị  gia  thành  công  hoặc  những  người  của  công  chúng,
người  nổi  tiếng.  Yếu  tố  hai  số  1  làm  nổi  bật  khả  năng  nhận  thức,  thấu  hiểu  con
người, cũng như khả năng diễn đạt bản thân mình, giảm thiểu khả năng bị hiểu lầm
hoặc hiểu lầm người khác, và khả năng nhìn nhận các vấn đề một cách đa chiều,
không phiến diện.

Bạn có một số 4 trong biểu đồ sức mạnh
Người có một số 4 trong biểu đồ ngày sinh là những người rất chủ động, làm việc gì
cũng xăng xái, thực tế, bao gồm các hoạt động có liên quan đến các khâu tổ chức,
kỹ thuật, tài chánh hay hoạt động thể chất như làm vườn, các nghệ thuật tạo hình từ
đôi  tay,  xây dựng,  vv...  Ở đây con số chủ đạo của họ sẽ bao trùm lên để khi  bạn
ghép hai yếu tố này lại,  cái  gì  rõ nét ở cả hai  yếu tố sẽ được ưu tiên chọn lựa để
theo đuổi.
Những người có một số 4 sẽ thích nhào vô làm việc phần thực tế hơn là ngồi nghiền
ngẫm các hệ thống lý luận, và đặc biệt, những người này sẽ dễ hoài nghi, không tin
nếu họ thấy hay nghe cái gì có vẻ quá mơ hồ, trừu tượng.
Họ thích thực tế hơn lý thuyết, và dễ mất kiên nhẫn với những ai thất hẹn. Họ thích
nhào vô xúc tiến công việc ngay lập tức và điều này gần như trở thành điều ‘bất di
bất  dịch’  ở  họ,  đặc  biệt  là  khi  họ  có  thêm một  con  số  7  nữa  trong  ngày  sinh  của
mình.
Nếu quan tâm quá nhiều đến khía cạnh thể chất có thể khiến những người có một
số 4 trở nên hơi qua thiên về vật chất. Điều này có thể là một khía cạnh tiêu cực của
số 4, mục đích là để dạy cho những người có số này học cách dùng lòng kiên nhẫn
tự nhiên của mình để tránh chạy theo chủ nghĩa  vật  chất.  Điều này đạt  được cao
nhất thông qua việc phát  triển sự quan tâm và lòng trắc ẩn lòng thương của mình
với những người khác. Nói một cách khác, bạn càng học quan tâm và thương người
khác nhiều thêm chừng nào, tự nhiên dần dần bạn sẽ không còn màng nhiều đến
những giá trị vật chất quanh mình nữa. Và bằng cách này, bạn sẽ đạt được tình bạn,
hay hạnh phúc lâu dài.

Bạn không có số 7 trong ngày sinh
Những người thiếu con số 7 trong biểu đồ sức mạnh sẽ nằm trong hai trường hợp:
+ Hoặc là con người này đã vượt qua được những bài học hy sinh trong những kiếp
sống trước đây nên kiếp này khỏi cần học lại thêm nữa;
+ Hoặc là (trường hợp này phổ biến hơn), nó ám chỉ rằng con người này chưa hiểu
được giá trị của hạnh hy sinh, và họ phải nỗ lực chủ động thực hiện trước để tự cảm
nhận giá trị này.
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Bạn có một số 8 trong biểu đồ sức mạnh
Khi có một con 8 trong biểu đồ ngày sinh, người tích cực sẽ có tính tỉ mỉ, hệ thống
đâu  ra  đó.  Nếu  không  được  tích  cực,  người  có  một  số  8  sẽ  tỏ  ra  hờ  hững,  hay
không ổn định.
Tính ngăn nắp, tỉ  mỉ, chú ý vào chi tiết và quan tâm đến hiệu quả của từng chi tiết
nhỏ là một bản chất tự nhiên của những người này. Đây là những khía cạnh của trí
tuệ  thực  tiễn  được  nằm  dưới  sự  phát  triển  tính  độc  lập  của  họ.  Tuy  nhiên,  nếu
những người này chọn hướng tiêu cực, họ trở nên lắt  lay cảm xúc,  dễ bực bội  và
bức xúc, hệ quả đưa đến nhiều thay đổi trong công việc, đổi nhà, thay đổi cả những
mối quan hệ.

Bạn có hai số 9 trong biểu đồ sức mạnh
Mức lý tưởng hóa cao độ và nhiệt tâm theo đuổi lý tưởng được tăng cao, đi kèm với
những suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc, đó là những khái niệm để mô tả những người có
hai số 9 trong biểu đồ ngày sinh. Họ thường bày tỏ sự hoàn hảo lý tưởng đáng ghen
tị, nhưng sau đó thường quá lý tưởng để trở thành thực tế. Họ cần cẩn thận giữ sự
cân bằng giữa tính thực tế và lý tưởng.
Nếu muốn tìm thấy hạnh phúc, an lạc trong cuộc sống, những người này cần tránh
tối đa khuynh hướng hay phê bình người khác có khả năng yếu lý tưởng hơn mình,
hoặc đã có thì ráng vượt qua. Tuy vậy những người này thường là những người có
tư duy sâu sắc, làm việc với tất cả sự nhiệt tâm, và họ ước mong được hữu ích khi
giúp  người.  Chỉ  cần  ráng  nhớ  diễn  đạt  ý  của  mình  cho  rõ  ràng,  và  tránh  lòng  tốt
mình bị coi như đương nhiên nhé.

N
um

er
ol

og
y 

R
ep

or
t

© Copyright 2026 - tracuuthansohoc.com - DANG DUC TUAN, 04/01/198973



23 BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP

99

2 2 8

1 7 111 4 7

BIỂU ĐỒ TÊN (BAY) BIỂU ĐỒ TỔNG HỢP
 Biểu đồ này cho biết đặc điểm do tên bạn  Biểu đồ này thể hiện bù trừ của tên vào ngày 
 mang lại. Chủ yếu dùng tên đó để gộp với  sinh. Các con số của tên lấp đầy các khoảng 
 ngày sinh tạo ra biểu đồ tổng hợp bên cạnh.  trống trong biểu đồ ngày sinh là đẹp nhất.  

CHÚC MỪNG BẠN VÌ TÊN "BAY" ĐÃ GỘP VÀO NGÀY SINH CỦA BẠN VÀ TẠO
THÊM:

-  1 TRỤC THỂ CHẤT (1-4-7)
Trục này đại diện cho hoạt động của con người.
Trục này quản lý  lời  nói,  ngôn ngữ hình thể,  động lực,  óc tổ chức, tính kiên nhẫn,
tính vật chất và sự lĩnh hội thông qua mất mát (học hỏi qua những lần vấp ngã).

-  1 TRỤC HÀNH ĐỘNG (7-8-9)
Trục này cho thấy bạn có tính hành động và chủ động cao, ít  dựa dẫm vào người
khác.  Trong  khi  người  khác  còn  đang  nói  hoặc  nghĩ  thì  bạn  lại  muốn  hành  động
luôn.

TUY NHIÊN TÊN CỦA BẠN CÒN CÁC ĐIỂM YẾU SAU:
- Làm dư thừa dao động của số 1 và mất đi cặp số đẹp 11 trong biểu đồ sức mạnh.
- Chưa bù trừ được số 3 bị thiếu - con số của trí tuệ sáng tạo, vui vẻ và hoạt ngôn.
- Chưa bù trừ được số 5 bị thiếu - con số của tự do, khám phá và thay đổi linh hoạt.
- Chưa bù trừ được số 6 bị thiếu - con số của trí tuệ cảm xúc và quan tâm người khác.
- Chưa đủ Trục trí tuệ 369 - Trục này đại diện cho những gì liên quan đến đầu óc của con
người. Trục này phụ trách trí nhớ, suy nghĩ, tư duy phân tích, lý trí, trí tưởng tượng, óc
sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, hoài bão/tham vọng và lý tưởng sống.
- Chưa đủ Trục cân bằng tinh thần 258 - Trục này đại diện cho những gì liên quan đến trái
tim của con người. Trục này phụ trách toàn bộ cảm giác, bao gồm trực giác, tình yêu
thương, sự tự do, các cảm xúc tích cực, các biểu đạt nghệ thuật, sự độc lập về tinh thần, và
trí tuệ/sự thông thái. N
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- Chưa đủ Trục lập kế hoạch 123 - Trục này cho thấy một người có khả năng lập kế hoạch
tốt và thường làm theo kế hoạch vạch ra, làm việc gì thường cũng có những bước định sẵn
trong đầu rõ ràng.
- Chưa đủ Trục ý chí 456 - Trục này cho thấy một người rất giàu ý chí trước những khó
khăn và thử thách trong cuộc sống, luôn muốn làm đến cùng và không ngại khó khăn trong
hầu hết mọi việc, không muốn người khác nói những điều tiêu cực làm nhụt chí.
- Chưa đủ Trục quyết tâm 159 - Trục này cho thấy một người có sự quyết tâm cao và hành
động ngay khi muốn thực hiện một việc hoặc kế hoạch nào đó mà không trì hoãn, thường
muốn làm đến cùng những công việc mà bạn tin tưởng và những điều mà mình cho là
đúng.
- Chưa đủ Trục nhạy bén 357 - Trục này cho thấy một người sẽ có khả năng thấu hiểu con
người và nhạy bén trong việc nắm bắt tâm lý của người khác.

Nếu bạn muốn có một tên đẹp để bù trừ cho các điểm yếu trong biểu đồ sức mạnh và
tên có sự tương hỗ tốt với các chỉ số thần số học khác (như đường đời, sứ mệnh,
linh hồn, trưởng thành,...), bạn có thể nhờ chuyên gia của tracuuthansohoc đặt một
danh xưng vừa ý (tên thường gọi, tên facebook, zalo,..).
Chi tiết về đặt tên và chi phí, bạn vui lòng xem tại link 
https://tracuuthansohoc.com/danhxung hoặc liên hệ qua hotline: 0962604394 (zalo,
call). Xin cảm ơn!
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24 CHỈ SỐ THÁI ĐỘ

Số 5
Số  thái  độ  là  một  thành  phần  quan  trọng
của  số  học.  Nó  mô  tả  cách  bạn  thể  hiện
mình với phần còn lại của thế giới một cách
tự nhiên, đặc biệt là trong những lần gặp gỡ
đầu tiên.
Mặc dù không phải lúc nào bạn cũng có thể
nhận  thức  được  hành  động  của  mình,
nhưng  con  số  thái  độ  của  bạn  mô tả  cách
bạn hành động với người khác một cách tự
nhiên (có thể hiểu giống như bản năng của
bạn). 

Một khi bạn hiểu về cách bạn cư xử tự nhiên với người khác và trong cuộc sống nói chung,
bạn có thể thay đổi nó nếu bạn cảm thấy thích.

Thái độ Số 5 có nghĩa là gì?
Đặc điểm của những người có thái độ số 5 bao gồm:
 - Không sợ hãi
 - Tự do
 - Phiêu lưu
 - Vui tươi
 - Tìm kiếm sự chú ý
Số thái độ của bạn cho biết bạn là một người không sợ hãi. Bạn thích làm mọi thứ
theo nhiều cách khác nhau và bạn luôn vui vẻ, vui tươi. Bạn hạnh phúc khi mọi sự
chú  ý  đều  đổ  dồn  vào  bạn.  Đây  là  lý  do  tại  sao  bạn  xây  dựng  tính  cách  của  một
người vui vẻ, thích tán tỉnh và vui tính trong hầu hết thời gian.
Bạn đánh giá cao sự thay đổi vì bạn luôn mong muốn tiến bộ trong cuộc sống. Bạn
có sở thích du lịch và phiêu lưu, và điều đó khiến tính cách của bạn càng trở nên sôi
động. Đối với bạn, thành công có nghĩa là làm một điều gì đó to lớn, vì vậy bạn luôn
theo đuổi những điều lớn lao trong cuộc sống.
Theo đuổi những giấc mơ lớn hơn chứng tỏ bạn khá may mắn cho thành công vì nó
hầu như không khiến bạn thất vọng. Bạn là một fan cuồng nhiệt của tự do.
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Bạn là một người sáng tạo. Đổi mới cho phép bạn chấp nhận những rủi ro, bỏ qua
những nghi ngờ và sợ hãi. Bạn cũng được cho là dũng cảm nhưng nhạy cảm.
Dũng cảm là lý do tại sao bạn chọn một con đường mạo hiểm trong cuộc sống. Độ
nhạy giúp bạn luôn muốn di chuyển. Khám phá những địa điểm, ý tưởng mới và hầu
hết  mọi  thứ  trong  cuộc  sống  là  điều  bắt  buộc  đối  với  bạn.  Bạn  cảm thấy  như  thể
thiên nhiên đang cung cấp cho bạn điều gì đó, thì bạn phải tìm kiếm nó.
Nhược điểm của những người có thái độ số 5 là nghiện ngập. Vì vậy, hãy lưu tâm
đến những niềm đam mê của bạn.
Bạn cũng được cho là sống và tung tăng ở những cuối cùng của cuộc đời, mặc dù
bạn biết tầm quan trọng của sự cân bằng.

Vui vẻ
Không có nghi ngờ gì khi nói đến sự vui vẻ, bạn là người hạnh phúc nhất trong bất
kỳ nhóm nào. Là thái độ số 5, bạn có kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Bạn gửi thông điệp
của mình mà không tạo ra  bất  kỳ  hiểu lầm nào.  Bạn thích nói  đùa,  mặc dù không
chắc bạn sẽ chọn cách mỉa mai.
Nổi tiếng là một trong những mục tiêu của bạn. Và thói quen giải phóng năng lượng
của bạn mọi lúc mọi nơi  chứng tỏ khá hữu ích cho điều đó. Giống như cuộc sống
của  bữa  tiệc.  Khả  năng  hài  hước  và  thần  thái  tươi  tắn  của  bạn  khiến  mọi  người
ngưỡng mộ .
Điều  này  có  ảnh  hưởng trực  tiếp  đến  các  mối  quan hệ  của  bạn.  Thật  khó  để  mọi
người giận bạn hoặc giữ khoảng cách với bạn. Bạn luôn có cách để khiến họ quay
trở lại.

Thích phiêu lưu
Phiêu lưu, đi du lịch, thử những điều mới và luôn tìm kiếm sự tiến bộ là điều mà bạn
sinh ra để làm. Bạn có năng lượng rất lớn trong mình. Và làm những việc buộc bạn
phải ở yên một chỗ hoặc tuân theo một thói quen có vẻ nhàm chán đối với bạn.
Bạn là tất cả về sự phấn khích, phiêu lưu và khám phá. Ý tưởng sống của bạn thật
đơn giản; nếu bạn còn sống, bạn nên di chuyển, khám phá và trải nghiệm.
Tuy nhiên,  khi  mọi  thứ không diễn ra theo kế hoạch của bạn, bạn có thể đóng vai
một kẻ tử vì đạo trong những tình huống kịch tính.

Thành tựu
Bạn luôn hướng tới  những điều  lớn  lao  hơn trong cuộc  sống.  Và năng lượng của
bạn giúp bạn thực hiện các hành động cần thiết để đạt được chúng. Tuy nhiên, kỷ
luật là một vấn đề đối với bạn, vì tâm trí của bạn luôn quay cuồng tìm kiếm những
điều mới mẻ và bạn không giỏi với thói quen như vậy.
Nhưng kỷ luật là điều mà bạn sẽ cần phải nỗ lực nếu thực sự muốn làm một điều gì
đó to lớn trong đời.
Cam kết của bạn với những hành động dũng cảm mỗi ngày khiến mọi thứ trở nên dễ
dàng hơn. Ý chí của bạn luôn học hỏi những điều mới và đánh giá cao sự thay đổi
sẽ giúp bạn luôn đi theo hướng thành công. 
Một điều cơ bản để thành công trong cuộc sống là liên hệ và kết nối. Khả năng kếtN
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bạn kịp thời của bạn là một trong những yếu tố khiến bạn thành công có thể mang
tính bản năng hơn.
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25 CHỈ SỐ NĂNG LỰC TỰ NHIÊN

Số 4
Chỉ  số  này  cho  bạn  biết  năng  khiếu  bẩm
sinh, thứ mà bạn có thể làm dễ dàng, cũng
như những tài  năng và năng lực cụ thể sẽ
hỗ trợ bạn trên đường đời.

Bạn có tài năng trong việc cẩn trọng, nguyên tắc, kỷ luật, trách nhiệm, lý trí, thực tế,
kiên nhẫn, có tố chất tổ chức và quản lý.

Bạn rất cẩn thận trong những gì bạn làm và hoàn thành công việc một cách chính
xác.  Bạn là  người  có nguyên tắc cao,  kỷ luật  và có trách nhiệm. Bạn rất  coi  trọng
nghĩa vụ của mình. Bạn có đạo đức cao. Bạn có lòng trắc ẩn đối với mọi người. Bạn
có xu hướng kiên trì khi đối mặt với trở ngại.

Bạn yêu gia đình mình và có một người bạn đời tuyệt vời. Tuy nhiên, bạn không giỏi
thể hiện rõ ràng tình yêu của mình. 

Bạn thường xuyên tập trung vào những vấn đề thực tế của cuộc sống - cho dù đó là
vấn đề kinh doanh, sự nghiệp hay gia đình, bạn đều quan tâm đến những điều cơ
bản.
Bạn rất lý trí. Bạn không phải là người đưa ra những giải pháp mơ hồ cho các vấn
đề. Cách của bạn là cách tiếp cận chậm rãi, kiên nhẫn, đúng đắn và an toàn. 
Bạn là người có tố chất tổ chức và quản lý. Mọi người -  đặc biệt là người thân và
đồng nghiệp - có xu hướng tin tưởng vào bạn.
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Bạn có thể nghiên cứu hoặc đánh giá một vấn đề quá sâu và chắc chắn. Điều này
có thể khiến bạn mất đi các giải pháp hoặc ý tưởng sáng tạo. Bạn phải cố gắng trở
nên linh hoạt hơn. 
Hãy cẩn thận để tránh làm việc quá sức và bỏ lỡ việc ngắm nhìn và tận hưởng cuộc
sống.

N
um

er
ol

og
y 

R
ep

or
t

© Copyright 2026 - tracuuthansohoc.com - DANG DUC TUAN, 04/01/1989 80



26 CHỈ SỐ VƯỢT KHÓ

Số 1
Những  người  khác  nhau  phản  ứng  khác
nhau với những thách thức mà họ phải đối
mặt trong cuộc sống.  Một số người  có thói
quen  rút  lui  khỏi  tình  huống  khó  khăn  để
suy  nghĩ  thấu  đáo  vấn  đề;  những  người
khác  rút  lui  khỏi  cảm xúc  của  họ,  để  thoát
khỏi cảm giác khó chịu. Một số người bùng
nổ vì  cảm xúc,  nhưng để cơn bùng nổ trôi
qua  nhanh  chóng,  còn  người  khác  nán  lại
với cảm xúc của họ, suy nghĩ nhiều về cảm
xúc đó trong nội tâm.

Chỉ số này sẽ hướng dẫn bạn cách tốt nhất để đối phó với các tình huống khó khăn hoặc đe
dọa. Bạn cũng biết về cách tốt nhất để sử dụng khả năng của mình để đối mặt với những
thách thức khác nhau trong cuộc sống và cách đối phó với những thời điểm khó khăn.

Điểm tích cực của bạn khi đối mặt với vấn đề khó khăn
- Bạn có xu hướng tự chủ và tự lực trong thời kỳ khủng hoảng cá nhân.
- Bạn muốn tự mình giải quyết một vấn đề mà không nhờ cậy vào ai.

Điểm hạn chế của bạn khi đối mặt với vấn đề khó khăn
- Bạn thường không thích tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác một cách dễ dàng vì
bạn có một cái tôi rất lớn. Bạn cũng thường hung hăng và bướng bỉnh.
- Bạn có xu hướng trở thành một người cô độc khi đối mặt với các vấn đề khó khăn.
Điều này có thể khiến bạn bị cô lập hơn.

Lời khuyên cho bạn
- Bạn có sự tự tin và khả năng xử lý tình huống một cách hiệu quả. Nhưng bạn cũng
nên nhìn nhận quan điểm của người khác. Thái độ này có thể giúp ích cho bạn về
lâu dài. 
- Bạn nên có sự cân bằng phù hợp giữa lòng dũng cảm và sự sáng tạo. Bạn có thể
rút ra sức mạnh từ bản thân nhưng chia sẻ những rắc rối của bạn với bạn bè và giaN
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đình cũng có thể có lợi.
-  Bạn nên cởi  mở hơn với  lời  khuyên của người khác.  Điều này sẽ mở rộng quan
điểm của bạn về một vấn đề và cung cấp cho bạn thông tin mới để làm cơ sở cho
cách tiếp cận của bạn.

Tóm lại bạn nên tận dụng khả năng nhận thức nhạy bén của mình nhưng cũng nên
nhờ người khác giúp đỡ nếu cần để từ đó có khả năng phản ứng với tình huống một
cách tự tin và nhạy bén hơn. Bạn có đủ can đảm và sức mạnh để giành chiến thắng
trong mọi cuộc tranh luận nhưng những lời khuyên của những người khác cũng có
thể hữu ích, vì vậy nên tránh sự cố chấp của bạn. Một khi những nhược điểm được
khắc phục, bạn có thể đạt được thành công trong mọi bước đi của cuộc đời.
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27 CHỈ SỐ NĂNG LỰC TƯ DUY

Số 3
Trong thần số  học,  chỉ  số  năng lực  tư  duy
tiết  lộ  cách  trí  óc  bạn  hoạt  động  trong  các
tình huống khác nhau của cuộc sống. Bằng
việc biết cách suy nghĩ của bạn, mọi người
có thể hiểu được tính cách của bạn. Con số
này  cũng  tiết  lộ  về  mức  độ  thông  minh  và
khả năng tư duy logic của bạn.

Không  ai  biết  chắc  bạn  đang  nghĩ  gì,  vì  bạn  rất  sáng  tạo  và  có  cách  tư  duy  phi
thường.
Tuy nhiên, hầu hết mọi người gọi loại tâm trí như vậy là phi logic, mặc dù cho thực
tế không phải như vậy.
Bạn có logic vững chắc trong suy nghĩ của mình khi lập kế hoạch, mọi thứ đều có lý
do, nhưng nó là cá nhân và không phải ai cũng có thể hiểu được nó.
Rất nhiều người nổi bật, đại diện của nhân loại đã lấy số 3 là một tư duy duy lý.
Có thể xã hội cho rằng logic không phải là điểm mạnh nhất của bạn, nhưng bạn luôn
có thể tạo ra ý tưởng khiến mọi người ở đó ngạc nhiên.
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28 CHỈ SỐ ĐỘNG LỰC TIẾP CẬN

Số 1
Chỉ  số  này  thể  hiện  động  lực  của  bạn  để
quyết định làm điều mới (người,  sự vật,  sự
việc mới).

Bạn sẽ dễ dàng làm một việc hoặc nhận lời làm một việc gì đó nếu bạn có thể tự chủ
và được làm việc độc lập. Hoặc đó là một công việc mang tính chất thử thách đối với
nhiều người thì bạn cũng là người muốn làm với tâm thế "Tôi phải thắng".
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29 CHỈ SỐ NĂNG LỰC TIẾP CẬN

Số 1
Chỉ số này thể hiện khả năng tiếp cận, thiên
thướng  hành  động  của  bạn  khi  gặp  điều
mới (người, sự vật, sự việc mới).

Bạn tiếp cận với một việc mới rất nhanh, quyết đoán và nắm bắt cơ hội.
Nếu một  việc  bạn cảm thấy có thể làm được,  bạn sẽ luôn muốn mình là  người  đi
đầu.
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30 CHỈ SỐ THÁI ĐỘ TIẾP CẬN

Số 9
Chỉ  số  này  thể  hiện  cách  mà  mọi  người
thường đánh giá  về  phản ứng của bạn với
một điều mới (người, sự vật, sự việc mới).

Mọi  người  thường thấy  bạn  thường lắng  nghe  và  sẵn  sàng  giúp  đỡ khi  thực  hiện
một kế hoạch mới. Bạn cũng thường đẩy một công việc từ một mục tiêu nhỏ lên một
tầm mục tiêu cao hơn và vì xã hội hơn.
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HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

Bạn thân mến, thần số học giống như
một tấm bản đồ để chỉ cho bạn những
điểm  mạnh  điểm  yếu  trong  bản  ngã
của bạn, những con đường bạn nên đi
theo  để  có  được  hạnh  phúc  và  cuộc
đời  viên  mãn.  Bạn  muốn  đạt  tới  đích
đều  phải  vất  vả  nỗ  lực  kiên  trì  rất
nhiều trên đường đời; có người có thể
sẽ  nhanh  tới  được  đích,  nhưng  cũng
có  người  thì  không  tới  được.  Khi  đọc
những luận giải về kết quả tra cứu của
bạn,  bạn  nên  đặt  câu  hỏi  cho  chính
mình  để  hiểu  mình  hơn  và  biết  cần
làm  gì  để  đạt  được  hạnh  phúc,  sống
một  cuộc  đời  trọn  vẹn.  Hãy  sử  dụng
thông  tin  trong  tài  liệu  này  để  tìm  ra
con  đường  nhanh  nhất  cho  bạn.
Chúng  tôi  rất  hạnh  phúc  vì  đã  giúp
được  một  phần  nào  đó  trên  con
đường mà bạn sẽ đi.

- Louis Nguyen -

MỘT SỐ HƯỚNG DẪN SAU SẼ GIÚP BẠN

Mẹo #1: Màu số chủ đạo của bạn.
Chúng tôi sử dụng chủ đề màu của file báo cáo này trùng với màu số chủ đạo của
bạn. Vì đây là màu rất phù với số chủ đạo 5 nên bạn có thể lựa chọn màu này cho
các công việc hoặc đồ vật quan trọng. Tuy nhiên, việc chọn màu thông thường hoàn
toàn là  do  sở thích  và  bạn có  thể  không cần quan tâm tới  màu sắc  trong thần số
học.

Mẹo #2: Đọc lại báo cáo của bạn hàng tuần.
Chúng tôi  biết  bạn có thể rất  choáng ngợp khi  nhận được tất  cả thông tin này. Có
HÀNG TẤN thông tin vàng nằm trong báo cáo của bạn đang chờ được khám phá!
Hãy thử đọc báo cáo này từng phần một - có thể trước khi đi ngủ hoặc với ly cà phê
sáng  bên  bạn  bè  của  mình.  Tuy  nhiên,  khi  bạn  đọc  bản  báo  cáo  này,  chúng  tôiN

um
er

ol
og

y 
R

ep
or

t

© Copyright 2026 - tracuuthansohoc.com - DANG DUC TUAN, 04/01/198987



khuyên bạn nên đọc lại nhiều lần để giúp bạn có được nhiều thông tin nhất. Bạn có
thể rất bất ngờ về những gì bạn đã bỏ lỡ!

Mẹo #3: Bắt đầu Thực hành trong cuộc sống.
Tích hợp Thần số học vào cuộc sống của bạn bằng cách sử dụng các phương pháp
hồi tưởng. Bạn có thể chọn nhớ lại những gì bạn đã đọc hoặc có thể bạn nhận thấy
điều gì đó về bản thân hoặc môi trường của bạn nhắc nhở bạn về các chỉ số Thần
số học của bạn. Làm thế nào để bạn có thể thấy sự liên tưởng đó? Điều gì làm bạn
ngạc nhiên? Bạn tự hào về điều gì? Bạn có phản ứng lại bất cứ điều gì không? Có
rất nhiều cách để hồi tưởng lại. Bạn có thể chọn viết nó ra, suy ngẫm về nó hoặc vẽ
một bức tranh!

Mẹo số #4: Hãy nhớ để có được niềm vui!
Báo cáo Thần số học của bạn là tài liệu cách tuyệt vời để xem xét kỹ hơn những gì
khiến bạn trở nên khác biệt.  Tìm những cách thú vị để đưa Thần số học vào cuộc
sống của bạn như chia sẻ cái nhìn sâu sắc mới của bạn với bạn bè và gia đình của
bạn!
Khi bạn khám phá thêm về sự kết hợp các con số độc đáo của mình, bạn chắc chắn
sẽ khám phá ra những khoảnh khắc thích thú, thử thách, cơ hội và khai sáng! Chúng
tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn trong suốt chặng đường.

Mẹo #5: Đưa ra quyết định phù hợp với con người thật của bạn.
Khi bạn học cách đưa ra quyết định phù hợp với bản chất thực sự của mình, bạn sẽ
cảm thấy thỏa mãn, nâng cao tiềm thức và tràn đầy cảm hứng. Bạn hãy dừng lại và
lắng  nghe  những  suy  nghĩ  và  cảm xúc  của  mình  để  hiểu  con  người  thật  của  bạn
đang nói gì. Khi bạn thực hành điều này, bạn sẽ bắt đầu thiết lập một mối quan hệ
tin cậy với chính mình và có thể đưa ra quyết định với sự tự tin hơn mà bạn từng
tưởng tượng!

Mẹo #6: In bản báo cáo này của bạn ra giấy.
Một bản báo cáo Thần số học gối đầu giường hoặc để trên kệ sách sẽ là lựa chọn
tuyệt vời  cho bạn trong bất kỳ tình huống nào của cuộc sống. Hãy in báo cáo này
thành một  bản in  màu thật  đẹp và giữ nó bên mình để đọc lại  bất  cứ khi  nào bạn
muốn.  Chúng tôi  luôn khuyến khích bạn đọc tài  liệu trên giấy hơn là đọc trên máy
tính hoặc thiết bị di động.

Mẹo #7: Truy cập thường xuyên tracuuthansohoc.com để tra cứu lại.
Bạn thân mến, bản báo cáo này của bạn được lưu trữ vĩnh viễn và luôn được cập
nhật trên hệ thống tracuuthansohoc.com.
Và vì  chúng tôi  có thể có bổ sung về nội  dung luận giải  mới  hàng tháng,  bạn hãy
thường xuyên vào web để tra cứu lại hoặc tải lại bản cáo cáo này để nhận tất các
các nội dung mới đó hoàn toàn miễn phí.
Đặc biệt là các Chỉ số tháng và Các chỉ số năm của bạn sẽ luôn được cập nhật tính
theo thời điểm bạn tra cứu lại hoặc tải lại file báo cáo này. N
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https://tracuuthansohoc.com/thansohoctrondoi/
https://tracuuthansohoc.com/danhxung
https://tracuuthansohoc.com/tenkhaisinh
https://tracuuthansohoc.com/nghenghiep


Đặt lịch nhờ thầy xem TSH trọn đời tại: https://tracuuthansohoc.com/thansohoctrondoi

Đặt lịch nhờ thầy xem danh xưng tại: https://tracuuthansohoc.com/danhxung

Đặt lịch nhờ thầy xem tên khai sinh tại: https://tracuuthansohoc.com/tenkhaisinh

Đặt lịch nhờ thầy xem nghề nghiệp tại: https://tracuuthansohoc.com/nghenghiep
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